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ĂÄNG cường công tác lý luận là yêu cầu cấp thiết và lâu 
MÌNH dài của Dáng ta. Với từ cách À cơ quan lý luận và chính 
ma trì của Trung ương, trong tình hình mới, Tạp chí Cộng 
TH SU sản phải soi sáng những luận điềm, kết luận của Đại 
hội VI trên tất cả các lĩnh vực : kinh tế. chính trị, văn hóa, tư tưởng, 
an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xày dựng Đảng; giải thích sâu 
sắc những bài học quý báu của cách mạng nước ta mà Đại hội VI đã 
tồng kết; lý giải những vấn đề mới do thực tiễn cách mạng nước ta 
đề ra. Tạp chí phải tích cực góp phần. chuần bị Đại hội lần thứ VI 
của Đẳng về mặt lý luận. 


Tạp cní Cộng sản cần phân tích một cách khoa học những quan 
điềm của Lê-nin về chủ nghĩa xã hội, vận đụng những nguyên lý cơ 
bản, nhất là phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
mà phân tích tình hình thực tế nước ta một cách sâu sắc, từ đó làm 
sáng tỏ tính đặc thù của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt mam. Nội dung biên tập của 
Tạp chí cần tập trung vào các vấn đề: đồi mới tư duy, đồi mới tổ 
chức, cản bộ, phong cách và đôi mới cơ chế quản lý trong kinh tế, 
đân chủ hóa, xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội cHủ nghĩa, đồng thời phê phán những quan điềm 
ấu trĩ, sai lệch về chủ nghĩa xã hội. Tạp chí Cộng sản phải tiên phong 
đấu tranh cho sự đồi mới tư duy theo tỉnh thần của Đại hội VI, kiên 
quyết chống mọi sự bảo thủ, trì trệ, mọi biều hiện của khuôn sáo, 
đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa duy ý chí; chống mọi biều hiện 
của nóng vội, chủ quan. 


Tạp chí Công sản phải góp phần vào việc phát triền-các môn 
khoa học xã hội (và trên mức độ nhất định, đóng góp thúc đầy khoa 
học tự nhiên và khoa học kỹ thuậU ở nước ta, chủ yếu bằng cách nêu 
lên những chỉ đản có tỉnh chất phương pháp luận đối với sự phát triền. 
các môn khoa học đó. 


liện nay Trung ương đang chuần bị dự thảo Cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta và chiến lược 
kinh tế — xã hội. Tạp chí cần có những bài thê hiện những thành 
quả nghiên cứu về những vấn đề quan trọng mang tính cương lĩnh 
và chiến lược ấy. Đồng thời Tạp chỉ Cộng sản cần chuâần bị tốt cho 
việc tuyên truyền những ngày kỷ niệm-lớn trong năm 1990 (kỷ niệm 
lần thứ 60 ngày thành lập Đảng, kỷ niệm lần thử 45 ngày thành lập 
nước, kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỶ niệm 
tần thứ 15 ngày thẳng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước và kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Lê-nin). Việc làm thiết 
thực của cơ quan lý luận của Đăng là góp phản rút ra những bài học 
tử những kính nghiệm lãnh đạo của Đảng hiện nay, và tông kết những 
kinh nghiệm lịch sử trong các quả trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. 


Nhằm nâng cao chất lượng, nâng cao tính lý luận và tính chiến 
đâu theo những yêu cầu trên đây, Tạp chí Cộng sản phải đôi mới cả 
nội dung và hình thức. Tạp chí phải kết hợp chặt chẽ lý luận với thực 
tế, hết sức coi trọng vêu cầu của đòng đạúo bạn đọc. Tạp chí cần có 
hình thức và biện pháp khuyến khích sự tìm tòi sắng tạo của các nhà 
khoa học, của những cán bộ quản lý có kinh nghiệm, mở ra những 


- 


mục tranh luận dân chủ trên những vấn đề lớn mang tính lý luận và 
thịrc tiễn cao, Nói chung các bài cần ngắn gọn, súc tích, có hàm lượng 
thông tin lớn, có chất lượng lý luận. Tạp chí cần đảnh một tỷ lệ trang 
nhất định đề đăng những ý kiến của bạn đọc góp phần xây dựng Đìng 
và hoàn chính đường lỗi. chính sách của Đảng. Tạp chí có những mục 
giới thiệu kinh nghiệm của các nước anh em, dọc sách báo nước ngoài. 
thông tin kíp thời và có chọn lọc những văn để mới về lý luận cũng 
như về thực tiễn trong cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
như trong phong trào cộng sản quốc tế, Tạp chí cần tiến tới mở mục 
điềm sách, báo trong nước có tác dụng thông tin và hướng dẫn bạn 
đọc theo đường lối của Đẳng. Cho phép tạp chí được thông tin có 
chọn lọc những quan điềm, những nhận thức khác nhau của các đảng 
anh em trên những vấn đề lớn của chủ nghĩa xã hội, nhằm mục đích 
qhuyến khích tỉnh đa đạng trong tư duy-và tính sáng tạo trong xây 
dưng các mô hình của chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở bo vệ sự đoàn 
két và thông nhất của còng đồng xã hội chủ nịchĩa, 


Vừa coi trọng công tác nghiên cứu lý luận của bản thân căn bộ 
biên lập, vừa coi trọng việc huy động những cộng tác viên có tại 
nàng vào việc viết bài cho tạp chỉ, Bộ biên tập Tạp chỉ Công san 
phái phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu lý luận và Khoa 
học khác của Đăng và Nhà nước trone công tc nghiên cứu 1ý luận, 
tö chức hội thảo khoa học, | 


Bộ biên: tập Tạp chỉ Cóng sản cần cải tiến công tác bạn đọc 
phát hành, cải tiền (ö chức và lề lỗi làm việc của mình, làm 
cho Tạp chí gắn bó hơn nữa Với cuộc sống, thường xuyên tiếp 
cạn với bạn đọc, đặc biệt quan hệ mật thiết với các cấp ủy đăng, 
địa phương, 


Đề tạo điều kiện cho Tạp chí Cộng sản hoàn thành nhiệm vụ 
trong giai đoạn cách mạng mới, Độ chính trị và Đan bí thư Trung 
tương Dàng sẽ tăng cường chỉ đạo Tạp chỉ theo quy chế làm việc của 
Trung ương. Đồng chí Tông biên tập Tạp chí Cộng sản được phép dự 
- một sỐ cuộc họp của Bộ chính trị và Ban bí thư. Ban tô chức trung 
ương điều động cán bộ có năng lực nghiên cứu và biên tập cho Tạp 
chí. Học viện Nguyễn Ái Quốc giúp Bộ biên tập đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ có trình độ khoa học. Đan tö chức trung ương và Ban bị 
chinh — quản trị trung ương cần có chế độ, chính sách và.kế hoạch 
bôi đưỡng sức khỏe, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên CÔng 
tác ở Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. Ngoài ra, các cơ quan có trách 
nhiệm cìn cung cấp thêm máy in giấy, các phương tiện di lại và cá2 


phương tiện vật chất, tài chính khác đề Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
có điều kiện thuận lợi tăng cường công tác nghiên cứu lý luận và đi 
thực tế, mở rộng công tác phát hành tạp chỉ đến tàn các cơ sở, và có 
một phần thích đáng bản lẻ cho bạn đọc. 


Các cấp ủy đảng cần tô chức sử dụng tạp chí có hiệu quả trong 
cán bộ, đảng viên và nhản dân. Cho phép các đảng bộ cơ sở và 
chi bộ đòng đẳng viên được sử dụng đẳng phí mua Tạp chí Cộng sản, 
Các đòng chí giữ trách nhiệm chủ chốt của các ngành và các địa 
phương cần quan tâm góp ý kiến nhận xét, phê bình và viết bài cho 
tạp chỉ. =g 

Báo Nhàn đân, báo Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt nam 
và Đài Truyền hình Việt nam cần giới thiệu nội dung chủ yếu của 
mỏi số tạp chỉ. ' 
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NÂNG CAO CẢNH GIÁC, 
CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG 
VÀ AN NINH CỦA ĐẤT NƯỚC 


= ÁO vệ Tô quốc được Xác 
ta định là mật nhiệm vụ chiến 
¿2 lược của toàn đảng, toàn dân 

và toàn quân ta, chứ không 
phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực 
lượng vũ trang (đương nhiên, lực 
lượng vũ trang là nòng cốt trong việc 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc). 
Nhiệm vụ đó được đề ra là xuất phát 
tử quy luật khách quan của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, từ kinh nghiệm 
hàng nghìn năm dựng nước và giữ 
nước của đân tộc ta, và tử tỉnh hình 
thực tế hiện nay ở nước ta vả trên 
thế giới. 


Chúng ta không lấy gỉ làm lạ trước 
việc chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là 
để quốc Mỹ luôn luôn chĩa mũi nhọn 
chống phá điên cuồng nhằm thủ tiêu 
các nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thực 
tế chứng tỏ. ngay từ khi Cách mạng 
Tháng Mười Nga thành công cho đến 
nav, chúng không từ một âm mưu, 
thủ đoạn thâm độc nào đề chống Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
từ “chiến tranh lạnh» đến chiến 
tranh phả hoại, chiến tranh xâm lược, 
từ cấm vận, bao vây về kinh tế đến 
kich động bạo loạn lạt đò chinh quyền. 
từ “chiến tranh tâm lý » đến qchiến 
tranh gián điệp, diễn biến hòa 
bình Ð v.v. Tất cả những hành động đó 
đã và vẫn đang được chủ nghĩa đế quốc 
tiến hành hàng ngày, hằng giờ, vừa 


LÊ ĐỨC ANH # 


công khai trắng trợn, vừa bí mẬt xão 
quyệt 

Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay 
diễn ra rất phức tạp trên thế giới, một 
thế giới có nhiều mâu thuẫn đan xe 
nhau, tác động mạnh mẽ lắn nhau, 
một thế giới biến động. đa dạng. dễ 
va chạm, xung đột, bủng nó: Tuy có 
lúc có biều hiện hỏa hoãn trên mặt 
này hay mặt khác; nhưng không vì tế 
mà cuộc đâu tranh giữa cách mạng 
và phản cách mạng trên thế giới giảm 
phần quyết liệt. Chủ nghĩa để quốc 
Mỹ vẫn tiếp tục đầy mạnh chạy dua 
vũ trang bằng những kế boạch nguy 
hiền và chỉ phí không lồ, đầy loài 
người đến trước nguy cơ chiến tranh 
Lạt nhân thế giới; vẫn duy trị và tiếp 
tay cho bọn phản động tay sai gây ra 
và kéo dài những cuộc chiến tranh 
khu vực; vẫn tiếp tục những chính 
sách thủ địch đối với nhân đân các 
dân tộc. Chúng còn ra sức chồng phá 
về kinh tế làm cho nhiều nước ngàt 
càng bị thiệt hại, đời sống nhân dàn 
khó khăn. Đặc biệt là trong tình hình 
chưa có điều kiện gây chiến tranh 
bạt nhân, chúng càng đầy mạnh việc 
phá hoạ: về tư tưởng và kinh tế đối 
với các nước xã hội chủ nghĩa. chia rể 
các nước xã bội chủ nghĩa với nhau, 
trong đó có âm mưu thâm độc hỏng 


4 Dai tướng, Bộ trưởng B2 quác phòng. 


buộc Liên xô phải chạy đua vũ trang 
và các nước xã bội chủ nghĩa khắc 
phải tăng chi tiêu về quốc phỏng, làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng. 
phát triền kinh tế. 


Đối với nước ta, sau chiến thắng vì 
đại của nhản dân ta năm 1925, chủ 
nghĩa đế quốc câu kết với chủ nghĩa 
bành trướng và các thế lực phản động 
quốc tế khác tiếp tục thi hành những 
chính sách thù địch. Chúng đã tiến 
hành hai cuộc chiến tranh xâm lược 
ở biên giới phía tây nam và phía bắc 
nước ta trong những năm 1976 — 1979. 
Bị thất bại, chúng lại tiến hành một 
kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đề làm suy yếu nước ta, hòng dẫn 
dần buộc nhân dân ta phải khuất phục. 
Chúng ra sức lợi dụng tình hình kinh 
tế — xã hội nước ta còn nhiều khó 
khăn, kích thích những hiện tượng 
tiêu cực xã hội, khoét sâu những hiện 
tượng đó cùng những khuyết điềm, 
sai lầm và yếu kémcủa chúng ta trong 
quán Tý kinh tế, xã hội... đc thực hiện 
những mưu đồ đen tối. Chúng triỀn 
khai cái mọi là “cuộc tiến còng chính 
trị? kết hợp với việc thực hiện « cuộc 
chiến tranh hàng hóa» đồng thời đe 
dọa, uy hiệp. đánh phá bảng quấn Sự, 
vừa phá hoại về kinh tế, vừa gây chia 
rẽ đân tộc, vừa tiêu hao tiềm lực quốc 
phòng, kích động sự bất bình trong 
nhân đân đối với Đăng và Nhà nước 
ta: tha hóa cán bộ và phá hoại tồ 
chức của ta, làm suy yếu lực lượng vũ 
trang ta, gây chia rẽ giữa cán bộ, 
quần đội và nhân dàn; chia rẻ nước 
ta với Liên xô, với Lào, Cam-pu-chia 
và eáce nước xã hội chủ nghĩa khúc; 
tao cơ hội đề tö chức cài cắm, mua 
chuộc người làm tay sai cho chúng, 
_nhen nhóm cúc tỏ chức phan động. 
Các thế lực thù địch còn tồ chức, nuôi 
đường, huấn luyện, trang bị cho 
những tên phản động người Việt lưu 
vong ở nước ngoài thâm nhập vào đất 
ta bằng nhiều đường, mang theo cả 
vũ khi, điện đài, tiền bạc giả, móc nối 


tiếp tay với những tên gián điệp và 
phân đệng ần náu ở trong nước, như 
các vụ Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, 
Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh... mà ta 
phối hẹp với các bạn Lào và Cam-pu- 
chia, đã khám phá và đưa ra Xét xứ 
công khai. 


Tình hình nói trên chứng tổ kế thủ 
không từ bỏ âm mưu thâm độc, đang 
không ngừng tiến hành phá hoại cách 
mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn 
xảo quyệt; và không loại trừ kha 
năng chúng có thê liều lĩnh gây chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn khi chúng 
cho là có điều kiện. Cuộc đấu tranh 
giữa ta và địch, cuộc đấu tranh “ai 
thắng ai ® giữa bai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra- 
rất gay go, quyết liệt và đan xen nhau, 
tác động nhau rất phức tạp. Vì vậy. 
Đại hội lăn thứ VI của Dãng một lần 
nữa khẳng định, trong khi đặt lên 
hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, * toàn đăng, toàn dân và 
toàn quân ta phát huy sức mạnh tông 
hợp của đất nước và xã hội, quyết 
đánh thắng cuộc chiến tranh phá 
hòai nhiều mặt, đồng thời có kế hoạch 
sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi 
tình huống do kẻ thù gây ra » Ú). 


Điều quan trọng ở đây là cần nhận 
rö những đòi hỏi nghiêm túc của công 
cuộc bảo vệ an ninh, quốc phòng của 
đất nước ta, không chút mơ hồ, Ho 
tưởng đối với kẻ thủ, nhin thấu mới 
quan hệ trực tiếp ảnh hưởng lẫn nhan, 
hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nhiệm vụ 
chiến lược trong hoàn cảnh hiện nay 
của nước ta. Từ đó có những suy nghỉ 
và biện pháp giải quyết đúng đắn hai 


- nhiệm vụ đó trong boạt động của cáae 


cấp, các ngành, các địa phương. 


* 


DĐ ni 


(1) «Báo cáo chính trị của BPCHTƯU Đảng 


tại Đại hội VÌ » Tẹp chỉ Cộng sản, số 1-1983, 
trạ 33, 


Trong tình thế hiện nay của đất 
nước, nhiệm vạ bảo vệ Tồ quốc trước 
hết là nhiệm vụ đánh thắng kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt do 
địch gây ra, làm thất bại âm mưu 
chiến lược của chúng hòng làm suy yếu 
nuớc ta, bảo vệ vững chắc công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã họi. 


Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa 
làu đài chừng nào kẻ thù chưa từ bỏ 
các chỉnh sách thù địch chống lại cách 
mang nước ta. Cuộc đấu tranh giữa 
ta và địch rất rộng lớn và quyết liệt, 
đồng thời cũng rãt phức tạp và tỉnh vi, 
bởivì kẻ thù thường thay hình đồi dạng, 
ần nâu sau những người binh thường. 
những sự việc bình thường. Những 
hoạt động phá hoại của địch thường 
xen kẽ, trùng hợpvyới những hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội hoặc núp dưới 
những biện tượng đó. Phân biệt hành 


động phá hoại của địch với hành động 


của những phần tử thoái hóa, biến chất 
và cả với những biêu hiện của sự yếu 
kém về trình độ quản lý kinh tế, quản 
lỷ xã hội... của chúng ta, là một điều 
rất khó, nhiều khi không dế kết luận, 
Đương nhiên, chúng ta không cường 
điệu, coi mọi tiêu cực xã hội đều có 
bàn tay phá hoại của địch, nhưng 
không được lơ là mất cảnh giác với 
chúng. 


Đề nàng cao hiệu quả của cuộc đấu 
tranh chống kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, kinh nghiệm thực 
tế cho thấy không thể tiến hành một 
vài biện pháp riêng lẻ, mà cần triền 
khai đồng bộ nhiều biện pháp, có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 
ngành. | 


Trước hết, cần tiếp tục tăng cường 
việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
ý thức cảnh giác cho cán bộ và nhân 
dân, làm cho mọi người thấy rõ âm 
mưu và thủ đoạn nham hiềm của địch 
trong tỉnh hình hiện nay, nội dung và 
biện pháp của cuộc đấu tranh chống 
địch. Nắm vững quan điềm «lấy dân 
làm gốc », triệt đề dựa vào dân mà 


đấu tranh chống địch, đồng thời trên: 
cơ sở tồng kết những kinh nghiệm 
trong thời gian qua cần có những 
biện pháp thích hợp phát huy sức 
mạnh tông hợp của hệ thống chuyên 
chính vô sản, nhất là của ngành nội 
chính, trong đó Công an nhân dân, 
Quản đọi nhân dân phải bảo đảm được 
vai trò nòng cốt. Cuộc đấu tranh diễn 
ra trên phạm vi cä nước, nhưng cần 
đặc biệt chú trọng ở các địa bàn trọng 
điềm, các tỉnh biên giới, các thành 
phố, các khu kinh tế tập trung, các 
trung tâm kinh tế — văn hóa và cỏ sư 
tö chức phối hợp chặt chẽ, tiến hình 
đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chỉnh 
trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Đề hộ trợ tích cực cho cuộc đấu tranh 
chống địch phá hoại, chúng ta phai 
đầu tranh có hiệu quả làm giảm bởi 
các hiện tượng tiêu cực xä hội, thực 
hiện thắng lợi cuộc vận động làm 
trong sạch và nàng cao sức chiến đấu 
của tô chức đảng và bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xả hôi. 
Chúng ta chủ động tiến công địch, 
trấn áp đúng mức và kịp thời các loại 
tội phạm. phối hợp chặt chẽ với nhàn 
đân hai nước Lào và Cam-pu-chia bào 
đảm vững chắc an ninh của mỗi nước 
và cả ba nước trên bán đảo Động 
đương. 

Các cấp đảng và chỉnh quyền từ 
trung ương đến cơ sở phái coi nhiệm 
vụ lãnh đạo và tô chức đấu tranh 
chống kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch là một 'nhiệm vụ quan 
trọng thưởng xuyên của mình trong 
sự nghiệp cũng cỗ quốc phỏng và an 
ninh đất nước. Àlọi kế hoạch về xây 
dựng kinh tế, văn hóa, xã hội phải có 
những phương án enq thề về bảo vệ, 
chống địch phá hoại. 

Củng với việc đấu tranh chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch, 
toàn đảng, toàn đân và toàn quản ta 
còn phải tich cực và khần trương củng 
cố và tăng cường khả năng quốc phòng 
và an ninh của đất nước, bảo đảm 
luôn luôn sẵn sàng và chủ động đói phó 


với mọi tỉnh huống dò kẻthù gây ra. 
Đó cũng là một nội dung hết sức quan 
trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. 

Công việc này phải được tiến hành 
một cách thường xuyên, lâu dài trong 
suốt quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhưng không kém phần khần 
“ trương, cấp bách. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ VỊ của 
Đăng đã chỉ rõ: «Chúng ta phải thấu 
_ Suốt và thực hiện đúng quan điềm 
e Toàn đản xây đựng đất nước và bảo 
vệ Tò quốc °, « Toàn quân bảo vệ Tô 
"quốc và xây dùng đất nước », kiên 
trì chấp hành và cụ thề hóa đường 

lới quân sự của Đăng trong thời kỳ 
xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc »(). 


Đường lỗi quân sự của Đẳng hiện 
nav là đường lỏi quốc phỏng toàn 
dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhan đản và tiến hành chiến tranh 
nhân dàn bảo vệ Tô quốc, Ngày nay, 
tinh hình và yêu cầu tuy có khác 
trước, song đường lõi quốc phỏng 
toàn dân, đưởng lối an ninh nhân (làn 
vẫn cần được quán triệt và chấp hành 
sảng tạo với bài học lấy dân làm 
gốc »®. 

Chúng ta vẫn cần nắm vững môi 
đặc điềm cơ bản luôn luôn chỉ phối 
phương hướng chủ trương đối với 
quốc phòng là «lấy nhỏ thắng lớn, 
lấy ít địch nhiều». Rẻ thủ xâm lược 
nước ta thưởng là nước lớn, có quân 
đông. tiềm lực kinh tế — quân sự lớn 
hơn mình nhiều lần. Do đó sức mạnh 
quốc phòng — an ninh của ta phải dựa 
trên cơ sở sức mạnh của toàn dân 
tham gia, sức mạnh tông hợp trên tất 
ceä các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa. 
xã hội, quốc phòng, an ninh; sức 
mạnh trong nước kết hợp với sức 
mạnh thời: đại. Đày là một quan 
điềm cơ bản của Đẳng ta và cũng là 
nghệ thuat tạo sức mạnh trong truyền 
thống lịch sử giữ nước của dân tộc ta 


Trong tỉnh hình hiện nay, điều 
quan trọng hàng đâu là giáo dục cho 
mọi người đân hiều rõ nhiệm vụ xảy 


R 


đựng đất nướe phải gần liền với nhiệm 
vụ bảo vệ Tô quốc, đề ra được những 
kế hoạch thực tế, những quy định cụ 
thề bảo đảm cho cẢ nước, từng cấp, 
từng ngành và mỗi địa phương sẵn 
sảng ứng phó với mọi tình thế, chứ 
không chỉ riêng quân đội. Cán bộ lĩnh 
đo; quản lý từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở vửa phải học tập 
nàng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật 
và quản lý kinh tế, vừa phải nghiên 
cứu sâu sắc đường lối quân sự, đường 
lối an nính của Đảng và có những kiến 
thức cần thiết về xây dựng quốc 
phỏng toàn dân, an nính nhân dân, 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tồ quốc, 
theo quy định đối với từng đối tượng. 
Cần đưa vào chương trinh chính khóa 
và bảo đảm cho các học viên nắm 
được nói dung giáo dục quốc phòng 
và an ninh tại các trường đẳng, các 
trường nhà nước, kề cả trưởng trung 
học phổ thông, trung học chuyên 
nghiệp và đại học. Phải khần Irương 
hoàn chỉnh việc thề chế hóa nghĩa vụ 
và quyền lợi của công dân đỗi với sự 
nghiệp bảo vệ TÔ quốc thành các chính 
sách cụ thề, thề hiện trách nhiệm, 
vinh dự của mỗi người dân và công 
bằng xã hội đối với sự nghiệp thiêng 
liêng đó. 

Chúng ta cũng phải chuần bị và 
xây dựng từng bước trong thực tế 
thế trận chiến tranh nhân dân, an 
ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. 
Trên cơ sở quy hoạch tổng thề về xây 
dựng đất nước, phải xây dựng quy 
hoạch tồng thề về bảo vệ Tô quốc. 
Tuy hai quy hoạch đó có nội dung 
khác nhau, nhưng không thề tách rời 
nhau, mà ở trong một thề thống nhất, 
vì trong xảy dựng phải có bảo vệ và 
báo vệ là đề xảy dựng. Các kế hoạch 
kinh tế —xã hội dài hạn cũng như trong 
từng thời gian, trên phạm ví cả nước 
cũng như trong từng địa phương đều 


——— 
(2) « Dảo cáo chính trị của RCHTU Đăng 


tại Dại hội VI »b, 7gp cÀ( Cộng sản, só 1-1987, 
tr. 33, 
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phải gắn chặt với kế hoạch quốc 
phòng và an nỉnh. ỞƠ đây cần xác định 
những quan điềm đúng đắn, plê phán 
những quan điểm lệch lạc trong việc 
kết hợp kinh tế với quốc phỏng và an 
ninh, quốc pÏl:òng — an ninh với kinh 
tế. Không thê vì lợi ích kinh tế trước 
mắt mà không tính đến hoặc coi nhẹ 
yêu cầu bảo đảm quốc phỏng, an nình; 
ngược lại, không thề vi quan điềm 
quốc phòng, an ninh thuận tủy, mà 
hạn chế phát triền kinh tế. Môi khu 
vực kinh tế, môi công trình Và cơ SỞ 
kinh tế, văn hỏa, xã hội, ngoài việc 
phục vụ sản xuât và đời sông, căn 
phải tính đến khả năng phục vụ quốc 
phòng, an ninh và chuyên hướng hoạt 
động khi có tỉnh huống chiến tranh. 
Trên cơ sở xây dựng từng bước nền 
công nghiệp hiện đại, tíng cường cơ 
sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, mà 
tăng cường khả năng báo đâm trang 
bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, 
từng bước xây dựng hệ thống công 
nghiệp quốc phòng đái bảo tự lực 
trang bị và giải quyết những nhụ 
câu thiết yếu cho quốc phòng và an 
ninh. 


Một trong những vấn đề có ý nghĩa 
quyết định đòi với việc củng cố quốc 
phòng, an nĩnh là ra sức xây dựng 
các tỉnh (thành phỏ) vững mạnh toàn 
diện cả về kinh tế và quốc phòng, 
xây dựng các khu vực phỏng thủ trên 
địa bàn tỉnh (thành phố) và huyện, 
xày dựng cúc phòng tuyến an nình 
nhàn dân vững chắc, xảy dựng, củng 
cố hệ thống làng, xã, phường chiến 
đâu, các trận địa an ninh nhân dân... 


lực lượng vũ trang nhân đân là 
lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp 
bảo vệ Tồ quỏc phải được quan tàm 
xây dựng vững mạnh phù hợp với điều 
kiện của đất nước và đáp ứng yêu cảu 
của nhiệm vụ bảo vệ Tỏ quốc trong 
mọi tỉnh huông. Quản đội nhân dàn 
tiếp tục xây dựng theo hướng chính 
quy, ngày càng hiện đại, có chất lượng 
tồng hợp ngày càng cao, lấy chất 


lượng chính trị làm cơ sở; có tồ chức 
hợp lý, cân đối, gọn và mạnh phủ hợp 
với yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu 
trước mắt, của kẻ hoạch phòng thủ 
đất nước dài hạn và sắt hợp với thực 
tiên đất nước ; có kỷ luật chặt chẽ ; có 
trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức chiến 
đâu cao- Quản đội nhân dân phải có 
lực lượng thường trực tỉnh nhuệ, chất 
lượng cao và có lực lượng dự Lị hùng 
hậu, được quản lý chặt chế và luôn 
luòn sẵn sàng đề có thề động viên 
nhanh chóng khi tỉnh thế dời hồi, 
Trong tình hình hiện nay. chúng ta 
càng phải chủ ý xây dựng lực lượng 
dự Lị động viên về mọi mặt thì mới 
bảo đảm được vai trỏ của nó. Việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ của Đẳng 
trong quản đội có phầm chất đạo đức 
tÒt, vững vàng về chính trị, có trinh 
độ năng lực và phong cách lãnh đạo, 
chỉ huy, quản lý ngang tầm nhiệm vụ 
đang là một yêu cầu bức bách và có 
Ý nghĩa quyết định. Đày là khâu then 
chót trong xây dựng quân đói. Đông 
thời cần nghiên cứu bồ sung và thực 
biện tốt luật về sĩ quan, các chính 
sách, chế độ đối với cán bộ quân đội 
trong tình hình mới. Công tác xây 
dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng 
trong quản đội cần được coi trọng 
đúng mức và có những vấn đề cần 
được cải tiến cho phù hợp với tỉnh 
hình mới và góp phần chống các hiện 
tượng tiêu cực. 


Mặt khác, cần tăng cường công tác 
bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật 
cho lực lượng vũ trang, bồ sung 
phương tiện khí tài cho cản đối và 
đồng bộ. Cố gắng cao nhất bảo đảm 
đời sống cho bỏ đội, bảo đâm vật chất 
cho quốc phỏng báng hiện vật theo 
định lượng và chỉ tiêu mà Nhà nước 
duyệt chỉ. Cải tiến và thực hiện chu 
đảo các chính sách hậu phương quản 
đội. Chăm lo đời sống và việc làm cho 
cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ 
phục vụ trong quân thường trực. 


Quân đội phải tham gia lao động 
sản xuất, xây dựng kinh tế đề góp 
phần cải thiện đời sống và làm ra 
thêm của cải vật chất cho xã hội, coi 
đày là một nhiệm vụ chiến lược của 
quản đội. 

Đân quân, tự vệ cần được tiếp tục 
củng cố và tăng cường theo phương 
hướng nâng cao chất lượng tòng hợp, 
lấy chất lượng chính trị làm cơ sở, 
nàng cao trình độ sản sàng chiến đấu 
và chiến đấu thắng lợi bảo vệ địa 
phương và cơ sở. Kết hợp chặt chẽ 
với lực lượng an ninh và công an làm 
tỏt nhiệm vụ giữ gin trật tự trị an, 
lảo đảm sản xuất. 

[.à lực lượng vũ trang cách mạng, 
nòng cốt của cuộc đấu tranh bảo vệ 
an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an 


toàn xã hội, Công an nhân dân phải 


được xây dựng thật sự trong sạch, 
vững mìạnh, chính quy và tiến lên 
hiện dai, tuyệt đối trung thành với 
Tô quốc và nhân đàn, có cơ sở vững 
chaác trong quần chúng, có trình độ 
nghiệp Vụ ngày càng cao, có lối sống 
trong sạch, lành mạnh, tHẬI sự là 
công cụ trí cậy, sác bén của Đảng và 
Xhà nước, 


Cũng như sự nghiệp cách mạng nói 
chung, công cuộc củng cö quốc phòng 
và an ninh Của nước fa €ó mối quan 
hệ đặc biết với hai nước Lào và Camn- 
pu-clha anh em. Trước đâv cũng như 
hiện nay, ke thủ thường lợi dụng lãnh 
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» 


thồ của nước này làm căn cứ xuất 
phát đề tiến công nước khác. Tình 
hinh quốc phòng và an ninh của mỗi 
nước đều liên quan và tác động lần. 
nhau. Củng với hai nước anh em, 
chúng fa tăng cường đoàn kết, phối 
hợp chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau bảo 
vệ vững chắc chủ quyên. toàn ven 
lãnh thồ và an ninh của mỗi nước và 
cả ba nước. Đông thời nâng cao chất 
lượng và hiệu quả sự hợp tác toàn 
điện với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, hợp tác với mọi lực 
lượng tiến bộ, kiên tri đấu tranh cho 
hỏa bình và ôn định trong khu vực, 
góp phần bảo vệ hỏa bình thế giới. 


* 


Trong tỉnh hình thế giới phức. tạp, 
tình hình đất nước ta còn nhiều khó 
khăn, nhiệm vụ bảo vệ Tỏ quốc đặt 
ra những vêu cầu nặng nề đòi hỏi sư 
đồi mới cách suy nghĩ và phong cách 
công tác, tỉnh thần sáng tạo và những 
có gắng to lớn. Chỉ với sự quan tìm 
lanh đạo của các cấp ủy đăng, sự 
điều hành tích cực của các cấp chính 
quyền và sự tham gia với tỉnh thân 
yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của toàn đàn, toàn quân ta thị nhiệm 
vụ đó mới có thẻ hoàn thanh tốt đẹp, 


I 


MẤY QUAN ĐIỀM QUÂN SỰ 
CƠ BẢN CỦA ĐẢNG HIỆN NAY 


HỮNG quan điềm cơ bản của 
Đảng về quán sự, về chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc 
nằm trong tồng thề những 
quan điềm của Đang về chính trị, 
kinh tế, xã hội v.v. ;toàn bộ những 
quap điềm ấy hợp thành một hệ thống 
quan điềm định hướng cách mạng 
trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã 
hội nhằm xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Mọi 
thành công và kê cá những thiếu sót 
trong sự nghiệp bảo vệ TÔ quốc vừa 
qua đều gắn liền với việc quán triệt 
và tô chức thực hiện những quan điềm 
tớn đó của Đảng. Ngày nay, muốn 
hoàn thành nhiệm vụ đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá boại nhiều mặt của 
địch đồng thời sẵn sàng đối phó thẳng 
lợi với mọi tỉnh huống do chủng gây 
ra, chúng ta cần hiều đầy đủ và sâu 
sắc hơn những quan điềm cơ bản của 
Đăng về quân sự, về chiến tranh nhâa 
dản bảo vệ Tô quốc trong thời đại 
mới. Ở đây, chỉ xin nẻu mấy quan 
điềm cơ bản. 


I—-Xây dựng nền quốc 
dân vững mạnh, chuần bị đất nước 
sản sàng chống xầm lược. 


phòng toàn 


Này đựng nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh, chuần bị đất nước sản 
sàng chống xâm lược là một chủ 
trương lớn, một quan điềm cơ bản 
của Đảng nhàm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xà hội 


HOÀNG MÌNH THẢO * 


và bảo vệ vững chắc Tồ quốc Việt 
nam zã hội chủ nghĩa. Từ đại hội thứ 
tư, thứ năm đến đại hội lần thứ sáu 
vừa qua, Đăng ta đã ngày càng hoàn 
chỉnh nội dung xây dựng nền quéc 
phòng toàn đàn trong thơi kỷ tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
cả nước. Quan điềm xây dựng nên 
quốc phòng toàn đân vững mạnh của 
Đẳng ta dựa trên cơ sở khóa học và 
thực tế vững chắc và phong phú. Như 
chúng ta đều biết, một luận điềm lớn 
của Lê-nin vĩ đại là : bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội với tư cách TÔ quốc là một tất 
yếu lịch sử. Và khi nước Nga Xô viết 
vừa ra đời bị chủ nghĩa đế quốc bao 
vây, xâu xé, hỏng bóp chết nhân tố xã 
hội chủ nghĩa hiện thực đầu tiên của 
loài người, thì Lê-nin đã phát triển 
quan điềm chiến tranh nhân dân của 
Mác và Ăng-ghen, trong đó đặc biệt 
nbấn mạnh vai trỏ của nhân dân trong 
công cuộc bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Người nói:*“Không thề làm 
cho nước nhà có khả năng phòng 
thủ được, nếu không có một tính thần 
anh đăng vi đại của nhàn dàn đứng 
lên thực hiện một cách dũng cảm và 
kiên quyết những cuộc cải cách lớn 
lao về kinh tế » (1). Mặt khác, chúng 
ta cũng biết, nhìn chung cả quá trình 
mấy nghìn năm, xây dựng đát nước. 


# Giáo sư, thượng tưởng, Giảm đóc Hoc 


_ viện quân sự cao cấp, 


(1) V.I: Lê-min : Tedn t4, 
Nát-rcơ-va, 1976, f.Ổ 34, tr. 263, 


Nxb Tiến bộ, 


lƑ 


rhiệm vụ giữ nước luôn luôn được 
(ng cha ta đặt ra thường xuyên 
trong tất cả các thời kỷ lịch sử của 
càn tộc. « Dựng nước đi đôi với giữ 
nước » đã là quy Iuật tòn tại và phát 
triền của dân tộc ta, Kế thừa và vận 
dụng shững tư tưởng quý báu đó, trải 
của công cuộc giữ nước hơn 4U 
năm qua kề từ sau Cách mạng Tháng 
Tám 1915 đến nay bằng những cuộc 
chiến tranh giải phóng chống xâm lược, 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc ở biên 
giới phía tây nam và phía bắc, Đảng 
ta không những đã vận dụng đúng 
đắn, mà còn có phần đóng góp đáng 
kề vào việc mở rộng, làm phong phú 


quan điềm của chủ nghĩa Mác— Lê-nin. 


về chiến tranh nhàn đàn, về nền quốc 
phòng toàn dân, 

Ngày nay đứng trước những yêu 
cầu mới của cuộc chiến tranh bảo vệ 
TỔ quốc, có thề hều xây đựng nền 
quốc phòng loàn dân vững mạnh là 
tuyên truyền giáo dục mội cách cơ bản 
Ý thức và những hiều biết cần thiết 
về quốc phòng toàn dân, về chiên 
tranh báo vệ "Hồ quốc cho các tầng lớp 
nhân dàn mà nỏng cốt là công nhân 
và nông dân lao động đựa trên cơ sở 
lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội ngày càng được nàng cao, đòng 


thời tô chức nhân dân thành lực lượng. 


chính trị và lực lượng vũ trang có ý 
chỉ và bản lĩnh đầu tranh bảo vệ Tổ 
quốc xã hội ce!ủ nghĩa ;là tao ra tiềm 
lực mạnh mề trên cả lĩnh vực tỉnh 
thần và vật chải, sức người và sức 
của trên các mặt và các địa bàn của 
đất nước. lực lượng đó, tiềm lực đó 
có thề sản sàng được huy động theo 
một định lượng cụ thể. với một kế 
hoạch thông nhất. chặt chẽ và kịp 
thời để nhanh chóng tạo thành sức 
mạnh tổng hợp trên một quy mô thích 
hợp e€ho việc tiến hành chiến tranh 
nhân dân bào vệ Tỏ quốc khi cần. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
chủ yếu göm có: 

~ Xây dựng lực lượng quốc phòng. 
Lực lượng quốc phòng toàn dàn bao 
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gồm lic lượng chính trị của n'ân dân 
và lực lượng vũ trang nhân đản. 

Lực lượng chính trị của nhân dân bao 
gồm tất cả các tồ chức quần chúng 
của Đẳng, nòng cốt là Đoàn thanh 
nièn cộng sản Hồ Chí Minh, là toàn bộ 
các tồ chức nằm trong Mặt trìn Tô 
quốc Việt nam, được tỗ chức chặt chẽ 
từ cơ sở đến trung ương dưới sự lĩnh 
đạo của các cấp ủy đẳng. Các tò chức 
đó ¿à những cơ sở giáo dục, bồi dưỡng 
về nghĩa vụ lao động xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội và nghĩa vụ bảo vệ Tỏ 
quốc, là cơ sở tạo thành các phoi:g 
trào cách mạng trên lừng lĩnh vực, ở 
từng địa phương nhằm huy động toàn 
bộ trí tuệ và sức lực của toàn dân 
cho công cuộc xây dựng xã hỏi chủ 
nghĩa và bảo vệ Tò quốc. Các tô chức 
đó có khả năng tạo ra các hình thức 
thích hợp nhằm huy động tập trung 
SỨC người, sức của cho CÔng cuộc tiên 
hành chiên tranh nhân dân clống xâm 
lược tham gia CÔN tạ hậu phương 
chiến tranh và tham g1a chiến tranh 
nhân đản địa phương khi chiến tranh 
xay ra, Dác HỒ đã nói: « Sự đồng tầm 
của đóng bào ta đúc thành Immột bức 
tường dòng xung quanh Tô quốc. Dù 
địch hung tàn, xảo quyvệt đến mức 
nào. đụng đâu nhằm bức tường đó, 
chúng cũng phải thất bại ? ©), 

Cuộc chiến tranh nhân đản chong 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mè 
đổi với miền bắc nước ta vào những 
năm B0 — 70 đã nói lên sức mạnh của 
chiến tranh nhân đàn trong thời đại 
ngày nay, TrÍ tuệ, sức lực của toàn 
dàn kết hợp với ba thứ quân được 
trang bị tương đối hiện đại và Sự giúp 
đờ của các nước anh em, nhất là của 
liên xò đã hoàn toàn đánh bại các 
thủ đoạn tác chiến bằng không quản, 
hải quản, bằng những phương tiện 
hiện đại vào bậc nhất của đế quốc Mỹ. 

~ Xây dựng tiềm lực quốc phòng. 
Tiềm lực quốc phòng được tạo nên 


(2) Hồ Chí Mịnh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1950, tập Ì, tr. 419. : 


bởi tổng thề các tiềm lực chính trị 
tỉnh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, 
ki:oa học kỹ thuật và tiềm lực quản 
SƯ, ¬ 


Tiêm lực chính trị tính thần dựa 
trên kết quả của việc xây dựng chế 
độ xá hội mới và sự giác ngộ về Ý 
thức dân tộc và lý tưởng xã hỏi chủ 
nghĩa trong mọi thành viên xã hội. Nó 
cũng là kết quả của việc không ngừng 
náng cao sức mạnh chiến đấu, vai trỏ 
lãnh đạo của các tö chức đẳng, nắng 
cao trách nhiệm và hiệu lực quan 
lv của nhà nước chu vên chỉnh vô sản, 
thực hiện dân chủ hóa xã hội và đoàn 
ket các đàn tóc anh em trong cả nước. 
Những kết qua đó tạo thành niềm tín, 
v chí, những pLam clất tỉnh thần 
San sàng hà sinh cho sự nghiệp bảo vệ 
1ö quốc xã bội chủ nghĩa. Trong chiến 
tranh nhàn đân hiến đại, vếẽu tổ chính 
trị tỉnh thần văn là cơ sở của sức 
manh vật chất, là định hưởng cho sức 
mạnh vạt chất. - 


Tiềm lực kinh tế, văn lóa, khoa 
họe kỳ thuật chủ yêu là nhờ thành 
quả của việc đảy mạnh sản xuất, phát 
triền khoa bọc kỹ thu›!, xây dựng nền 
vàn bóa mới xã hội chủ nghĩa. Những 
thành quả Có tạo nèn ¡rguồn VẬtchảất 
toàn điện, rưàv cảng dày đủ cho đời 
sống xã hội và có dự trữ ngày Càng 
nhiều, sẵn sài g tung ra kỈi đất nước 
có chiến tranh, đồng thời có kÌa nàng 


duv trị lực lượng sún xuất vật chất, 


trong quá trình chiến tranh đáp ứng 
vxêu cầu chiến tranh. Nó cũng là cơ sở 
đề tạo ra nền công nghiệp quốc plòng 
hiện đại, có khá năng lớn trong việc 
cải tiến trang bị cho các lực lượng vũ 
trang, Đó còn là kết quả của sự hợp 
tác quốc tế, giúp đỡ lìn nhau giữa các 
nước xã hộic:u nghĩa anh em, 


Tiềm lực quân sự lao gòm kÌ'ả năng 
tác chiên của các lực lượng vũ trang 
nhán đân, khả năng động viên toàn đản 
Lbarn gia đánh giặc; năng lực thực tế 
của các tô chức xã hội phục vụ cho 
mục đích chiến tranh; thế trận của 


chiến tranh nhân dân và năng lực của 
nền công nghiệp quốc phòng. Trong 
cuộc chiến tranh chông thực đản Pháp. 
chồng đẻ quốc ÀÍÿ và chống quân bành 
trường Trung quốc xâm lược, chúng 
ta có những trận đánh nhở khả năng 
tác chiến của lực lượng vũ trang, có 
khi chỉ là đân quản tự vệ và thế trận 
của chiến tranh nhân đản tốt mà đã 
phát huy được tiềm lực quân sự, chiến 
thắng kc tlù. 

— Kê hoạch chuyền đất nườc từ thời 
bình sàng thời chiên, Đây cũng là 
thột nội dụng quan trệng của việc xây 
dựng quốc phòng toàn đân nhằm 
chuyên sức mạnh của nên quốc phòng 
toàn dân thành súc mạnh kháng chiăn 
chống xảm lược khi chiếu tranh xây 
ra. Nó là một hệ thông kế hoạch thống 
nhất tử trung ương xuống địa phương 
và €Ø sở, bao gom kế hoạch phòng thủ 
quốc gia và địa phương, kế hoạch 
động viên lực lượng kháng chiến, 
động viên nên kinh tế cho chiến tranh, 
kế hoạch chuyển nền ki:h tế và mọi 
mặt hoạt đọng của xã hội sang thời 
chiến và kế hoạch phòng thủ dân 
sự, v.v, Kế hoạch này căn được chuần 
bị chủ đáo trong thực tế, đặc biệt là 
tập dượi cho quen với sự chuyền 
hướng äyv. 

2 — Xây dựng ba thứ quân của lực 
lượng vũ trang nhân dân đêu vững 
mạnh. tiên lên chính quy và ngày cảng 
hiện đại. Xây dựng lực lượng dự bị 
hùrg hậu. 

Lực lượng vũ trang là lực lượng 
cột trụ của nền quốc phỏng toàn đân : 
là lực lượng nỏng cốt đề toàn dân 
tham gia đánh giặc; là lực lượng chế 
yếu tiêu diệt lực lượng vũ trang đối 
phương, giành thắng lợi quyết định 
trong chiến tranh. 


Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ 
quân là một quan điềm cơ bản, một 
chủ trương có tính truyền thống của 
Đang ta. Chủ trương đó xuất phát từ 
sự vận dụng quan điềm bạo lực cách 
mạng, quan điềm evũ trang giai cấp 
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công nhân *® « vũ trang quần chúng 
cách mạng ® và quan điềm xây dựng 
quân đội kiều mới của nhân dân lao 
động mang bản chất giai cấp công 
nhàn của chủ nghĩa Mác —L.ê-nin. Chủ 
trương đó còn là sự tiếp thu truyền 
thống tô chức lực lượng đánh giặc giữ 
nước của cha ông. Tác chiến của quân 
triệu đỉnh kết hợp với quân các quận, 
lộ và quân ở làng bàn, thoát ly và 
không thoát ly, có lục lượng tại chỗ và 
lực lượng cơ độngđều mạnh: Với truyền 
thống đó, nhàn dân ta đã làm nên 
những chiến công hiền hách Trong 
lịch sử. : 

Xây dựng, tồ chức lực lượng ba thứ 
quản; phát huy vai trò, tác dụng của 
ba thứ quản gắn liền với tô chức vũ 
trang toàn dân, phát động toàn dân 
đánh giặc, với kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa chiến tranh” nhàn dân địa 
phương với chiến tranh bằng các 
binh đoàn chủ lực. đó là phương thức 
hữu hiệu nâng cao sức mạnh chiến 
đàu của các lực lượng vũ trang cùng 
như của toàn dân, đồng thời là biện 
pháp tích cực nhất phát huy cao độ 


nhân tỐ chính nghĩa, giải quyết 
được máu thuản lớn nhất của 


chiến tranh chống xâm lược trên đất 
nước ta làt một đàn tộc nhỏ với lực 
lượng thường trực không nhiều phải 
đương đầu với đội quin xàm lược 
đông, trang bị biện đại của những 
nước lớn. 

[Điều đó còn nói lên một vấn đề có 
tỉnh chất chiến lược là: từ nhàn tố 
chỉnh nghĩa của chiến tranh, ta có khả 
năng phát đọng và tỏ chức toàn đân 
kháng chiến, tạo thành sức tranh tông 
hợp, tiên hành chiên tranh nhàn dân 
sảu rộng, tử đó sang tạo ra nhiều 
phương thức, biện pháp đầu tranh có 
hiệu quả cao, ít có thề thắng nhiều, 
nhỏ có thề thẳng lớn, với điều kiện 
cơ quan lĩnh đạo chiến tranh có quan 
điềm và sự chỉ đạo sáng suốt, có chỉnh 
sách xã hội đúng đán. 

Ngày nay, đề xây dựng lịc lượng 
vũ trang nhân dân vừng mạnh, chúng 


lá 


_ta phải giải quyết đúng đắn mối quan 


hệ giữa số lượng và chất lượng. giữa 
yêu cầu và khả năng, giữa con người 
và vũ khi, trang bị, kỹ thuật, cơ sở vật 
chất, Chất lượng con người trong lực 
lượng vũ trang nơày nay được tạo nẻên 
bởi nhiều yếu tố, chủ vếu là phầm 
chất chính trị trong đó có lòng vẻu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí 
chiến đấu, tính thần đám xả thân cho 
sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, ý thức ký luật tự giác 
và năng lực, kỹ năng chiến đấu theo 
nhiệm vụ được giao. Chất lượng ấy 
hình thành một mặt do thành quả đảo 
luyện công phu của tô chức vũ trang, 
mặt khác liên quan trực tiếp với 
những thành quả xáy dựng chủ nghĩa 
xã hội về mọi mặt, trong đó có mật 
Xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa từ trong xã hội và thực hiện tốt 
các chính sách xã hội của Đảng, Chất 
lượng con người trong lực lượng vũ 
trang còn phụ thuộc một phản rát 
quan trọng vào chất lượng vũ khí, 
trang bị, kỹ thuật và cơ sở vặt chất, 
Ngày nay rõ ràng là vai trò của vũ 
khí, khoa học kỹ thuật có khả năng 
giải quyết được nhiều mâu thuần 
trong chiến đấu và giành chiến thẳng. 


3 — Tiến hanh chiến tranh nhân dán 
toàn dân, toàn diện, hiện đại và liên 
mình. 


Nếu quân thù phát động chiến tranh 
xâm lược nước ta thì sức mạnh của 
nèn quốc phòng toàn đàn sẽ được huy 
động đề tiên hành cuộc chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh 
nhân đàn bảo vệ Tô quốc dưới sí 


lãnh đạo của Đẳng ta ngày nay Tà 
cuộc chiến tranh chính nghĩa muing Ý 


-thức đàn tộc và ý thức giai cấp sâu 


sác được tiến hành với một bề đày 
kinh nghiệm của lịch sử và với Ý chí 
của miôt đân tộc chiến thắng. 

Cuộc chiến tranh ấy phải được tiến 
hành trong điều kiện ta có chuần bị 
trước về moi mặt, cả về lực lượng, 
thế trận, tiềm lực và nghệ thuật, 


không chỉ trên đất nước ta, mà có sự 
phối hợp chặt chẽ có kế hoạch với 
cách mạng Lào và Cam-pu-chia anh 
em. Cuộc chiến tranh ấy diễn ra trong 
bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa 
nhờ cải tò, đồi mới đã có tầm lực to 
lớn ; lực lượng cách mạng thế giới 
được tăng cường; xu thế hòa bình 
¡lát triền sâu rộng. Tuy vậy, dù lực 
lượng ta đã mạnh hơn trước và niìn 
vào sự SG sành chúng về lực luọng ta 
và địch, thì ta văn phải lấy íL đánh 
nu iều, lấy nhỏ đánh lớn. Đó là mâu 
thuận lớn nhất mà chúng ta phải giải 


quvết trong quá trình tiền hành chiến - 


tranh? 


Phát hay kinh nghiệm phong phú 
ca lịch sử chống xâm lược của dàn 
tộc, Đăng ta chủ trương tiến hành 
chiến tranh nhân đản toàn dân, toàn 
đ:èn, hiện đại và liên minh. Theo chủ 
trương đó, sẽ phát huy được những 
khủ nàng và những ưu (thế đã có đề 
tro thành sức mạnh tồng hợp của toàn 
dạn tóc, của chế độ xã hội chủ nghĩa 
và sức mạnh của thời đại, dòng thời 
có thề khoét sâu được những mu 
thuảàn vốn có trong chiến tranh phi 
nghĩa của địch, phân tần và làm suy 
Vvéu sức mạnh của chủng. NEư vậy tuy 
với iực lượng có bạn, nhưng ta sẽ lao 
được thê, tạo được thời, biến thành lực 
và kức mạnh ngày càng phát triền để có 
thề giành thắng lợi to lón ngayv,từ đầu 
và liên tiếp giành tháng lợi cho đến khi 
ta Thực hiện được đòn đính quyết 
định, đănh bại hoàn toàn âm mưu cƠ 
bạn của địch. Đó cũng là con đường 


giải quyết mâu thuẫn lớn nhất của 
chiến tranh. 

Tuy nhiên, khả năng thắng lợi ấy 
của chiến tranh có trở thành hiện 
thực hay không; thắng lợi đến lu 
hay chóng và ở mức độ uào còn tùy 
thuộc vào những điều kiện chủ quan 
rãi quyết định của ta. Đó là độ vững 
mạnh của nền quốc phòng toàn đàn và 
sự chuần bị đất nước sẵn sàng cho 
chiến tranh mà ta đã xảy đựng trong 
tlời kỷ chưa có chiến tranh. Đó là 
tính thần cảnh giác cách mạng của 
toàn đẳng, toàn dân, toàn quân ta ở 
mức độ nào, và địc biệt là sự đúng 
đắn, nhạy bén về chủ trương, đường 
lỏi cũng như sự sáng tạo trong ngÌ.ê 
thuật chiến tranh của cơ quan chỉ đạo 
chiến tranh. 


* 


Nih:ững quan điềm quân sự của Đảng 
không phải là những Tý thuyết cứng 
nhác, bất biến, mà là sự định hưởng 
dun duỡng cho sức sáng tạo lớn lào 
của cä cộng đồng xã hội chúng ta. Sức 
sống và tính chân lý của nó chỉ có the 


được nuôi dường bằng nhựa sóng 
thực tiên. Từ thực tiên đầu tranh 


phong phú, sinh đồng, chúng ta bồ 

, .s . - ` , 
sung, phát triển nó, làm táng thêm sức 
song của nó. Quá trình vận động àv 
phải do khỏi óc và bàn tay của các 
tò chức dàng, chính quyền cùng đ2ng 
đảo căn bộ, chiến sĩ và nhắn đân táo 
nên. 


Chính sách pháo thuyền 
lõi thời của Bác kính - 


L* cuỗi than 1~/96S, nhiều tàu 
chiến Trung quốc hoạt động 
thường xuyên trên vùng biên 
quìn đảo Trường sa của Việt 
nan. lọ đã xâm chiếm trất phép đá 
Chữ thập và bãi Châu viên và một số 
bãi đá ngầm khác, Thủy thủ Việt nam 
bị bản chết và tàu vận tải Việt nam 
bị bán chím ngày trong lĩnh hải của 
nước mình. Trung quốc ngang ngược 
nói đó là hành động bình thường ». 
Hộ nói quân đảo Trường sa, cũng như 
quản đảo Hoàng sa, là thuộc chủ quyền 
Trung quốc. 
Vậy thị sự thật là nh thẻ nào 2 


Phải đông nhận rằng Trung quốc 
đã dày công tìm kiếm mọi căn cứ pháp 
lý cho tam vọng của họ. Nhưng röt 
cuộc những bằng chứng mà họ đưa ra 
đều không đáp ứng tiêu chuần luật 
pháp quốc tế, đêu là gía tạo. — + 

Theo luật pháp quốc tế hiện đại, 
việc chiếm hữu một lãnh thỏ phải là 
hành động chiếm hữu và khai thác của 
Nhà nước mới có giá trị phạp lý. Hợn 
nữa, đó Không phải là chiếm hữu trên 
danh nghĩa mà là chiếm hữu thật sự, 
Chiếta hữu thật sự nghĩa là có mặt 
thạt sự liên tục, có những hành động 
cụ thềthực hiện chủ quyền. Luật pháp 
quốc tế chỉ thửa nhận việc thiết lập 
chủ quyền hòa bình, hợp pháp; không 
chấp nhận hành động chiếm đoạt bằng 
vũ lực, không hợp pháp. 
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LỄ MINH NGHĨA + 


Chỗ yếu nhất của Trung quốc là họ 
Kuong sao chứng mính được rằng họ 
đã chiếm hữu «Tây sa? (Hoàng sa) 
và Nam sa (Trường sa) từ bao giờ và 
địt thực hiện cbu quyền thật sự đối 
với hai quản đảo dó nhữ thẻ nào, 


Sau khí lục tìm liết sử sách, Trung 
quốc chỉ nêu ra được E sự Kiện trong 
gần 902 năm đề chứng mình rằng họ 
đã thật sự quản lý hai quản đảo. 
hưng đáng tiếc là trong bốn sự kiện 
ấy, có ba sự kiện không iiên quan gì 
đến hài quản đảo. Còn sự kiện nặu 
13093, nhà chức trách Quảng đông cho 
hai pháo tuuyên đồ bộ lên một vài đảo 
thuộc quần đảo Hoàng sa, thì đó chí là 
hanh động chớp nhoàng, đưa quai lên 
trong một ngày đêm rồi rút về, liơn 
nửa. khi đó Hoàng sa đã là của Viết 
Nam, đướởi quyên quản lý của Pháp. 
Có thề nói đó là lần đâu tiên, nhà câm 
quyen Trung quốc ở Lưỡng quảng bôc 
lộ tham vọng đôi với quần đảo Hoàng 
sa. Làm sao có thề gọi đỏ là việc quan 
lý thật sự của Nhà nuớ-' Trung quỏc 
dời với quản đáo Hoàagsa được 2 | 


Thực tế cho thày, cho đến đầu thể 
ký 20, không có nước nà». kề cả Irung 
quốc, có phản ứng dưới bất cứ hình 
thức nào đối với việc Việt nam chiếrn 
hữu và làm chủ hai quần đảo Iloàng sa 


# Pho 


trưởng Dan biên g ơi trực thuộc 
HĐBT, | 


và Trường sa. Chúng ta có đảy dủ 
tăng chứng hoàn toàn phủ hợp luật 
phép quốc tế đề chứng mỉnh rằng Nhà 


nước Việt nam đã chiếm hữu hai quần” 


“lảo này tứ khi chúng chưa thuộc chủ 
quyền của bãt cứ nước nào.Đồng thời 
đã liên tục thịre biện chủ quyền thật sư 
của Việt nam đối với hai quần đảo đỏ. 

Hàng loạt tài liệu chính thức và nửa 
chính thức của Truug quốc cho đến 
đầu thế kỷ 20 đều ghi rõ (và vẻ trên 
bản đồ) lãnh thồ Trung quốc chỉ đến 
đảo Hải nam. Bản.đö « Dại Thanh để 
quốc toàn đồ ® xuất bàn nắm 1905, tài 
bản năm 1310, đã xác nhận điềm cực 
nam của Trung quốc là đảo Hải nam, 
Cuốn # Trung quốc địa lý hoe giáo khoa 
thư ® năm: 1906 ghỉ rõ : điềm mút ở phía 
Nam Trung quốc là châu Nhai, Quynh 
châu (tức Hải ram), vĩ tuyến 18913' Bắc. 

Trong những năm 20 và 30, chính 

quyền Quốc đân đẳng Trung quốc bắt 
đầu có những hành động tranh chấp 
chủ quyền quần đảo Hoàng 34. Khi 
nhà cầm quyền Pháp đề nghị hai bèn 
-đưa văn đề ra tòa án trọng tài quốc 
tế, họ không đáp ứng. Sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, họ cho quân chiếm 
đóng một bộ phận của hai quản đảo. 
PÓi lại rút. 

Cộng hòa nhân dân Trung hoa chỉnh 
thức nên lên yêu sách về chủ quyến 
hai quần đảo với lời tuyến bò của 
ngoại trưởng Chu An Lai ngày l5-8- 
1051. Họ nói:« Cũng như các quần đảo 
Nam sa, quần đảo Trung sa và quấn 
đảo Đông sa, quần đảo Tày sa Hoàng 
sa) và đảo Nam uy (Trưởng sa} bao 
gờ cũng là lãnh thô Trung quốc ° 


Năm 1956, Trung quốc cho quản 
chiếm nhóm phía Đông quản dào 
Hoàng sa. Khi đó, quản đòi chính 
quyền Sài gòn chưa kịp ra thay thể 
quan đội Pháp. Cùng năm đó, Tải 
loạn cho quản chiếm đảo la định 
trong quản đảo Trường sA, 

Năm 1959, Trung quốc đem lực 
lương thấm đô khả nắng lấn chiếm 
nhóm phía Tày quản đảo lioàng Sa, 


nhưng bị chính quyền Sài gòn bẩt 
sống 82 người và n tàu có vũ trang 
(ngụy trang là tàu đánh cả): 

Đến tháng 1-1971, cau khi được sư 
đồng tình ngầm của Mỹ, lợi dụng lúc 
Việt nam đang phải tập trung đối phô 
với đế quốc Mỹ, Trung quốc đã cho 
quản chiếm nốt toàn bộ quần đao 
lloàng sa (1). 

Từ đó, Trung quốc ra sức củng cỔ 
và xây dựng lioàng sa thành một cần 
cứ quân sự. lÏo lại vừa quyết định 
nàng cấp đảo Hải nam thành một tỉnh. 
Tỉnh này bao gồm « huyện » lioàng sa 
và «huyện » Trường sa của Việt nam, 

Việc chuyền cấp Hải nam này đượe 
tiến hành theo một trình tự hợp hiến 
theo đúng thủ tục lập pháp Trung 
quốc. Lại tuyên truyền ầm ÿ về chính 
sách mớ cửa Hải nam nhằm phát triền 
kinh tế. Thực chất, đưới cái vỏ bọe 
mở cửa, họ đang biến lải nam thành 
MỘI eơ sỞ kinh tế, một căn cứ quản sự 


-hùng mạnh. Đậy là bản đạp tiền tiêu 


đề thưc hiện mưu đỏ kiểm soát biến 
Đông, đe đọa hòa bình và an ninh kha 
vực. Con mẮT tỉnh tường của các nướe 
quanh vùng và thể giới không hề bố 
qua hành động mở âm này. 

KỀ từ khi đưa ra tham vọng chính 
thức nầm ;95 cho đến việc xâm chiếm 
Hoàng sa năm 1974 và Trường sa năm 
1988, suốt 27 năm, Trung quốc đã hành 
động kiên trì và nhất quân. lành động 
đó là gi? Đó là quản triệt từ tưởng 
bành trướng bá quyên đối với biên 
Đông và cả đối với Thái bình dương. 
D.ều này bộc lộ đảy đủ và không hề 
giấu giếm trong câu nói nội tiếng của 
(;bủ tịch Mao Trạch Đông tại hội nghị 
Ly ban quản sự TỪ ĐCS Trung quốc 
năm I95&:® Thái bình dương ngày 
này trêu thực tế không được thấi bình. 


(¡) Ngày san đồ, CPCMLTCHAINVN đã ra 
tuyên bó 3 điềm, clvn tiếp lên an hành d`ng 
Trung 
quvẻn và toan vẹn 
chủ trương thương 
tranh chấp, 
đều bị*t: 


quản sự của quốc xám phạm chủ 


lanh thà nước khac và 


lương đề 111 cuvếi 


;an tuyên ĐÓ Ấv, toan thể gợn 
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Trong tương lai chỉ khi nào đại dương. 


này nằm dưới sự kiềm soái của chúng 
ta mới có thể gọi là thái bình vs. 

Dư luận ở khu vực và trên thế: giới, 
đều thấy rõ bản chất đen tối của chủ 
nghĩa bá quyền bành trướng. Trung 
quốc nói rằng hai quần đảo là của 
Trung quốc tử làu đời. s chủ 
quyền đã được sự công nhận ròng 
rãi trên quốc tế», vùng lãnh thồ đó 
bị Pháp và Nhật bản xâm chiếm trải 
phép. Vậy mà tại sao trong và sau chiến 
tranh thế giới thứ 2, có ba hội nghị quốc 
tế, trong đó có giải quyết vấn đà các 
vùng lãnh thô bị xâm chiếm, lại không 
có hội nghị nào thừa nhận hai quần 
đảo trên là thuộc Trung quốc. Hơn 
nữa, Trung quốc có mặt tại hai trong ba 
hội nghị đó với tư cách là một trong 
những cường quốc đồng minh Ì 

Hội nghị thứ nhất tại Ca+-rô tháng 
11-1943, gồm những người đứng đầu 
ba nước Mỹ, Anh, Trung hơa. Nước 
Pháp và Việt nam đều không có mặt 
đề bảo vệ chủ quyền của mình. Thế 
raà tuyên cáo Cai-rô chỉ khẳng định: 
« Tất cả các lãnh thồ mà Nhật cướp 
của Trung hoa như Mãn châu, Đài 
loan và Bành hò, phải được trả lại 
cho Trung hoa dân quốc ». Không nói 
gì đến Hoàng sa và Trường sa là của 
Trung quốc. 

Trong văn kiện hội nghị Pô-xđam 
tháng 8-1945 có một bản tuyên 
ngôn do Mỹ, Anh và Trung hơa ký 
ngày 26-7 nhắc lại rằng œ các điều 
khoản của tuyên cáo Cai-rô phải được 
thí hành ®, 


Hội nghị Xan Phran-xixcô năm 
1951, có 51 nước tham dự, nhằm ký 
hòa ước với Nhật, cũng khẳng định 
lãnh thồ mà Nhật phải trả cho Trung 
quốc chỉ là Đài loan và Bành hồ, còn 
quần đảo Hoàng sa và Trường sa được 
tách riêng và ghi rõ Nhật phải từ bỏ 
chủ quyền đối với bai quần đảo này, 

Điều đáng lưu ý là lời tuyên bố 
ngày 15-8-I95!1 nói trên của Trung 
"quốc chính là nhằm tác động vào 
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quyết định của hội nghị Xan [Phran 
xi-xcô. Nhưng Trung quốc đã không 
thành công. Trong khi đó, đại biều 
chính quyền Việt nam tại hội nghị là 
Trăn Văn Hữu đã «khẳng định chủ 
quyền của Việt nam đối với cÁc quần 
đào Trường sa và Hoàng sa. những 
quần đảo luòn luôn thuộc về Việt namas. 
Lời tuyên bố đó đã không gặp phải 
sự chống đối hay bảo lưu nào của đại 
biều các nước dự hội nghị. 


Nếu theo thủ tục của hội nghị Xan 
Phran-xi-.xcô thì đương nhiên hai 
quản đảo Hoàng sa và Trường sa mà 
Nhật dùng vũ lực chiếm đóng nàm 1939 
phải trở về Việt nam như trường hợp 
Đài lơan và Bành hồ trở về với Trung 
quốc. 


Trên đây là ba bội nghị quốc tế có 
giá trị pháp lý chính thức. Các hội 
nghị này không hề thừa nhận bai quần 
đảo mói trên là của Trung quốc- Vậy 
thì có một hội nghị nào đó của một tồ 
chức chuyên môn nào đó làm ngược 
lại,điều đó không hề có giá trị pháp tý. 
Quyết định của các hội nghị chuyên 
ngành tuyệt nhiên không bao hàm sư 
công nhận hay phủ nhận chủ quyền 
lãnh thò. Đó là một quy ước và tập 
quán quốc tế. 


Trung quốc viện dẫn một số bản đồ, 
sách, ấn phầm của Trung quốc, của 
các nước, kề cả của Việt nam, đề biện 
bạch cho mình. 


Và phía Việt nam, chúng ta cũng 
hoàn toàn có thề viện dẫn những bản 
đỏ, sách, ấn phầm của Việt nam, của 
cáa nước, cả của Trung quốc đề phản 
bạc lại Trung quốc. 


Điều quan trọng là những lập luận 
đó có dựa trên luật pháp quốc tế hay 
không. Theo quan điềm Trung quốc, 
phải chăng một tác giả hay một tập 
thề tác giả vẽ bản đồ, biên soạn sách 
và ấn phầm của nước này lay nước 
nọ, lại có thầm quyền chỉ bảng một 
nét vẽ hay mỏt lời văn vô tỉnh hay 
hữu ý, hoặc thật sự sai làm, mà có thề 


chuyền một bộ phận lãnh thồ của 
nước này sang nước khác Ì 


Kt:iông! Quan điềm đó hoàn toàn 
không phủ hợp luật pháp và tập quán 
quốc tế, Đó thật sự là coi thường trí 
xét đoán của dư luận. Pháp luật quốc 
tế biết rất rõ rằng mỗi khi có tranh 
chấp, các bên đều tìm cách viện dân 
tư liệu, bản đồ có lợi cho mình. Trong 
đó có những bản đồ, những tư liệu 
xuất phát 
sai lạc, thậm chí bịa dạt có dụng Ý, 
vì vậy nên khi phán quyết, các cơ 
quan trọng tài quốc tế thường hết 
sức thận trọng. Có trường hợp 
có những bản đô được phát hanh rất 
nhiều và được đánh giá cao, nhưng 
không được cơ quan trọng tài quốc tế 
chấp nhận. Dây là những sự thạt 
lịch sử. xi 

Đương nhiên, có nbững bản đồ có 
giá trị pháp lý. Đó là những bản đồ 
mà bai bên ký kết thừa nhận hoặc 
được kèm theo trong các biệp ước 
quốc tế. Chẳng hạn bản đồ kèm theo 
Hòa ước Xan Phran-xixcô năm 
1951. Trong đó chủ thích rõ Đài loan 
và Bành hồ thuộc Trung quốc, còn 
Trường sa và lloàng sa thì «chủ 
quyền không xác định». Điều chú 
thích này, Việt nam không thề chấp 
nhận. Song ít nhất đây cũng chứng 
tỏ không một văn kiện pháp lý quốc 
tế nào công nhận chủ quyền của Trung 
quốc đối với hai quản đảo Trường 
8a và Hoàng sa, 

Trung quốc nhiều lần nẻu lên bản 
công hàm của Việt nam về vấn đề hải 
phạn 12 hải lý của Trung quốc năm 
1958, tuyên bố của chính phủ 
Việt nam vẻ việc Mỹ quy định “khu 
vực tác chiến ? năm 1965. Qua đó, 
Trung quốc cho răng Việt nam mặc 
nhiên thửa nhận hai quần đảo là của 
Trung quốc. 

Thực chất những lời phát biều của 
Việt nam nói trên là gì? 


Về công hàm của Việt nam ngày 
14-9-1958 gửi Trung quốc chỉ có nội 


từ những nguôn thông tíĩn- 


dung là ghỉ nhận và tán thành việc 
Trung quốc quy định lãnh thồ 12 hải 
lý, Việt nam tôn trọng lãnh bải 12 hải 
lý của Trung quốc. Còn vấn đề chủ 
quyền đối với hai quần đảo Hoàng sa 
và Trường sa hoàn toàn không được 


đề cập đen. 


Trong cuộc chống Mỹ cứu nước của 
nhàn dân Việt nam, Trung quốc là 
# hàu phương đảng tin cậy ® Vị vậy, 
tuyên bố năm 1965 của Việt nam là 
bà_, tỏ ý muốn giữ vững và tăng cưởng 
tình đoàn kết giữa hai nước, vì lợi ích 
sống còn của dàn tộc và của stựr nghiệp 
chung là chống Mỹ. Tuyên bố đó không 
hề có nghĩa xúc định chủ quyền đối 
với bộ plận lãnh thô nào đó. liơn 
nữa. khi đó hai quần đảo lại chưa 
phải do chính quyền nhân dìn trực 
tiếp quản lý. Sau năm 1951, theo hiệp 
nghị OGiơ-nc-vơ, miền Nam Việt nam 
do chính quyền Sài gòn quản lý. Vì 
vậy, theo pháp lý và trên thực tế, 
chính quyền Sài gòn và về sau. 
CPCMI.TCHMNVN trực tiếp quản lý 
và bảo vệ hai quần đảo. 


Như vậy một sự thật hoàn toàn 
sáng tỏ là: những văn kiện nói trên 
có những nội dung xác định, không 
hề có giá trị chuyền nhượng lãnh 
thồ. Vấn đề chuyền nhượng lãnh 
thô phải đo đàm phán và ký kết giữa 
những đại diện có thầm quyền của 
hai Nhà nước. Những hiệp ước đó còn 


“phải qua thủ tục phê chuần mới có 


hiệu lực. Trung quốc biết rất rõ điều 
này. Vạày mà họ cứ cố tỉnh nói và làm 
theo ý họ, theo tham vọng bá quyền 
của họ. Dư luận thế giới có đầy đủ 
sáng suốt để đánh giá đúng thực chất 
vấn đè nảy. 


* 


Đề làm căn cứ lý luận cho chính 
sách banh trướng bá quyền, trước 
mắt đối với biền Đông, Trung quốc 
còn đưa ra một học thuyết biên giới 
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rất «tàn kỳ». Điều này được viết trên 
tờ bảo *®Quân giải phóng?" (Trung 
quốc) số ra ngày 3-4-1987. Theo tờ bảo 
này,` (rung quốc phân biệt hai khái 
niệm: biên giới địa lý và biên giới 
chiến lược. Biên giới địa lý là biên 
giới lấy lãnh thồ quốc gia. lãnh hải 
và vùng trời tương ứng được quốc tế 


công nhận làm chuần. Biên giới chiến 


lược là biên giới thề hiện sức mạnh 
tỒng hợp của một quốc gia‹ 


Trung quốc cho rằng nước nào chưa 
thề kiêm soát một cách hữu hiệu toàn 
bộ lĩnh thô, vùng biền và vùng trời 
thuộc về nước đó. thì trong môi thời 
gian dài, biên giới chiến lược nước 
đó nhỏ hơn biên giới địa lý, biên giới 
địa lý nước đó phải lùi về biên giới 
chiến lược, và nước đó bị mất một bộ 
phận đất đai. Trái lại, nước nào 
khống chế hữu hiệu và lâu đài đối 


với biên giới chiến lược (nhất là 
trên đất liền và trên biền) bên 


ngoài biên giới địa lý, nước đó có thê 
dẫn đến sư bành trướng về biên giới 
địa lý. 


Trung quốc cần phải đưa quốc 


môn (cửa ngõ quốc giA4)của Trung. 


quốc từ biên giới địa lý ra biên giới 
chiến lược. Họ nói rắng Trung quốc 
®tài nguyên trên đất liên có hạn... 
phải giành lấy không gian sinh tôn 
mộng lớn hơn P! 

Họ nói rằng biên giới chiến lược 
bảo đảm nhiều mặt. Đó là không gian 
sinh tồn, không gian an nính, không 
gian phát triền khoa học kỹ thuật và 
kinh tế. 

lọc thuyết mới về biên giới nói 
trên thực chất là gi? Neu tách bỏ 
những lập luận rườm ra, thì nó lộ rõ 
cái lỗi tư tưởng bành trướng bảng 
sức mạnh. 

Đọc kỳ những lý lẽ của nhà chiến 
lược quân sự Trung quốc, người ta 
không.khỏi thấy rằng học thuyết chiến 
lược biên giới của họ là sự phát triền 
lô gích của học thuyết “la thể giới ». 
Học thuyết ba thể giới là cơ sở lý 
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luận cho chiến lược bành trướng toàm 
cầu. llọc thuyết biên giới là cơ sở Ìv 
luận cho chiến lược bành trưởng Liền 
giới, trước kết là biên giới trên biến. 


Rề ra họ cũng có truyền thống ° 
phát triên lý luận. Nhưng lý luần: 
kiều * ba thế g.ới» và “thuyết biên- 
giới » là thứ lý thuyết mang đậm sắc- 
thái vị kỷ dân tộc, sặc mùi bành. 
trướng, hết sức lỗi thời. Pó không: 
khỏi là một mớ lập luận hoang đường. 
Loài người đã từng đau khồ với học 
thuyết «không gian sinh tòn P của 
Hit-le, nay không khỏi lo âu trước 
những phát kiến mới của những thế- 
lực đã nhiềêm nặng căn bệnh bả. 


_ quyền. | 


Cùng với hành động quân sự ngang 
ngược trên biền Đông, việc rêu rao. 
học thuyết biên giời của Trung quốc 
lại đang phủ bóng đen lên bầu trời 
Đông dương và Đòng Nam Á. Trong: 
một thế giới đang không ngừng đồi 
mới theo xu thế đối thoại và hòa địu, 
lời nói và việc làm của Trung quốc 
quả thật là hết sức lạc lõng. 


* 


Trước chính sách pháo thuyền lới 
thời của nhà cầm quyền Trung quốc, 
Việt nam vẫn kiên trì chính sách đẻi 
thoại, thương lượng, nhàm giải quyết 
mọi vấn đề tón tại, kề ca sự tranh 
chấp về hai quần đáo. Chúng ta chân: 
thành mong muốn khỏi phục tỉnh hữu 
nghị vốn có từ lâu, lập lại mỗi quan 
hệ làng giêng tối giữa nhàn dân Việt 
nam và Trung quốc. Vị vậy, thật hoàn 
toàn dễ bhiều rằng dư luận rộng rãi 
trên thế giới nhanh chóng đồng tỉnh 
và hoan nghênh thiện chí tòa binh 
của Việt nam. Dư luận quốc tế cũng 
đòi hỏi phía Trung quốc có đáp ứn, 
thuận lợi. 


(Xem liếp trang 30) 


MỘT SỐ (UAN BIỂM 


—VỆ PHẤT TRIỂN $ÂN XUẤT ẰNG HóA Ử MƯớt TA" 


IỰC tiền mấy chục năm xây 
đựng kính tế ở các nước xã 
hỏi chủ nghĩa ngày càng 
chứng mình: Ainh tế hàng 
loa không phải là hình thức mà d 
I:nnh chất cơ bản của nền kinh tế xã 
"hột chủ nghĩa, được xâu dựng, phải 
triền trẻn cơ sở những thanh tựu của 
cúc k nguu‡n kỹ thuật tới đã 0à 
-đìng lišp lục tuối hiện trong thời đại 
HƠI. 

Đại hội lần thứ VŨ của Đẳng đã vàc 
định: sec Quá trình từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở 
nước la là quá trình chuyền hóa nên 
kính tế còn nhiều tỉnh chát tự cấp, tự 
túc thanh nền kinh: tế bà. ø hóa. Chúng 
ta đang qin lý có kế hoạch một nền 
kinh tổ sản xuất hàng hóa với những? 
-đạ- điểm của thời kỷ quá độ Ý 

l — Sự khác như tUê bản chát 0à 
phương thức hoạt động của hinh tà 
hdng hóa dưới chủ nghĩa xã hội nà 
chủ nghĩa tư bản. 

Kinh tê hàng hóa đủ ở chế độ và 
hội: nào cũng có những phạm trủ và 
quy luật kinh tế khách quan của nó 
nh thị trưởng, giá cả, lưu thông hàng 
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hóa, tiên tẻ, quy luật giá trị, quy luật 


cung =Cầu, cạnh tranh và p` ải đạt 
được mục địch có lợi nhuận tối đa. 
Tuy nhiên ở mội chế đỏ xã hội khác 
nhau, sự phát triền của sản xuất và 
lưu thông hàng hóa có mục đích, 
phạm vị, hính thức và phương thức 
hoạt động Khác nhau, 


CHẾ VIẾT TẤN ** 


Mục đích chung của sản xuất lểi - 
hóa là phải có lợi nhuận lối đa. 


. ehủ nghĩa tư bản, mục đích kiếm lợi 


nhuận tối đa tư bản chủ nghĩa là đề 
làm giàu cho nhà tư bản và tái sản 
xuất mở rộng phương thức sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa. Ơ chủ nghĩa xã hội, 
mục đízh lợi nhuận tối đa xã hội chủ 
nghĩa là đề thỏa mãn nhụ cầu ngày 
Càng tăng của xã hội và tái sản xuất 
mở rộng phương, thức sẽ:n xuất xã hột 
chỉ nghĩa, 

Ở chủ nguĩa tự bán, quy luật giá trị 
hoạt động có tính chất tự phát đóng 
vai trò điều tiết quá trình tái sản xuất 

xã hội. Ở chủ nghĩa xã hội. dưới quan 

hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa, quy luật 
phát triền có kế hoạch củng với quy 
luật giá trị quin hệ hàng hóa tiền 
tệ, quan hệ thị trưởng... được vận 
dụng đề phát triền nền kinh tế, thực 
hiện tái sản xuất mở rộng, thực hiện 
phân phối theo lao động và nâng cao 
đời sống nhân dàn. 

C cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa 
xã hội, quan hệ giữa người: sẵn xuất 
và người tiêu dùng đều diễn ra trên 
thị trưởng qua nhiều hình thức của 
kế mùa người bàn, Tuy nhiên ở chủ 


W® Hài này bồ sing và làm rõ th m quan 
: nên kịnh tế xà hội chủ nghỉa là nền 
kinh tế sìn xuất hàng hoa rong bài « Một :Õ 
văn để vẻ vận dụng quan hệ thị trường trong 
quán Tý kính lế và K* h ạch hóa ® đăng trên 
7Tạp chỉ Cộs£ sẩt số 1U năm 1985 (C,VV,T,) 
#W#PPlho trường Dan kình tế 


điểm 


trung ườợng. 


nghĩa xã hội quan hệ giữa người sản 
xuất và người tiêu dùng được đặt trên 
cơ sở pháp chế xã hội chủ nghĩa, chủ 
yếu là quan hệ hợp tác và liên minh 
giữa hai giai cấp cơ bản sản xuất ra 
hàng hóa, là sự kết hợp dúng đắn lợi 
Ích của giai cấp công nhân với giai 
cấp nông đản và những người lao 
động khác. Đương nhiên trong thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, nèn 
kinh tế còn *nhiêu thành phần tham 
gia sản xuất và lưu thông hàng hóa, 
nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua 
các chính sách và luật pháp đề điều 
tiết một cách năng động và hợp lý các 
lợi ích. 

VÌ vậy, nền kinh tế hàng hóa dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa mang một 
nội dung kinh tế — xã hội mới, từng 
bước hạn chế tính tự phát và tăng 
đần tính tồ chức có kế hoạcb. 

lI— Những đặc điềm chủ tễu của nền 
kinh tế hàng hóa ở nước la hiện na. 

Nên kính tế hànz hóa có nhiề+ thành 
phần tham gia, trong đó thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa tuy đã chiếm 
các vị trí then chốt, có thực lực lớn, 
nhưng vẫn chưa phát huy được vai 
trỏ quyết định và chỉ phöi toàn bộ nền 
kính tế quốc dân. Rinh tế tư nhàn 
và cả thể còn giữ vai trò quan trọng 
và lâu dài trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Điều đó 
đòi hỏi Nhà nước phải có các chính 
sách kinh tế và cơ chế quản lý thích 
hợp nhắm phát buy mọi khả nắng 
của các thành phần kinh tế đề phát 
triền lực lượng sản xuất và mở ròng 
lưu thông hàng hóa. 

Nên kinh tế hàng hóa nước ta hiện 
nay còn phát triền 7Ø trình độ rãi thấp 
và khón; đăng đôu giữa các 0ù, 
sản xuất nhỏ còn phô biến, mang nặng 
tính chất tự cắp tự túc. TỶ trọng sản 
phầm hàng hóa rất thấp, quan kệ 
hàng hóa—tiền tệ, quan hệ thị trường 
chưa phát triền đầy đủ. Vi Vậy, muốn 
phát triền kinh tế hàng hóa, tất yếu 
phải đầy mạnh sản xuất, mở rộng lưu 
thông và hoạt động của thị Írường. 
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Hậu quả của chiến tranh và sừ 
chia cắt đất nước lâu đài theo hai chế 
độ chính trị, kinh tế, xã hội khác 
nhau, dẫn đến sự không giống nhau 
Đề cơ SỞ Uật chăt†(„ kỹ thuật, phương 


- Pháp quan TÚ sản +xuä!, Kinh doanh, 


lập quíin sơn xuất nà tiêu dùng của 
nhân dân ở hai mền Nam, Bắc. Vì vậy, 
trên eơ sở những nguyên tắc và chính 
sách chung cho cả nước, cần có những 
hình thức đu đạng, tô chức và phương 
pháp quản lý thích hợp với thực tiễn 
cụ thê của từng ngành, từng địa 
phương, từng loại cơ sở. 

Nền kinh tế hiện nay đang ở trạng 
thái của ồn định, còn chịu sự tác 
động nhiều của kính tế nước ngöài và 
biên đồi hãng ngày của thị trường 
quốs tế. 

III — ĐI mới ðà phát triền nền 
kinh tế hạng hót ở nước Ìd, ,: 

Đẻ ồn định va phát triên nền kinh 
tếT—xã hội xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ 
cơ bản, cấp bách hiện nay là phải xây 
đựng nèn kính tế hàng hóa với các 
nội dung sau đây: 

L) Nhanh ch2ng giải phóng 0ì phát 
Iriên lực lượng san xuất làm ra nhiều 
hàng hóa, phản bố lại lự? lượng sản 
xuat, bố trí các chương trình kinh tố 
xã hội lớn theo quan diềm sản xuất 
hàng hóa ; xây dựng quan hệ sản xuất 
xã hỏi chủ nghĩa với quan niệm mới ‡ 
phân biệt rõ giujyền sở hữn xả hội xã 
hội ch& nghĩa bới piệc sử dụng các 
hình thức sở hữu, các hình thức kinh 
tế còn cần thiết đè phát huy mọi khả 
ñĩng của các thành phần kính tế, 

Đố trí lại cơ cấu sản xHất trước 
mắt là cơ cĩu sản xuất hàng hóa Ở 
nông thôn, dầy mạnh việc phát triền 
các thành phần tiều sản xuất hàng 
hóa ở các đỏ thị, tạo được nguòn vốn 
trong nước, nưoài nước nhằm thay 
đỏi cơ cấu đầu tư, thay đồi cơ cấu 
kinh tế, tiến hành cởng nghiệp hóa 
đất nước (theo quan niệm và cách 
công nghiệp hóa của thời đại công 
nghiệp mới), nhanh chóng tạo ra cốt 
vật chất của nén kinh tế hàng hóa. 


Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế! 
xóa bồ cơ chế tập trunz quan liêu bao 
cấp, chuyền sang cơ chế quản lý hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

2) Mở rộng quan hệ klinh lẽ uớởi 
nước ngoài, phát hưu kỹ thuật truuên 
(hống uà tiềm năng [rong nước. 

Từ thực trạng kinh tế và cơ sở vật 
chất kỹ thuật thấp kém của nước ta, 
muốn phát triền và tiến lên ngang tầm 
thời đại, chúng ta phải : 

Một mặt, phát huy tất cả tiềm năng, 
sức mạnh tông hợp của 5 thành phán 
kinh tế, giải phóng sức sản xuất của 
tất cả các ngành nghề (nông, làm, 
ngư...), của kỹ thuật truyền thống 
hiện có ở một nước nhiệt đới. Sử dụng 
hết sức lao động với cơ chế quản lý 
năng động. khơi dậy sức mạnh ở từng 
cơ sở, từng địa phương, đầy mạnh 
sản xuất, lưu thông hàng bóa, tăng 
cưởng xuất khẩu. 

Mặt khác, mở rộn quan hệ kinh tế 
với nước ngoài nhàm tiếp thu nhanh 
kỳ thuật hiện đại, âp dụng cách công 
nghiệp hóa nhanh mà nhiều quốc gia 
trong thời gian gần đày đã tiến hành 
có kết quả. Muốn làm được điều đó, 
cần nhanh chóng đào tạo một đội ngũ 
cần bộ, một lực lượnz lao động ngày 
càng lớn có trình độ tiếp thu ký thuật 
tiên tiến của thời đại mới, có khả 
năng sản xuất ra nhiều sản phầm 
hàng hóa có chất lượng cao, đủ sức 
cạnh tranh trên “thị trưởng' quốc tế, 

Cần mạnh đạn mở cửa có lò chức 
nền kinh tế nước ta với các nước trèn 
thế giới, trước hết là với các nước 
anh em Lào, Cam-pu-clhia, Các nước 
xã hội chủ nghĩa trên tất cả các mặt: 
hợp tác đàu tư trong và ngoài nước, 
xuất nhập khầu hàng hóa, dịch vụ, lao 
động, kỳ thuật... sử dụng sức mạnh 
của nền kinh tế hàng hóa thể giới về 
vốn và kỹ thuật, vẻ thị trưởng, kinh 
nghiệm kinh doanh và quản lý. Nếu 
không làm như vậy thị chúng ta khó 
có thê đưa nền kinh tế thoát ra khỏi 
tỉnh trạng lạc hàu, rối loạn và khó có 
thê rút ngắn khoảng cách giữa trình 


độ kinh tế thấp kém của nước ta với 
trình độ kinh tế phát triền của các 
nước khác. 

3) Nhà nước quản lý nền kinh lễ 
hàng hóa thông qua kế hoạch 0à thị 
|rườ ng. 

Công cụ trung tâm của cơ chế quản 
lý hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là kế hoạch hóa. Thông qua kế 
hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn 
đề định hướng các mục tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở từng thời kỷ, định 
hướng phát triên khoa học kỸ thuật, 
định hướng đầu tư vào các ngành, các 
vùng; định hướng quan hệ khinh tẻ đối 
ngoại; định hướng tiêu dùng v.v, 
Bảng những công cụ: tài chính, tiền 
tệ, giá cá.. nhà nước cản nhanh 
chóng đôi mới cách tô chức, điều 
hành bảo đảm hiệu lực quản lý Sviĩ 
mò? ở cấp trung ương với luật 
pháp và các biện pháp kinh tế là chủ 
yếu đề phát triền, điều tiết, không 
chế và kiêm soát thị trường. Nhà 
nước quản lý các hoạt động kinh 
doanh bằng cơ chế kiêm soát ở tìm 
quản lý vĩ mô” các hoạt động tác 
nghiệp kinh doanh, không điêu hành. 
bàng mệnh lệnh từ trên xuống theo 
“cơ chế quản ÙJ dọc» qua nhiều cấp; 
nhiều đâu mối với một kệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh ôm đòm như trước. 
Trên cơ sở tôn trọng tính pháp lệnh 
của kế hcạch, cần sử dụng các đòn 
bay kinh tế, mở rộng liên kết liên 
đoanh theo «cơ chế quản lj ngang » 
và chỉ có một cấp trên, một đầu mỗi 
đối với cơ sở; ngoài ra có sự cân đöi 
bộ sui.g của thị trường, 

Thị Irưởng là noi diễn ra các hoạt 
động trao đôi hàng hóa thông qua quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, là nơi thir€ 
hiện giá trị sản phầm và cũng là nơi 
thể hiện quan hệ cung — cầu. 

Thị trường của nên kinh tế hàng 
lóa eó những đặc trưng là có tiền, có 
hàng, có cạnh tranh, tự do mua bán 
(riêng một số vật tư chiến lược chưa 
đáp ứng yêu cầu thỉ trước mắt tạm 
thời căn bán theo địa chỉ, theo khả 
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năn? và tính chất ưu tiên của nhà 
nước), Trên thị trường và thông qua 
thí trường, ke mua người bản đều 
muốn có lợi tôi đa, 


-Nền kinh tế hàng loa xã hội chủ 
ngh'a là một thẻ thống n¡ất bao góm 
nhiều thành phần kinh tế kợp thành, 
cho nên thị trường của nên kính tế 
hàng hóa ấy cùng (tà một thị trường 
thòng nhất bao gòm các thành phần 
kinh tế, các vùng lãnh thổ. Sản xuất 
và lưu thông hàng hóa phát triền thì 
ca nước phải hình thành được mội 
thị trường quốc gia có khả nàng hòa 
nhập vào thị trường quốc tế. Quan 
niệm chia cát thị trường xã hội ra 
thành thị trường xã hội chủ nghĩa 

(thi trưởng có tô chức) và thị trường 
“phi xã hỏi chủ nghĩa (thị trưởng tư 
đo), đật cái nọ đối lập với cái kia là 
sai về lý luận và có hại cho thực tiên. 
lŠ là nguôn góc của cơ chế hai giá 
và bao cắp. Chúng ta không thê đề 
tình tra :øg môt nền kính tế mà lại có 
hai thị trưởng, hai giá cả, hai loại quy 
IHẬI, hai cơ chế hoạt động. cái nọ 
triệt tiêu cải kia là nguồn gốc nảy 
sinh e@kiìh tế ngầm s. 


"Cơ chẽ thị trưởng thực chất là cơ 
chẽ tư do mua bản, trao đôi bằng mọi 
phương thức, với giá ca thòỏa thuận 
giữa kẻ mua, người bán. Trong cơ chế 
đó, quy luật giá trị, quy luật cũng cầu 
và cạnh tranh tác động thông qua giá 
ca đề điều tiết cũng cau, 


Cạnh [ranh là tất vều của mọi nèn 
kinh tế hàng hóa. Không có cạnh tranh 
không có sản xuất hàng hóa phát triền 
va không có thị trường. Cạnh tranh 
xã hội chủ nghĩa về căn bàn rất khác 
với cạnh tranh tư bản chủ nghĩa. 
"những vẫn là đông lực qua trọng đè 
phát triền kinh tế bàng hóa. Phải tô 
chức và lãnh đao cạnh tranh trong 
nền kinh tê sản xuất hàng hóa của 
chủ nghĩa xã hội. 


Đọc quyên kinh tế cũng là xu hướng 
tất vếu của kini tế hang hóa, nhưng 


-Í 


nó phai là độc quyền thông qua Lính 
doanh. 


Đảu cơ là hiện tượng tất yếu của 
kinh tế hàng hóa khi cung cầu không 
cân đối. Dầu cơ sẽ dẫn đến những lãng 
phí to lớn, do nó làm tắc nghẽn lưu 
thông của động tiền và hàng hóa. Nhà 
nước cần phải có dự trữ hàng hóa và 
tiền tệ, kết lợp với việc kiềm soát 
bằng luật pháp và các biện pháp về 
tâm lý xã hội... đề chóng hoạt động 
đầu cơ. 


khẳng định nền kinh tế nước ta là 
kinh tế hàng hóa thì tất yếu phải thừa 
nhận thị trường và cơ chế thị trường, 
không nèn có định kiến xấu với nó. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa trung ương 
với chức năng quản lý «vĩ mô ® phải 
sử dụng một cách có hiệu quả lựe 
lượng 'hàng hóa, tiền tệ của nền kinh 
tế quốc dân. sử dụng các chính sách 
và luật pháp mà điều tiết. hưởng dẫn. 
chì phối, làm chứ, kiểm soát và quản 
ly thị trường. 

Kinh tế xã hội chủ nghĩa. với tư 
cách là nhà kinh doanh lớn được pháp 
chế xã hôi chủ nghĩa bảo vệ, bằng cơ 
chế kinh doanh lính hoạt, với lực 
lượng hùng mạnh về vật tư, hàng hóa 
và tiễn tệ trong tay, hoàn toàn có khả 
nàng làm chủ thị trường, đủ sức đẻ 
bẹp bon đầu cơ nâng giá làm: rỗi loạn. 
thị trường. b 

Chúng ta khẳng định phải quản tử 
có kế hoạch nèn kinh tế hàng hóa, 
cũng tức là khẳng định phải kế 
hoạch hóa thị trường trên cơ sở đòi 
mơ: Lẻ hoạch hóa cả về nội dụng và 
phương phán. 


Trước hết phải coi tự, Trưởng ía 
đói lượng của kế hoạch hóa, làÀ cơ sơ 
đề xảy dựnz và thực hiện kế hoạch. 
Thi trưởng phản ánh nhu cầu rất đa 
dang của tiêu dùng cho đời sống và 
ci© san xuất nbằầm phát triền kinh tế 
tro nước và phát triển quan hệ hình 
tế với nước ngoài. Như váy, trong nên 
kính tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa thị 
trưr.rng thông đôi lập với kế hoạch, 


khong phải nằm ngoài kế hoạch mà. 


nó là đôi tượng, là nói dung của kế 
hoạch. Vì vậy, kế hoạch phái phù hợp 
với thị trường, kế hoạch hóa phải sử 
dụng cơ chế thị trường. Điều đó có 
nghĩa là : 

— Rế loạch phai nghiên cứu các 
¡nhu cầu, biến động của thị trường 
trong nước, ngoài nước. Vị vậy việc 
mở rộng khoa học nghiên cứu thị 
trường (marketing) là một đòi hỏi tất 
yếu, gắn liền với sản xuất bàng hóa Ở 
tát cà các đơn vị sản xuất kinh doanh. 


—Nóa bỏ cách kế hoạch hóa của cơ 
chẻ quản lý tập trung quan liêu bao 
cáp cũ theo lôi chia của, phân phối 
hiện vật với giá quả thấp, mà chuyền 
sang buôn bán vật tư, bàng hóa có kế 
hoach. Trong điều kiện vật tư còn 
thiếu thốn như hiện nay, và cơ chế 
qtán lý mới chưa hình thành đồng bộ, 
một só vật tư chưa thề bán tự do, thì 
phải mua bán cỏ kế hoạch theo cách 
kinÌ: đoanh đề bảo đảm thực hiện các 
mục tiêu và đơn đặt hàng của Nhà 
ƯỚC. 


- Trên thị trường, giá cả hàng hóa 
do kế bán, người mua thật sự thỏa 
thuận. Trong nền kinh tế hàng hóa xã 
„hỏi chủ nghĩa giá kế hoạch chính là 
giả kinh doanh. Đó cũng là giá thỏa 
thuận giữa người sản xuất và người 
tiêu dũng và có cơ chế kiềm soát giá 
cả của Nhà nước. 

4) Về gid. lương. tiền pà tại chính 
quốc g1d. 

Trước hết. cần có quan điềm đúng 
về hàng, tiền. lương. Trong thời kỷ 
quá độ ở nước ta, nếu cho rằng hàng 
l2a chỉ gòm tr liệu tiêu dùng là sai 
lần Và có bai. Vị coi các tư liệu sản 
xuất không phải là bàng hóa thì không 
sinh toán được giá cả... Riêng đất đai, 
hăn: mỏ, nhà xưởng tl:uộc sở hữu toàn 
dàn do Nhà nước quản lý,.. không 
phải là đối tượng mua bán, tuy không 
đi vào trao đòi, nhưng giá trị của 
chúng vẫn chuyền vào sản phầm hàng 
khấu lo, nếu không tính giá cả của 


chúng sẽ gâv ra những lăng pÌỉ to lớn, 
Trong nền kinh tế xã hỏi chủ nghĩa, 
tư liệu tiếu địng, từ liệu sản xuất, - 
khoa hcc — xỹ thuật. các địch vụ kinh 
tế và kỹ thuật phải được xem là hàng 
hóa. Những thứ chúa đựng hao phi 
lao đệng xã hội nhưng không trực tiếp 
tham gia trao đồi như nhà xưởng, 
ruộng đất, hảm nó, rừng, nguồn rước, 
cảng biển, các tuyến hàng hải, bàng 
không... phải được xử lý trên phương 
diện hàng hóa, phải tính giá trị khi 
chủng tham gia vào sản xuất kinh 
doanh hàng lóa đề hạch toán kinh tế 
đầy đủ. | 


Tiền lệ: Quan niệm mới cho rằng 
trong nền kinh tế hàng hóa không chỉ 
có một hình thức tiền giây mà phải 
mở ròng các bình thức lưu thông 
không dùng tiền mại. Khối lượng tiền 
tệ được xác định dựa vào yêu cầu của: 
sản xuất và lưu thòng hàng hóa với 
mặt bằng giá cả của từng thời kỳ... 


- 


Cần phân biệt cbức năng phát hành. 
và chức năng kinh doanh tiền tệ. 
Trước mắt cần phân biệt rõ giữa 
chống lạm phát và chủ động phát 
hành theo yêu cầu đầy mạnh sản xuất 
và lưu thông. Phát hành chỉ là công 
cụ điều tiết kinh tế chứ không phải 
là công cụ bủ cho sự thiếu hụt ngàn 
sách nhà nước và tín dụng. Ban hành. 
các chính sách tiền tệ đề điều tiết, 
kiềm soát hoạt động kín” doanh: tiền 
tệ trong nước. 


Tiền tương là phần quan trọng nhất 
trong thu nhập của người lao dộng. 
Mức lương phải được xem nÌ là riâ 
cả sức lao động tương Ứng vỠ: mài 
bằng giá cả và sức mua của đeng 
tiền, đủ đảm bảo tái sản xuất ra sức 
lao động theo năng suất lao deng, 
trình đỏ thu nhập quéc dân ở môi 
thời kỷ của mỖi nước. liệ thống tiên 
lương cần được !Ồ chức lại. Xóa bỏ 
chế đỏ tiền công, chế đô lương & cứng, ® 
trả theo thời gian, thực biện chế độ 
lương eriềm ®, lương khoán trả theo 
kết quả công việc hoặc kết quá nghiên 
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cứu khoa hẹc. Quỹ lương không tính 
tÌ:eo lương bình quân của chế độ 
lương “cứng ® với số người lao động 
biên chế cố định, mà được xây dựng 
bằng cl:ế độ lương mềm và chế độ lao 
động hợp đồng theo việc, theo sản 
phầm, theo thời bạn cêng việc. Có clhế 
độ thưởng khuyến khích cao đối với 
việc trg năng suất lao động. Nhà 
nước có cz clẽế kiềm scát việc lăng 
quỹ lươrg đề cân đối quỹ tiễn lương 
và hàng kóa nhằm thực kiện dúng 
nguyên tắc phân plối tìeo lao độprg. 
_ Giá cả của hàng Léa về nguyên tắc 
piải phản ánh giá trị, quan kệ cũng 
cầu, sức mua của đồng tiền và cả 
clãt lượng làng hóa... Cần đòi mi 
cách tính øg'á theo phương pháp nghiệp 
vụ cũ và sự quyết dịnh giá từ (rcn 
xung tỉeo lệ tống các cấp nià 
nước. NÌà nước giữ vai trò xác định 
cơ chế định giá và có tlê định một số 
giá và quản lý giá cả bằng céc biện 
pháp kinh tế có biệu lực. Trong cơ 
chế đó, các chủ kinh doanh lợp tLành 
các hiệp hội heặc lặp Lội động còm 
những người, những cơ sở sản xuất và 
tiêu thụ h: nợ hóa trực tiếp định giá. 
Nhà nước có cơ clẽ kiểm soát giá cả 
và giữ vai trỏ kiểm soát, Nià nước 
có trong tav nÏÌững nguồn dự trữ, có 
luật pháp đề diều tiết giá ca kế cả các 
chỉnh sách tÌ:uẽ trợ giá. 

TỶ giá phải được xéc định theo các 
nguyên tắc của cơ chế định giá, cơ 
cLế kiểm soát giá của Nà nước. Những 
xử lý cụ tlề trong sản xuất kinh 
doanh sẽ do các hiệp hội sản xuất và 
kinh doanh kinh tế đối ngoại cùng 
thỏa thuận và xác định, bảo đảm hoạt 
động xuất nhập khâu có lãi theo biến 
động thị trường quốc tế, Các cơ quan 
nhà nước có vai trò thông tín và dự 
báo về g'á cả và thị trường, kiềm soát 
hoặc có biện pháp trợ giá cho một số 


- 


mặt hàng xuất klhầu nÈập khầu cần 
thiết và điều tiết bằng ckế độ thuế, 
thưởng, kết hỗi ngoại tệ và các chính 


_ sách khác. 


Tàt chỉnh quốc gia: Cần cô sự 
plàn biệt rõ đề tô chức tốt hơn việc 
phân cấp. tạo quyrn tự chủ, tự trang 
trải về tài chính ở đơn vị cơ £ở trong 
sản xuất kinh doanh ; nó khác với phân 
cfp theo nguyên tắc thốrg nhất quản 
lý ngân sách trorg quản lý nhà nước 
và hành clính kinh tế của các cấp 
chín. quyền. Cần sớm cỏ chính sách 
tài chính quốc gia. 


Yêu cầu của chính sách tài chính 
quốc gia là plLài khuyến kkhích sẵn 
xuất. từ đó nuôi dưỡng, mở rộng các 
nruon thu và tạo ra nhiều nguồn thu 
mới. ClÏ thu đến mức hợp lý đề người 
kinh doanh vẫn băng bái mở rộng sẵn 
xuất, lưu tl:ông Fàng bóa, tử đó mà có 
nguồn thu ngày càng lớn. Chính sách 
chỉ p]lHải đề nuôi các nguồn thu, bạn 
clế những khoản chí không mang lại 
nguồn (khu. Phương châm của chính 
sách tài cLkính quốc gia phải là: thu 
và chỉ phải dãy mạnh sẵn xuất, lưu 
thông Làng hóa, nuôi dưỡng và phát 
triền các nguồn thu: phấn đấu không 
ngừng tăng các nguôn thu bàng cách 
khuyến khích sản xuất, mở rộòng lưu 
tông làng khóa và hoạt động kinh 
doanh. 


Với những quan điềm cơ bản về 
phát tricn sản xuất hàng hóa trong 
nền kinh tế xã lội clủ nghĩa như đã 
trình lày trên đây, chúng tòi thấy can 
thay đôi tận gỏe ðng tác nghiệp vụ 
về kinh tế tài clểẵh của cơ chế quản 
lý cũ —từ phương pháp luận dến 
công tác nghiệp vụ chuyên môn — theo 
bước đi thích hợp ở tất cả các lĩnh 
vực và phải tiên hành tốt công tác tồ 
chức cán bộ, nhất là đào tạo lại cán bộ, 


(UAN HỆ HẰNG HÚA — TIỀN Tƒ VỨI BI MứI 
(W (HỈ QUÁN lÝ KINH TẾ  NUỚC TẢ 


\ 


UÁ trình đi mới cơ ebế quản 
lý kinh tế ngày càng đòi lỏi 
nhận thức và vận dụng có kết 
quả q1y luật giá (trị, các quan 
hệ hàng tiền. _ 


Vận dụng quan hệ hàng tiền trong 
điều kiện nước tả biện nay cần phải 
tính đến thực trạng và đặc điềm quan 
hệ hàng —tiền trong nên kinh tế nhiều 
tìành phần, phải xuät phát tử những 
mục tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết 
Đại hội thứ VI của Đăng đã đề ra, góp 
phần thực biện tháng lợi nghị quyết 
của Đại hội và các nghị quyết của các 
hội nghị BCIHITƯ Đảng. Trên cơ sở đó, 
nêu ra phương hướng vận dụng quan 
hệ hàng tiền vào việc xây dựng CƠ 
chế quản lý ở đơn vị kinh tế cơ sở và 
cơ chế quản lý nhà nước về kính tế, 

1—Do điềm xuất phát rất thấn của 
quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta và tỉnh trạng không bình 
thường về kinh tế xã hội hiện nay, 
nên quan hệ hàng — tiền trong nrn 
kinh tế nhiều thành phần nước ta có 
những đặc điềm sau đâ1 : 

a) Trình độ sản xuất hung hóa 
không đồng đều, trải rộng từ trao đồi 
giàn đơn ở nông thôn đến sản xuất lớn 
của các xí nghiệp ở thành thị. Nhìn 
chung. về trình độ sản xuất hàng hóa 
nỏi lên các đặc điềm lớn: 


Một là, tiều sản xuất hàng hóa đang 
chiếm tru thế so ới đạt sản xnãt hàng 
hóa. Tiều sản xuất hàng hóa trong 
còỏng nghiệp và nông nghiệp đang đáp 


# 


TRẦN NGỌC HIÊN *# 


ứng 80—9% nhu cầu hàng hóa của 
xã hội. Ngay ở các thành phố lớn và 
trong các mặt hàng xuất khầu, t'ều 
sản xuật hàng hóa vẫn còn chiếm tỷ 
trọng lớn. 

Đặc điềm này đòi hồi chú ý vín 
dụng các hình thức quan hệ hàng — 
tiền thúc đầy tiêu sản xuất hàng h4a 
phát triền và hình thành hệ thống 
phân công lao động và quan kệ trao 
đòi với đại sản xuất hàng hóa. 

Hai tà, hiện nay Tưu thông hàng hóa 
cỏn chiếm ưu thế so với sản xuất hàng 
hóa. Do diềm xuất phát là nền nông 
nghiệp lạc hậu, kinh tế tự cung tự cắp 
còn lớn, nèn sự phát triền của lưu 
thông và thị trường để mở rộng sản 
xuất hàng hóa là hợp quy luật. Phát 
triển ngoại thương đề thúc đây kinh 
tế trong nước là quy luật plLát triển 
kinh tế ở nước la, 

Đặc điềm này đòi hỏi việc vận 


dụng quan hệ hàng tiền phải bắt đâu 


từ lưu thông và hưởng mạnh lưu tl:ông 
vào kích thích sản xuất, mở rộng phân 
công lao động xã hội. Cuối cùng phải 
gắn chặt lưu thông với sản xuất thành 
quá trình tái sản xuất mở rộng. Nguy 
cơ sai lầm là dừng lại ở lưu thông, 
thậm chí biến lưu thông thành con 
đường tìm chênh lệch giá và đối lập 
với sản xuất, 

b) Xem xét thực trạng các quan hệ 
hàng—-tiền hiện nay còn phúi phản 


W_ Phó tiến ai kịnh tế học, 
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tlica tỉnh chất của các quan hệ ấU. 
Trong nền kinh tế hiện có ha loại hình 
sản xuất hàng hóa : kinh tế hàng hóa 
của cá thề, kinh tế bàng hóa tư bản 
tư nhân, kính tế hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa. Ba loại hình đó vừa liên hệ vừa 
cạnh tranh với nhau, Nói vẻ tính 
chất của mỗi quan hệ này và so sánh 
hực lượng giữa ba loại hình sản xuất 
Làng hóa, đồng chí Tông bí thư 
Nguyễn Văn Linh chỉ rõ: *®tình trạng 
pìð biến là sản xuất quốc doanh thua 
tập Lhầ, tạp thề thua tư nhân và eá 
thề. Đó là chuyện ngược đời s(Báo 
Nhàn đân số 1-9-1987). 

Thực trạng và đặc điềm nói trên 
của quan hệ kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần đặt ra vêu cầu vận dụng 
quan hệ hàng —liền không những phải 
phủ hợp về trình độ mà còn phải chú 
Ý về tỉnh chất, n»hĩa là biết vận dụng 
quan hệ hàng — tiền trong eơ cấu nhiều 
thành phần. Coi nhẹ về trình độ hay 
vẻ tính chất thì khòng thề đem lại 
hiệu quả trong việc vận dụng các 
quan lệ ấy, 

+— Vận dụng quan hệ hàng — tiền 
trong đòi. mới cơ chế quản lj ở cơ sở 

(.ơ Chế quản lý ở cơ sở thật sự bắt 
đìu có hướng đi đúng đắn từ khi e5 
nghị quyết 306 (dự thảo) của bộ chính 
trí. Đến nghị quyết hội nghị thứ ba 
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nêu ra là: bảo đảm quyền tự chủ sìn 
vưit Kinh doanh của các cơ sở quốc 
đoanh với ®tư cách là người sẵn xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa. 

(Quan điềm của Đẳng ta là chuyền 
các đơn VỆ cơ sở của nên kinh tế sang 
sản xuất hàng hóa xã hỏi chủ nghĩa, 
thực hiện hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ cơ chế 
tân trung quan liên — bao cấp, chống 
kiều kinh đoanh tủy tiện theo xu hướng 
vỏ chỉnh phủ, 

. Quan điểm đó tạo thuân lợi cho 
việc vận dụng quan hệ hàng — tiền 
và đòi hỏi vàn dụng các quan lệ ấy 
theo nội dung mới của nó trong cơ 
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cấu kinh tế nhiều thành phần, trong đó 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đóng vai trỏ 
chủ đạo. 

Trong thời gian trước mắt, «ìn vận 
dụng quan hệ hàng — tiền trên mắv 
mặt chủ yếu sau đày : 

Trước hết là thiết lập tính kế hoạch, - 
tỉnh tỏ chức trong hoạt động sẵn xuất 
Ở CŒ Sở, gắn với nhu cầu xã hội và. 
điều kiện thị trường. Đày là những 
yêu cầu bình thường của bất cứ đ;n 
vị sản xuất hàng hóa nào. Quyèn chủ 
động sản xuất kinh doanh chi bát đầu 
tử đó, Trong khi các điều kiện tải sản 
xuất côn thiếu thôn, quan hệ kinh tế 
còn rối ren, thì cần có những chỉ tiêu 
pháp lệnh và hướng dẫn nhằm tạo 
thuận lợi cho việc phát huy quyền 
chủ động của cơ sở. Đầy là những 
bước quá độ. Quá trình giảm đản các 
chỉ tiêu pháp lệnh và sử dụng các 
hình thức như đơn đặt hàn: của nhà 
nước và các đơn vị khác, sử đụng 
phương pháp đấu thầu và các đòn bầy 
kinh tế sẽ tăng lên CỦnỠEỠ Với mức 
trưởng thành của tín" tự chủ sản xuất 
của các cơ sở. 

Cần vận dụng quy luật giá trị trong 
xác định chỉ phí sản + :ãt ra sẵn phầm 
theo hướng khai thác tiềm nănư "Ö 
chức sản xuât ngày càng hợp lý, vận 
đụng tiến bộ Kỹ thuật nhanh hơn. sử 
dụng các định mức tiên bộ cho phép 
tiết kiệm chi phi vật chất và I:o động, 
cho phép tạo ra sản phầm với chất 
lượng cao, giá thành lạ, eho p›ép với 
vốn sẵn xuất nhất định có thề tẠo ra 
khối lượng hàng hóa nhiều hơn, 


Đó là đòi hồi của quy luật g1Ã trị 
trong sản xuất, đồng thời là con đường 
đề đơn VỊ cơ SỞ Có thu nhập VÀ làm 
nghĩa vụ đối với nhà nước "gà càng 
tăng, có điều kiện cải thiệu đời sóng 
người lao động, có khả nng tự tích 
lũy đề mở rộng sẵn xuất 
| Vận dụng quy luật gia trị trongsìn 
xuất ở cơ sở còn đòi hỏi phải chủ động 
được Đề bật tư, nguyên liệu, nìng 
lượng. Vật tư của xí nghiệp được 


cung ứng bằng hai nguồn. Nguồn vật 
tư do nhà nước cung cấp không phải 
bằng chế độ cấp phát như trước nữa 
mà phải chuyền sang kinh doanh, tiễn 
tới nhà nước hoàn toàn không bù lõ. 
Trong điều kiện vật tư không đủ thị 
cần phân phối theo các mục tiẻu ưu 
tiên của kế hoạch nhà nước vở: giá cả 
bảo đảm kinh doanh. Chỉ bù 1ó trong 
một số ít trường hợp và tạm thời. 
Nguồn vật tư mà xí nghiệp tự lo, có 
nhiên phải chấp nhân giá cả thị trưởng. 
Mõi quan hệ hạch toán giá cả của hai 
nguồn vật tư trong chỉ phí sản xuất 
là một vấn đề cần được nghiên cứu đà 
xỉ nghiệp có lợi và góp Puệt củi tiiện 
g.á cả sản phầm. 


Xác định lợi nhuận của xí nghiệp 
là một vấn đề quan trọng trong việc 
vận dụng quan hệ hàng ~ tiền. Cách 
_ định quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận và 
giá thành trước đây không phù hợp 
với sản xuất hàng hóa. Quy luật sản 
xuất hàng hóa đòi hỏi gắn lợi nhuận 
với trình đỏ kinh doanh của cơ sở. 
Lợi nhuận chính đáng phải là kết 
quả của phép trừ giữa tông doanh tÌi 
với chi phi sản xuất và khoản trích 
nộp nhà nước. ÙDo đó chỉ phí sẵn xuất 
- càng thấp, các khoản trích nộp hợp 
lý thị xí nghiệp càng có lợi. Cần nhãn 
mạnh rằng khi lợi nhuàn mắt tác dụng 
kích thích của nó đối với sản xuất thì 
việc vàn dụng phạm trủ này khônz 
đạt kết quả. 


Hiệu quả tổng hợp của việc vận 
đụng quan hệ hàng — tiền đối VỚI cơ 
sở thề hiện ở khả năng fự chủ tài 
chính. Đối với các đơn vị sản xuất 
hàng hóa. việc xóa bao cấp chỉ triệt 
đề klki nào tự bù đấp, tự trang trải 
được chỉ phi trong kính doanh. Từ 
đây tài chính của xí nghiệp tách rời 
tài chính nhà nước, và cản bó với 
tín dụng ngân hàng. Xhà nước tạo 
điều kiện về nguõn vốn cho cơ sở, òn 
định tỷ lệ nép ngắn sách trong niốit 
số năm. cho xí nghiệp được huy đòng 
vốn dưới thiều hình thức, mở rộng 
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quyền sử dụng tài sản của ví nghiệp, 
kề cả đề lại quỹ khẩu hao v.v, 

Xi nghiệp cần phải sử dụng tốt các 
điều kiện tạo nguòn vốn, đệng thời sử 
dụng quyền tự clủ về kế loạch, về 
Vật tư, về lao động và tiên lương v.v, 
đề tác động mạnh vào giảm chỉ phí 
sản xuất trên một đơn vị sản phầm, 
bảo đảm hạ giá thành và tăng khöi 
lượng sẵn phẩm. đo đó tăng khối lượng 
lợi nhuận của môi chu kỷ sản xuất 
của xí nghiệp. 

Phát triền liên kết pà liên doanh 
giữa các đơn vị kinh tế là một hướng 
quan trọng vận dụng quan hệ hàng — 
tiên trong đổi mới cơ chế quản lý ở cơ 
sở. Phát triền liên kết và liên d.anh 
là xu thế tất yếu của quả trình phân 
công lao động xã hội. Nó là bước ổi 
của quá trình huyền từ tiêu sản xuất 
hàng hóa lên đại sản xuất hàng hóa. 


Nó là hình thức tốt đề sử dụng cơ 
cấu tái sản xuất gòm nhiều thành 


phần, khác phục tình trạng biệt lập và 
chia cái. 

Vận dụng quan hệ hàng — tiền vào. 
hoạt động liên kết liên doanh, căn tínb. 
đến mãy mặt sau đây: 

+ Công tác tỉn dụng, tài chính cần 
thúc đầy liên kết liên doanh trong sản 
xuất, ;iữa đơn vị sản xuất và đơn vị 
lưu thông, tránh liên kết, liên đoanh 
đề đi buòn tìm chênh lệch giả. lướng 
liên kết, liên doanh theo các nguyên 
tắc Hiên doanh, liên kết kinh tế mà 
nghị quyết liội nghị thứ ba BCIITU 
Đăng (khóa VI) đã nêu ra. 

+ Thure hiện nguyên tác bình đẳng. 
đản chủ. các bên cùng có lợi. Phi:n 
chia lợi nhuận, cần tính đên tỷ !ệ 
đóng góp vốn, hiệu quả quản lý và 
ahú câu mở rộng quy mô liên doanh. 


+ Tạo điều kiện thuận lợi về tin 


dụng, thuế, giá cá, xuất nhặp kläu đề 


phát triền mạnh liên Kết, licn doanh 
viữa kinh tế quốc đoanh với các thánh 
phần kinh tế khác. Đây là con đường 
sử dụ £# VÀ cải lạc tác 
thành phần Kính tế từ nhàn *à cá ĐÈ, 


Ea} 


lôi cuốn kinh tế tập thê và gia đỉnh 
vào quá trình tải sản xuất, hình thành 
hệ thống phân công lao động theo 
ngành kinh tế. 


Vấn đề cuối cùng nhưng quan 
trọng-nhất của việc vận dụng quan 
bệ hàng — tiền vào dồi mới cơ chế 
quản lý ở đơn vị kinh tế cơ sởià xác 
đị nh nai Prò 0à trách nhiệm của chủ thờ 
vận dụng các quan hệ này. Điều này 
liên quan đến cơ chế tỒ chức bộ máy 
lãnh đạo đơn vị kinh tế. Cần phát huy 
vị trí làm chủ của tập thề lao động ở 
cơ sở theo hướng dàn chủ hóa quá 
trình quản lý, cùng với việc nâng 
cao trách nhiệm và hiệu lực của đăng 
Ủy, giám đốc, công đoàn và doàn 
thanh niên. ' 

3-Vận dụng quan hệ hàng- tiền 
trong đồi mới cơ chế quản lJ nhà 
nước 0ề kinh tẽ. 

Đồi mới cơ chế quản lý ở đơn vị 
kinh tế cơ sở là điềm xuất phát của 
toàn bộ quá trình đồi mới cơ chế 
kinh tế quốc dân. Sau khi mở đầu đồi 
mới cơ chế quản lý ở cơ sở hằng thực 
hiện nghị quyết 506 (dự thảo) của Bộ 
chính trị thi những tiến bộ của quá 
trình quản lý ngày càng phụ thuệc 
nhiều vào đỏi mới quản lý nhà nước 
về kinh tế. Hiện nay, sự chậm trễ 
trong đôi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế đang gây ra những lệch lạc 
pghiêm trọng trên nhiều mặt trong cơ 
chế quản lý ớ cơ sở. Vậy sự đồi mới 
quản lý nhà nước về kinh tế có cần 
vận dụng quan hệ hàng tiễn không? 


Thịrc tế cho thấy ràng, không thề 
có sự đói mới đúng đắn ở cấp nhà 
nước nếu tách rời sự vạn dụng đúng 
đắn quan hệ hàng — tiền. 

Khó khăn thirc tế trong đôi mới cơ 
chế quản lý nhà nước về kinh tế, do 
đó cũng là khó khăn của việc vận 
dụng quan hệ hàng —tiền ở nước ta là 
.. ở chỗ: phải giải quyết đúng mối liên 
hệ qua lại giữa kế hoạch nhà nước 
với quan hệ thị trường, giữa kinh tế 
xã hội chủ nghĩa với các thành phần 
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tư nhân và cá thề, giữa trình độ sẵn 
xuất hàng hóa khác nhau ở các vùng, 
giữa kinh tế đối ngoại với kinh tế 
trong nước. : 

Không thề xử lý riêng rẽ từng mặt 
một, mà phải đặt các mối quan hệ đỏ 
trong yêu cầu của kinh tế hàng hóa 
có kế hoạch, với bước đi thích hợp, 
đồng bộ. 

Xem xét vấn đề dưới góc độ thực 
tiễn, việc vận dụng quan hệ hàng— 
tiền trong đồi mới cơ chế quản lý nhà 
nước về kinh tế có mấy nội dung chủ 
yếu sau đây : 

Vấn đề đầu tiên hiện nay là cần 
phân biệt rõ chức năng quản lý kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế với . 
chức năng quản lý nhà nước về kinh 
tế. Có phân biệt rõ hai chức năng 
đó thì việc vận dụng quan hệ hàng — 
tiền mới đi đúng hướng xã hội chủ 
nghĩa. Muốn phân biệt các chức 
năng này cân có sự nzhiên cứu tòng 
kết thực tiễn quản lý và đồi mới công 
tác kế hoạch hóa của nhà nước. 

Thực tiễn quản lý ở nước ta trước 
mắt đang đòi hỏi nhà nước vận dụng 
tính quy luật “thương nghiệp là mắt 
xich đặc biệt » trong đây chuyền quản 
lý. Giai quyết vấn đề thương nghiệp 
ơ nước ta, không chỉ là đề thúc đầy 
các đơn vị cơ sở chuyền sang cơ chế 
mới, mà còn là yêu cau chính trị— 
kinh tế. Trong điều kiện nước Nơa xÕ 
viết đầu những năm 20, V.I, Lê-nin đã 
chỉ rõ : €eơ sở đó ở đầu? Trong việc 
trao đôi hàng hóa với nông dàn 3 (Ị), 

Ý nghĩa đặc biệt của việe giải quyết 
vân đề thương nghiệp ở nước ta là ở 
chỗ phải tồ chức việc trao đôi hàng 
hóa dúng đản giữa nông nghiệp với 
công nghiệp, giữa thành thị với nòng 
thôn, bước đầu tạo ra cơ sở kinh tế 
phù hợp với yêu cầu củng cố nhà 
nước. Nhiều đơn vị điền hình trong 
thương nghiệp (như Công ty lương 


(1) Ydl. Lê-nịn; Toản tệp. Nxh Tiến hộ, 
Mát-xcơ-va, .987, t. 43, tr. 462. 
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thực thành phố Hồ Chỉ Minh. Công ty 
xuất nhập khầu thủy sản Seapro- 
dex V.v.) cung cấp những kinh nghiệm 
töttrong việc giải quyết vấn đề giá 
cả, hợp đồng, lợi nhuận, cung ứng vật 
tư v.v. Cần tổng kết những kinh 
nghiệm đó đề cải tô lại lĩnh vục 
thương nghiệp. Không tiến hành sự 
cải tô này thì mọi yêu cầu chính trị 
và kinh tế trong cơ chế quan lý mới 
không thực hiện được. 

Xây dựng chính sách tài chính quốc 
gia theo quan điểm kinh tế hàng hóa 
có kế hoạch là tiền đè cho mọi cải 
cách. V.L Lê-nin đã chỉ rõ rằng: « Bất 
kề thế nào, chúng ta cũng phải thực 
Biện bằng được những cải cách vững 
chắc về mặt tài chỉnh, nhưng ta nén 
nhớ rằng nếu chính sách tài chính của 
chúng ta không thu được thắng lợi 
thì mọi cải cách triệt đề của chúng 
ta cũng sẽ thất bại” ©). | 

V.L Lê-nin đòi hỏi phải có quan 
điềm tập trung tài chính, vì lợi ích 


người lao động. Ÿ.I, [.ê-nin nói: « Tòi. 


coi chế độ tập trung là một đảm bảo tối 
thiều nhất định cho quản chúng lao 
_ động»). Chế độ tập trung tài chính 
không mâu thuẫn với quyên chủ dòng 
và óc sáng kiến của các địa phương, ví 
nó dựa trên các nguyên tắc tài chính xã 
hội chủ nghĩa — cơ sỞ của sự vàn dụng 
quan hệ hàng Ttiên vào lĩnh vực này : 

— Nguyên tắc tách tài chính xÍ 
nghiệp ra khỏi tài chính nhà nước, 
bảo đảm cho xí nghiệp tự chủ tài chính 
và nhà nước cỏ nguồn thu ngân sách 
"thông qua kính doanh xã hội chủ 
nghĩa. 

— Nguyên tắc cân đối thu chỉ ngàn 
sách dựa vào sự tác động tích cực tần 


nhau giữa tài chính, ngân hàng và 
thương nghiệp. Tài chính và ngân 
hàng phải phục vụ cho thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đề nó làm tròn nhiệ¡m 
vụ “mắt xích” của nó, tạo ra tái sản 
xuất mở rộng trên phạm vi kinh tế 
quốc dàn. 


— Nguyên tắc về sự kiêm tra của 
ngân hàng đối với tài chỉnh của xí 
nghiệp. 

Trên cơ sở đó mà thực hiện các 
biện pháp giảm chỉ (như giảm biên 
chế, tiết kiệm chi phí hành chính, đưa 
xi nghiệp vào cơ chế tự chủ tài chính...) 
và tăng thu (như xí nghiệp trích nộp 
lợi nhuận, xây dựng lại hệ thống thuế 
và bộ máy thu thuế, phát hành công 
trải và tín phiếu v.v.). 

Phát huy vai trò của ngân hàng 
trên cơ sở những kết quả của các biện 
pháp ồn định đồng tiền. Đặc biệt hoạt 
động ngàn hàng phải gắn với hoạt 
động thương nghiệp, thúc đầy cơ SỞ 
chuyền sang cơ chế hoạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Trong điều 
kiện có chuyên chỉnh vô sản và chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, l.ê-nin 
đòi hỗi ngân hàng nhà nước phải gắn 
chặt với thương nghiệp nhiều hơn 
100 lân so với các ngàn hàng tư bản, 
Ngoài ra ngân hàng có vai trò kiểm 
tra tài chính đối với xÍ nghiệp, có 
nhiệm vụ thúc đầy liên kết, liên doanh 
của thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa với các thành phần khác, thúc 
đầy việc sử dụng và cải Lạo các thành 
phần kinh tế ấy trong tiến trinh liên 
doanh, liên kết: | 


(2), (3), Sách đã đân, t, 36, tr, 434.. 
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Tăng cường quản lý 
chất lượng sản phàm 


) ỘT vấn đề nghiêm trọng 

i kéo dài nhiều năm qua trong 

nền kinh tế nước ta là chất 

lượng sản phầm luôn biến 

động và tiếp tục suy giảm, gây 

tác hại lớn cbo nền kinh tế và cho 

người tiêu dùng. Ngay cả một số 

hàng xuất khầu của ta cũng không giữ 

được chất lượng ồn định, đo đó không 

giữ được tin nhiệm với khách hàng 
nước ngoài. 


Đó là tỉnh trạng sản _ và hàng 
hóa thường không đạt yêu cầu như 
mẫu ban đầu, không bảo đảm thông 
số, kích thước, tính lấp lẫn; độ bèn, 
độ tin cậy, và tuồi thọ của sản 
phầm thấp; độ đỉnh dưỡng và tỉnh 
trạng vệ sinh của thực phầm cũng 
như tính thầm mỹ và tiện nghi của 
hàng tiêu dùng rất kém; nhiều mặt 
hàng không bảo đảm tính an toàn, 
dể gảy tại nạn, nguy hiềm cho người 
tiêu dùng. 

Bên cạnh sự vếu kém về chát lượng 
của sản phảm hàng hóa, ngày cảng 
xuất hiên nhiêu loại hàng gia. Những 
hàng này từ thị trường tự do xâm 
nhập vào các cửa hàng quốc doanh. 


Tỉnh trạng suy giảm chất lượng 
sản phầm hàng hóa những năm qua 
đã gây ra nhiền lãng phí về lao đông 
và vat từ, 
các nguồn viên trợ, lam hao tồn tiền 
của của Nhà nước và nhàn dân, khiến 


vẻ lài nguyên đất nước và. 


'HOÀNG MẠNH TUẤN *# 


cho sư mất cân đối giữa cung và cầu 
vốn đã sâu sắc cảng sâu sắc thêm. Đây 
là một sự lãng phí cực kỷ nghiêm 
trọng mà lâu nay chúng ta chưa thấy 

hết tác bại to lớn của nó. 


Vì sao có tỉnh trạng chất lượng sản 
phầm không ồn định và cứ tiếp tục 
giảm sút trong nhiều năm như vậy ? 
Có những nguyên nhân khách quan 
(như cơ sở vật chất—kỹ thuật nghèo 
nàn, lạc hậu, hbậu quả nặng nề của 
chiến tranh v.v.) và những nguyên 
nhân chủ quan. Nhưng quan trọng là 
những nguyên nhân chủ quan. Trước 
tiên là người sản xuất kinh doanh vè 
người quản lý kinh tế chưa nhận thức 
rõ vấn đè và chưa làm đúng lrách 
nhiệm của rnình. Đã có một thời kỷ 
khá dài nhiêu cân bộ quan ly hầu 
như khỏng quan tảm gì đến chất 
lượng sản phầm trong sản xuất kinh 
doanh. Họ cho rằng khi kinh tế còn 
nhiều khó khăn và mất cân đối thì 
chỉ cốt sao có đủ hàng hóa cho người 
tiêu dùng, eòn chất lượng thị có thề 
châm chước, thầm chị «thà nồi®. Có 
người còn cho rằng trong tỉnh hình 
kinh tế bẻ bối này, chất lượng sản- 
phầm yếu kém. bắp bênh như vừa. 
qua là đương nhiên và không thể nào 
cải tiến được. Nhận thức này đã dẫn 
đến việc buông lỏng chỉ đạo công tác 


# Phó Tồng cục trưởng Tầng cục tiêu 
chuần — đo lướng — chất lượng, 


quần lý kỹ thuật và công tác bảo đảm 
chất lượng hàng hóa, vô trách nhiệm 
trong sản xuất kinh doanh, mở đường 
cho hiện tượng làm bừa, làm. âu phát 
triền. 


Tư tưởng hình thức chủ nghĩa, chạy 
theo thành tích, không quan tâm đến 
hiệu quả và chất lượng, chỉ cốt cho 
ra đời một sản phầm mới, một công 
trình mới đề kịp chào mừng một ngày 
lẻ lớn nào đó, nhiều khi đã gây nên 
những hậu quả xấu dai dẳng, phải 
khắc phục mãi về sau. Tư tưởng và 
thói quen coi nhẹ chất lượng, chạy 
theo số lượng đơn thuần, vi phạm kỷ 
luật công nghệ, bỏ qua những yêu cầu 
kỹ thuật tối thiều trong việc chế tạo, 
bao gói, vận chuyền, bảo quản sản 
phầm... chính là những cái gây ra 
sự rối loạn trong sản tuất, vị phạm 
lợi ích chính đáng của người tiêu 
dùng. 


Thực trạng mất cân đối giữa cung 
và cầu là chỗ dựa khách quan cho xu 
hướng chạy theo sản lượng dơn thuần 
phát triền. Khi có sự thiếu thốn về 
hàng hóa, người tiêu dùng có thề để 
chấp nhận (thực ra là buộc phải chấp 
nhận) những sản phầm có chất 
lượng tồi. Trong tình hình đó. nếu 
không có nhận thức đúng và thiếu sự 
kiến quvết trong chỉ đạo thì những 
ru hướng tiêu cực sẽ có điêu kiện 
phát triền. Kết quả là xã hội không 
những phải hứng chịu những hậu quả 
vật chãt do hàng kém phầm chất và 
hàng giả gáy ra, mà còn phải hứng 
chịu những hậu qua tính thân do Tôi 
làm ăn tủy tiện, gian đối ngày càng 
lây lan trong các tập thể lao động, 
ảnh hưởng xấu đến việc xâyv dựng 
con người mới và phong cách Hìo 
đóng xã hôi chủ nghĩa. | 


Tình trạng yếu kém và bấp bênh về 
chất lượng bất nguồn tư cơ chế quản 
lý hành chính quan liêu bao cấp, nhất 
là trong Tĩnh vực kinh tế, Cơ chế này 
không những đã kim 


hãm, mà Còn 


loại bố sự nhát huy tác dụng tích cực 
của nhàn tố chất lượng trong sản 
xuất kinh doanh, làm cho quá trình 
sản xuất kinh doanh để rơi vàn quỹ 
đạo tiêu cực: coi thưởng chất lượng 
và hiệu quả cuối cũng. Trong thực tế, 


"khâu kế hoạch nhiều nầm gản như 


buông lơi hẳn yếu tố chất lượng sản 
phầm. Các số liệu báo cáo. thong kê 
và cách đánh giá hiệu quả sản xuất 
kinh đoanh thưởng nặng về số lượng 
đơn thuần, còn chất lượng thì không 
được xem xét nghiêm túc. Đây chính 
là một sơ hở lớn của qui trình quản 
lý kinh tế trong thời gian qua. Giá cả 
chưa khuyến khích cơ sở sản xuất áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật, nàng cao chất 
lượng sản phầm. Hiện tượng gộp giá 
cho nhiều trình độ chất lượng khác 
nhau, hoặc mức chẻnh về giá không 
tương ứng với mức chênh về chất 
lượng đã không khuyến khích được 
người làm tốt, có khi dẫn đến hiện 
tượng người làm ra hàng xấu lại thu 
được lợi nhiều hơn so với người làm 
tốt. Điều đó đã kéo theo tỉnh trạng 
người ta cố tỉnh làm ra sản phẩm 
kém chất lượng đề có được lợi nhuận 
cao hơn. Đến nay chúng ta vẫn chưa 
có được một cơ chế thưởng phạt đúng 
đắn về chất lượng, trừ cơ chế trợ 
giá cho sản phầm được cấp dấu chất 
lượng Nhà nước do Ủy ban khoa học ˆ 
và kỹ thuật Nhà nước, Ủy- ban vật 
giá Nhà nước và Bộ tài chính ban 
hành. Xi nghiệp sản xuất ra sẵn phầm 
có chất lượng tót, giá trị sử dụng cao 
chưa được khuyến khích thích dáng. 
Xi nghiệp làm ra sản phảm có chất 
lượng tôi, gia trị sử dụng thấp không 
bị trừng phạt, thậm chí còn được 
khen thưởng nếu vượt kẽ loạch về 
sản lượng: 


Những khuvết điềm, nhược điềm 
trong công tác tô chức 0a quan Tụ 
quá trình sản xuất kính doanh cũng 
là một nguyên nhàn quan trọng gây 
nên tình trạng vếu kem và bấp bẻnh 
về chát lượng sản phầm trong niiều 
mầm qua. Quản lý chất lượng sản 


so 


phầm đáng lẽ là một nội dung quan 
trọng của quản lý kinh tế, quản lý 
sản xuất kinh doanh thi lại bị buông 
lỏng suốt nhiều năm qua, thậm chí có 
một số cán bộ quản lý còn coi đó là 
việc của người khác, không liên quan 
đến mình. Sự buông lỏng này thê 
hiện từ việc làm kém chất lượng 
trong các công tác quy hoạch, phân 
vùng nguyên liệu, tÖ chức sắp xếp 
lại sản xuất theo ngành kính tế—kỹ 
thuật, phản công, phân cấp giữa 
trung ương và địa phương, plát huy 
vai trỏ quản lý ngành của các bộ, 
tỒng cục, đến việc không bảo dăm 
được những tiền đề và điều kiện tối 
thiêu cho việc thực hiện một cách 
bình thường các quá trình sản xuất 
kinh doanh nhằm Ôn định và nâng 
cao chất lượng sản phầm hàng hóa. 
Nhiều cơ sở sản xuất không bảo đảm 
được chất lượng sản phầm thường 
là do không được cung cấp đầy đủ, 
kịp thời về điện, than, nguyên liệu, 
vật liệu, phụ tùng và dụng cụ cần 
thiết cho sắn xuất. Sản phầm mới 
chưa qua sản xuất thứ, chưa được 
giảm định về chất lượng đã đưa 
vào tỏ chức sản xuất hàng loạt. Việc 
xây dựng và áp dụng các tiêu chuin 
và quy trình công nghệ bị coi nhẹ. 
Thiết bị, dụng cụ đo lường và thử 
nghiệm rất thiếu thốn, không đáp ứng 
được yếu cầu đánh giá và bảo dảm 
chất lượng sin phầm. Nhiều dây 
chuyền công nghệ quá lạc bậu, trang 
bị quê quật, không thề bảo đảm được 
chất lượng của quá trình sản xuất, 
Công tác bảo dưỡng, sửa chữa trang 
thiết bị cũng như công tác đào tạo, 
bòi đưỡng tay nghề cho cán bộ công 
nhân không dược chú ý thích đáng. 
Công tác kiêm tra chất lượng sản 
phảm chưa được coi trọng đúng mức 
trong các cơ sở sản xuất. Trong lưu 
thòng phân phối, công tác quản lý 
hàng hóa bị buông lỏng đã làm cho 
chất lượng hàng hóa ở các khâu vận 
chuyên, bảo quản, bốc xếp, lưu kho... 
ngày càng suy giảm thêm. Sự lỏng lẻo 
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trong các khâu ký kết hợp đồng kỉnh 
tế. kiêm tra, nghiệm thu hàng hóa 
không chú ý đến tiêu chuần chất 
lượng của sản phầm, đã tạo kẽ hở cho 
những kẻ thiếu trách nhiệm và làm 
ăn phi pháp lợi dụng, tung hàng xấu, 
hàng giảXẰXa thị trường, gây thêm rối 
ren cho nên kinh tế, 


“Điều cần nhắn mạnh trong khậu tô 
chức—-quản lý là tỉnh trạng tồ chức 
và phần công, cũng như trách nhiệm 
về quản lý chất lượng sản phầm hàng 
hóu giữa các ngành, các cấp chưa rõ 


_Tàng, 


* 


Trong đồi mới quản lý kinh tế ở 
nước ta theo tỉnh thần Nghị quyết Đại 
hỏi thứ VI của Đảng và Nghị quyết 
Hội nghị. Trung ương lần thứ 3, trước 
tiên cần đôi mới về nhận thức, trách 
nhiệm, về quyết tâm chiến lược nhằm 
đạt mụa tiêu hiệu quả và chất lượng 
(hực sự. 


Mục tiêu chất lượng được nhắc đến 
phiêu làn tại các hội nghị, trên các 
văn kiện và bảo chỉ, nhưng những yêu 
cầu cụ thê về nội dung và mức độ cần 
đạt tới thì Ít khi được xác định rõ, 
Cân chăm dứt ngày tỉnh trạng hô hào 
nảng eao Chất lượng.một cách chung 
chung, mơ hồ. mà phải định lượng 
được inứữc độ phần đầu 0è chất lượng 
một cách cụ thê, rõ ràng cho từng 
giai đoạn phát triền của nên kinh tế, 
Can châm dứt ngày hiện tượng chạy 
theo sô lượng đơn thuần trong quản 
lý kinh tế, mà phải tiền hành các hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong sự 
phát triền đồng bộ giữa số lượng 0à 
chất lượng. lău chất lượng làm cơ sở 
đề lính toán uà phát triền số lượng. 
Từ đồi mới về nhận thức, cần tiến tới 
đồi mới trong hành động: đưa cóỏng 
tác quản lú chất lượng sản phầm 0ởà 
hàng hóa thành một nội dung quan 
trọng 0à thường xuijên củi! mọi quá 
lrình sản xuãi kinh doanh. bà đưa 


ÂẦẲ 


nền kinh tế phát triền thực sự theo 
phương thức hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ aghĩa, đúng pguyên tắc tập 
trung đân chủ, không thề nào tiếp tục 
đuy tri mãi cách quản lý kinh tế mà 
lại không quản lý được chất lượng 
sản phầm và hàng hóa. Cơ chế mới 
phải khắc phục được nhược điềm này. 
Phải xây dựng cho được một hệ thống 
quản lý chất lượng thích hợp, làm chŒ 
hệ thống này trở thành một phân hệ 
quan trọng trong hệ thống quản lý 
mới của nền kinh tế quốc dân. 


Liệu trong hoàn cảnh còn nhiều 
khó khăn hiện nay, chúng ta có thể 
thực hiện được nhiệm vụ bảo đảm 
chất lượng sản phầm và hàng hóa hay 
không? 8 năm tiến hành công tác 
chứng nhận chất lượng sản pEầm vừa 
qua đã cho chúng ta một cảu trả lời 
kháng dịnh. ~ 


Thực tiễn của việc cấp dấu chất 
lượng Nhà nước clo trên 400 lượt sẵn 
phầm của gần 170 xí nghiệp thuộc 6 
bộ, 3 tông cục, 18 tỉnh, thành phố cho 
thấy: trong cùng một điều kiện khó 
khăn khách quan như nhau, nơi nào 
có nỗ lực chủ quan cao, biết cách tiến 
hành công tác quản lý chất lượng, 
biết gắn trách nhiệm và lợi ích của 
người sản xuất với chất lượng sản 
phầm làm ra, nơi đó có thê làm ra sản 
phầm không chỉ đạt mà còn vượt tiêu 
chuần chất lượng và số lượng quy 
định. Nhà máy động cơ điện Việt — 
Hung, Nhà máy chế tạo điện cơ (Hộ cơ 
khí luyện kim), Nhà máy công cụ số Í 
Hà nội, Xí nghiệp bị Hà nội, Xí nghiệp 
điện cơ Thống nhất llà nội, các xí 
nghiệp chế biến tôm đông lạnh ở Phú 
khánh, Quy nhơn, Quảng ngãi, Đà 
nẵng, Hải phòng, Quảng nĩnh... đã 
kiên trì phấn đấu sẳn xuất ra sẵn phầm 
đạt chất lượng cấp cao trong nhiều 
năm qua, Nhiều hợp tác xã cũng đã 
phăn đấu bảo đảm và nâng cao được 
chất lượng sản phảm theo tiêu chuần 
nhà nước. liợp tác xã cơ khí Đoàn kết 
ở Thái bình được cấp dấu chàt lượng 


cấp I cho sản phầm Ồ lái xe đạp từ 
7-11-1984. Sau 2 năm nỗ lực tìm tòi 
áp dụng nhiều biện pháp tô chức ~ 
kỹ thuật, ð lái xe đạp do hợp tác xã 
này sản xuất đã được vinù dự mang 
dấu chất lượng nhà nước cấp cao. 
Vành xe đạp của hợp tác xã cơ khí 
Tiên Tiến ở Hà nam nỉnh cũng sau 2 
năm mang dấu chất lượng cấp I đả 
được mang dấu chất lượng cấp cao. 


Đó là những tấm gương đáng học tập, 
tl.Ê hiện sự nỗ lực to lớn của lãnh 
đạo và tập thê những người lao động 
chan chính vì lợi ích của đất nước, 
của người tiêu dùng và của chính bẳn 
thân mình. Hõ ràng là tiềm năng chủ 
quan của cl:ú›g ta còn nhiều, nhưng 
chưa được khai thắc và sử dụng hết. 


* 


Đề khắc phục được tình trạng chất 
lượng sản phẩmn hàng hóa đang tiếp 
tục suy giảm, vấn đề cấp bách đặt ra 
trong 3 năm tới là phải ngăn chặn 
bằng được đà suy giảm đó, hạn chế 
và tiến tới chấm đứt việc sản xuất và 
lưu thông các loại hàng giả, hàng quá 
kém vẻ chất lượng, làm cho phần lớn 
sản phầm xã hội đạt được yêu cầu tối 
thiều về chất lượng. Mục tiêu này 
không cao, nhưng đạt được cũng 
không phải dễ, nếu như không có 
những cơ clế và biện pháp khăn 
trương, thích lợp. 


Cần tập trung sức tạo ra được 
những điều kiện cần thiết đề bảo đảm 
và nàng cao chất lượng của một số 
sản phầm thiết yếu thuộc 3 chương 
trình kinh tế lớn. Những sẵn phầm đó, 
đặc biệt là sản phầm xuất khâu nhất 
thiết phải đạt yêu cầu của tiêu chuần 
Việt nam và tiêu chuần ngành. 

Đạt được mục tiêu trên trong 3 năm 
tới (I268 — 1990), chúng ta sẽ có tiên 
đề vững chắc đề mở rộng và nâng cao 
mục tiêu phấn đấu về clất lượng sản 
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phầm trong những năm cuối của thể 
kỷ XX: đưa đại bò phận sản phẩm 
xã hội đạt vững chắc các yêu cầu quy 
định của tiêu chuần Việt nam, tiêu 
chuần ngành, đồng thời hình thành 
đươc nhóm sẵn phẩm xuất khầu clủ 
lực có số hrợng lớn và chất lượng đạt 
vêu cầu của tiêu chuẳn Việt nam, tiêu 
chuần Hội đồng tương trợ kinh tẾ 
(STSEV) cũng như tiêu chuần quốc tế 
(SỐ), Điều đó sẽ giúp chúng ta chiếm 
linh thị trường thế giới xà IHỜ rông 
hàng xuất khầu vào đầu thế ký ÀXI, 
ciành được sự tín nhiệm ngày cảng 
tàng của khách hàng các nước. 


Đạt được mục tiêu trên có nghĩa là 
làm cho nền kinh tê nước ta phát 
triền vững chắc và có hiệu quả cao. 
Do là công việc khó khăn, phức tạp 
nhưng hoàn toàn có thề làm được. 
nếu có sự chuyền động mạnh mẽ từ 
trên xuống dưới, trong nhận thức 
cũng như trong hành động đối với 
gnục liêu vô cùng quan trọng này. 
Đương nhiên, đề làm được diệu đó, 
chủng ta cần có một chính sách chát 
lượng quốc gia và phải nỗ lực thực 
hiện hàng loạt biện pháp lớn đề khắc 
phục những thiếu sót đã nêu ở phần 
trên. Vấn đề chất lượng sản phẩm 
phải trở thành một đỏi tượng có thề 
quản lý và điều khiền được. 


CHÍNH SÁCH PHÁO...' 
(Tiếp theo trang 20) 


Nhưng cho đến nay, nhà cầm quyền 
_Trung quốc vẫn khăng khãng bám giữ 
lập trường « kế mạnh %, nước lớn. từ 
chói mọi sâng kiến hòa bình của Việt 
nam. Họ tiếp tục đi ngược dong, xoay 
lưng với xu thế thời đại, tìm kiểm bà 
quyền bằng vũ lực, hòng biến biến 
Ông thành cái ao nhà để dễ bẻ bảnh 


trướng. Do vậy, tỉnh hình biền Đông 
con diễn biến phức tạp. Quản và đân 
ta phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ với 
tỉnh thần cảnh giác cao đối với mọi 
hoạt động thủ địch và xảm lược của 
nhà cầm quyền Trung quốc. Chúng ta 
Riên quyết động viên mọi lực lượng. 
bao vệ chủ quyên thiêng liêng của 
Tỏ quóc. 


"Nghiên cứu 
— Trao đồi 


Và vấn đề lạm phát. 


-đ ` 

AY năm gần đây, văn đè lạm 
phát ở nước ta đã được nhiều 
người quan tàm nghiên cứu 


và đề xuấtcácphươngán khắc 


phục. Các bài trong mục Nghiên cứu — 
Trao đồi của "Tạp chì Cộng sản các số 
10, số 12 năm 1987 và 1, 3, 3 năm 1988 
đã tập trung thảo luận về thực trạng, 
nguyên nhân và các biện pháp chống 
lạm phát ở nước ta. Đày là một vấn 
đề lớn và phức tạp cá về lý luận và 
thực tiễn, liên quan mật thiết đến các 
mặt kinh tế, chính trị và đời sống xã 
hội của đất nước. Quá trình trao đồi 
về những vấn đề này, chúng tôi thấy 
còn những quan điềm và cách đặt văn 
đề khác nhau, song cũng có thề nẻu 
lên một số nội dung cơ bàn đề bạn 
đọc tham khảo. 


Trước đây nhiều người cho rằng, 
lạm phát là căn bệnh cố hữu của các 
nước tư bản, nó thường xây ra sau 
những cuộc khủng hoảng lớn về kính 
tế xã hội. Ngày nay nhiều nhà kinh 
tế cho rằng lạm phát dã trở thành 


hiện tượng kinh tế phô biển chẳng 
những của các nước tư bản Innà ngày 
cả các nước đang phát triền và lạm 
phát đã đến với các nước xã hội chủ 
nghĩa một cách * không tự giác ®, 


Ở nước ta nạn lạm phát đã kéo đài 
nhiều năm, từ thời kỷ kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ cho đến ngày 
nay. Từ a lạm phát ngầm » đẻn # lạm 
phát công khai®, từ chỗ thiếu hụt có 
tính chất lạm phát trong quá trỉnh tái 
sìn xuất đến chỗ mất cân đối toàn 
diện của quá trình tái sản xuất xã 
hỏi. 


Đănh giá về lạm phát ở nước ta, cỏ 
tác giả cho rằng đang ở tình trạng dữ 
đội, siêu lạm phát, đại lạm phât, có 


tác giả cho rằng, lạm phát nghiêm 


W Sơ két cuộc trao đồi y kiến Về vấn đe 
lim phát trên TCCS tứ số 10—19387. dèn số 
3— 1938 
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trọng... Tuy có sự đánh giá khác nhau 
về mức độ lạm phát seng eÁác tác giả 
này đều kháng định nạn lạm phát 
đang tác động ngày càng xấu đến toàn 
bộ nền kính tế và đời sống xã hội. 
Trong lĩnh vực p:ân phối lưu thšng, 
giá cả tăng nhanh, sức mua của đồng 
tiền giảm sút n:biêm trọng. Nhà nước 
không nắm được hàng, tiền, các đơn 
vị sản xuất kinh doanh thiếu vốn, 
thiếu tiền mặt một cách gay gắt, ngàn 
sách nhà nước và tiền mặt vân tiếp 
tục bội chỉ và nghiêm trọng bơn là 
lạm phát đi trở thành một công cụ 
tr phát phân phối lại thủ nhập quốc 
dân giữa các tăng lớp dàn cư, có lợi 
cho bọn làm ân bắt chính, đầu cơ trục 
lợi, ghìm hàng ăn chênh lệch giá... 
không có lợi cho cán bộ công nhân 
viên chức, lực lượng vũ trang, những 
ngườ: làm ăn chân chính. Bộ máy điều 
bành của nhà nước kém hiệu lực ; kỷ 
luật trật tự, pháp luật không giữ 
được nghiêm, nhiệm vụ kiêm kê kiềm 
soát và việc giảm đốc đồng tiên bị 
buông lòng, thả nồi là những nhân tố 
quan trọng làm cho lạm phát thêm 
nghiêm trọng. | 


Tóm lại, lạm phát ở nước ta không 
phải chỉ đơn thuàn là hiện tượng về 
tiền tệ mà còn là hiện tượng kinh tế 
xã hội thực sự. Giá cả tăng vọt, tiền 
lương thực tế giảm sút nghiêm trọng, 
đời sống nhàn dân gặp nhiều khó khăn, 
những hiện tượng tiêu cực và bất 
công trong xã lội ngày càng tăng lên, 
lòng tin của quản chúng đối với sự 
lãnh đạo của Đăng ngày càng giảm 
sút, các kỹ luật, kỷ cương bị buông 
lỏng, trật tự kinh tế, xã hội rối loạn. 


Tình hình lạm phát ở nước ta bắt 
nguồn từ nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, trực tiếp và gián 
tiếp. Trên giác độ nghiên cứu khác 
nhau, nhiều tác giả đã đi sâu phản 
tích toàn diện các nguyên nhân gây 
ra lạm pthát và nêu lên hàng loạt biện 
pháp đồng bộ nhằm khắc phục lạm 
phát, một số tác giá lại chỉ nêu lên 
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những nguyên nhân của riêng lạtn 
phát tín dụng, hoặc chỉ đề cập đến 
biện pháp giá cả chống lạm phát. Căn 
cứ vào các bài báo đã đăng trong mục 
này, chúng tỏi xin tồng hợp lại thành 
mấy nguyên nhân chủ yếu sau đàảy: 


I —Nền kinh tế yếu kém, sản xuất 
phát triền chậm và nhiều mặt mất cân 
đối nghiêm trọng kéo đài, các sản phầm 
sản xuất ra không đáp ứng được yêu 
cầu thiết yếu về sản xuất và tiêu dùng, 
lực lượng hàng hóa trong tay nhà 
nướ› rất mỏng. Bố trí cơ cấu-kinh tế 
và cơ cấu đầu tư có nhiều sai lầm, kế 
hoạch phát triền kinh tế không tính 
đến việc bảo đảm tài chính và vật 
chất. Vốn lưu động tập trung nhiều 
trong tay các tô chức thương ng'iệp. 
Việc đầu tư lại tiếa hành phản tán; 
tản mạn, kém hiệu cuả, nhiều công 
trình xây dựng dở dang hoặc xây dựng 
xong khòng sử dụng được. Các cơ sở 
sẵn xuất chỉ mới sử dụng được khoảng 
40—5055 công suất thiết bị, nhiều nhà 
máy do thiế: bị đã quá cũ và lạc hậu 
nèn mức tiêu hao nguyên. Vật liệu rất 
cao và lăng nhí, sản plầm làm ra 
chất lượng kém. Nhiêu tiềm năng kinh 
tế chưa được khai thác, chưa huy 
động được sức níạnh ca các thành 
phần kinh tế đề phát triền lực lượng 
sản xuất. 


Trong lúc sản xuất kém phát triền 
thì dự trữ của các xí ngh;ệp (bao mồm 
nguyên, vật liệu, bán thành phầm và 
sản phầm chưa tiêu thụ) lại quá mức, 
nguồn hàng trong tay Xhà nước (dặc 
biệt của hệ thống thương nghiệp quốc 
doanh) giảm nhanh từ 50Ã năm 1980 
xuống còn 25 — 27 tông mức luân 
chuyền bán lẻ trong c&cnăm 1955 — 1987, 
Nhiều đơn vị thương nghiệp không 
tích cực bán hàng đề thu tiền về (zăm 
hàng đề chờ ăn chênh lệch giá) làm 
cho nguồn thu ngân sách và thu tiền 
mặt giảm xuống. 


Tình hình sản xuất và những yếu 
kém trên đây là nguyên nhân cơ bản, 


sâu xa của nạn lạm phát trầm trọng 
hiện nay. 

2-Nguyên nhân trực tiếp của lạm 
phát là tỉnh trạng bội chỉ ngần sách 
nhà nước và khuyết điềm trong công 
tác tín dụng. Nguồn gốc sâu xa của 
bội chỉ ngân sách là sự suy giảm của 
nền kinh tế mà trước hết là nguồn 
thu tử kinh tế quốc doanh đang có xu 
hướng giảm sút (từ 7025 kế hoạch trong 
những năm 198I—19§5 xuống còn 50% 
kế hoạch thời kỳ 1956 — 1957). Cáo 
nguồn thu từ thành phần kinh tế tập 
thề và cá thê... 
đúng mức và chưa tương xứng với vị 
trí của nó trong nền kinh tế quốc dân 
(làm ra gân 70% thu nhập quốc đân 
sản xuất n:ưng chỉ động viên vào 
ngân sách nhà nước khoảng 22% tổng 
số thu nhập trong nước). Trong khi 
thất thu lớn thì các khoản chi vượt 
quá khả năng chịu đựng của nền kinh 
tế lại tăng lên như chỉ xây dựng cơ 
bản, chỉ trả lương cho bộ máy hành 
chính, chỉ bù lỗ, bù giá... Trong thời 
gian qua bội chi ngân sách không 
những không giảm mà côn tíng gấp 
bội. Trước hết sự cắt giảm bằng mệnh 


lệnh trên thực tế không còn có hiệu. 


lực (trung ương thì cắt giảm được 
mội vài công trình xây dựng cơ bản, 
nhưng các ngành, các địa phương lại 
cứ phinh ra). Do thiếu nghiên cứu và 
phân tích sâu sắc chúng ta không có 
được một giải pháp đồng bộ dựa trên 
việc nhát triền mạnh mẽ nền sản xuát 
hàng hóa có kế hoạchmột nền sẵn 
xuất hàng hóa thật sự chứ không 
phải giả tạo, lỗ thật, lãi giả, cho nên 
«giam chỉ lại dân đến bội chỉ ». Thêna 
vào đó hệ thống phân cắp ngân sách 
hiện hành đang vi phạm nguyên tắc 
tập trung dân chủ dẫn đến nền tài 
chính quốc gia bị phân tán và suy yếu. 
Nhà nước trung ương chỉ nắm được 
một tỷ lệ nhỏ số ngoại tệ thu được, 
còn p!ần lớn do địa phương và eơ sở 
nắm. Ở nhiều địa phương ngân sách 
kết dư và sử dụng lãng phí, trong 
lúc ngàn sách trung ương bội chị lớp 


không được chú ý . 


nghiệp, cùng ngành nghề, 


phải sử dụng nguồa vốn nphìit hành. 
Hơn nữa chủ trương cióng bao cấp 
qua ngân sách nhà nước trên thực tế 
được thay thế bằng bao cấp của tÍi 
dụng đưới nhiều hin!: thức : cho vay với 
Ly lệ lớn vốn tự có của xí ngh ệp trong 
định mức vốn lưu động, cái: h t tay 
ngân sách nha nước về vốn lưu động 
thiếu hoặc cho các tỉnh, thanh phố vay 
đề cân đối ngân sácb địa phưong (dùng 
Vào xây dựng cơ bản và thanh toàn 
ngoài biên dộ ngàn sách), cho vay bủ 
giá, bù lỗ hàng xut khầu... Dư nợ tín 
dụng tăng nhanh (kề cả ngắn han và 
dài hạn) vượt quá xa nguôn vốn huy 
động được trong nền kinh tế. l!¿ thông 
lãi suất tín dụng không :-lát huy được 
vai trò đòn bầy kích thích tập trung 
mọi nguồn vốn trong nướ-' vào ngản 
hàng. Tiền mặt không guay về quờ 
ngàn hàng buộc nhà nước plhiii tàng 
tóc độ phát hành cho clử tiêu ngân 
sách. Cơ cấu đầu tư tín dụng kÌiông 
hợp lý, vốn tin dụng chưa tập trung 
cho các ngành sản xuất vật chát phục 
vụ ba chương trình kinh tế lớn, 
ngược lại đã tập trung quả lớn vào 
ngành thương nghiệp, hiệu quả sử 
dụng thấp không cản xứng với số vốn 
đã đầu tư. Tình hình này kéo dài làm 
cho nền kinh tế rối ren. lạm phát qua 
bội chỉ ngân sách càng thẻm nghiêm 
trọng. ' 

3 — Một nguyên nhân nữa là cơ chế 
quản lý chưa dược đòi mới. Cơ chế 
quản lý tập trung quan liêu bao cấp 
trên thực tế vẫn chưa bị xóa bỏ. Sự 
chống đối quyết liệt của cơ chế cũ đã ˆ 
làm tê liệt những chính séch và biện 
pháp kinh tế mang tính thống nhất và 
tạo cơ hội cho tỉnh trạng phàn tân 
cục bộ phát triền. Việc trả lương, trả 
thưởng trong các xí nghiệp nhiều khi 
đã vi phạin nghiệm trọng quy luật phần 
phối theo lao động. Lương không phản 
ãnh năng suất lao động và cùng loại xÍ 
lương ở 
miền Nam cao hơn miền Bắc rất nh;ều, 
Nền kinh tế rỗi loạn, Nhà nước trung 
ương kém hiệu lực trong việc điều 
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hành nền binh tế, nhất là lỉnh vực 
phân phối lưu thông : giá, lương, tiền. 


Qua hai lần tông điều chỉnh giá 
(1981 và 19§5) mặt bằng giá cả vật tư 
hàng hóa đã tăng lên rất nhiều lần 
và mỗi lần điều chỉnh đều làm cho cục 
điện chung của nên kinh tế xâu đi; 
các quan hệ giá cả và tiên lương, giá 
cả và tài chỉnh càng tòi tệ hơn. Lực 
lượng hàng hóa nànm trong tay nhà 
nước rất móng, chưa đủ sức chỉ phôi 
thị trường xã hội, mặt khác mặt bàng 
giá mới chưa dựa trên cơ sở thực tế 
của nên sản xuất và lưu thông làng 
hóa. Tình bình đó khiến cho mọt biện 
pháp Kìm giữ mặt bằng giá mới không 
có hiệu lực. Văn đẻ nghiêm. trọng là 
tý giá giữa giá bản lẻ hàng công 
nghiệp tiêu đùng của Nhà nước và 
giá thu mua nông sản rất không hợp 
lý. Hiện nay giả thu mua nòng sản 
đang tiếp tục lén cao, ngàn sách văn 
phải tiếp tục cấp bù giá đề bảo đam 
nhủ cầu củng cấp lương thực theo 
định lượng và các loại nông sản xuất 
khâu, Trong khi đó, giá hàng công 
nghiệp quốc doanh tăng lên với nhịp 
đó thấp hơn, Dương nhiền giải qQuYvết 
hợp lý tÝ giá này trong hoàn cảnh thị 
trường xã hội nước ta còn bác gòm 
hi bộ phản thị trường: fhị trường có 
tÔ chức và thị trưởng tự do là mội 
van đề hết sức khó Khăn phúc tạp. 


Giải quyết vấn đề giá cả có quan 
hệ mắt thiết đến tiên lương. Sai lìm 
của chúng ta là đã tách rời việc giải 
qUYẾP giá cả và tiên lượng Và Tời vào 
®vỏòng xoáy giá — lương », lương đầy 
gia, giá dây lương, lượng lại đầy giaá.,, 
cứ thể không bao giớ dừng lại, May 
năm gần đây tóc độ tàng giá lớn hơn 
nhiều lần so với tỏc độ tàng lương 
danh nghĩa, khiến cho tiên lương thực 
tế giảm sút nghiêm trọng đến mức 
người lao động ăn lương không đủ 
sống ở mức tôi thiểu. 


Từ năm lI9§1 đến nay. chúng ta đã 
hai lần chủ động phá giá động tiền 
công với sai làm trong cuộc đòi tiên 


40 


năm í9&5 làm cho đồng tiềqg mất giá 
nhanh chóng. Lòng tin vao đồng tiền 
càng giảm, tâm lý lo sợ lạm phát càng 
lớn tất yếu đẫn đến hậu quả kinh tế — 
xã hội hết sức nặng nẻ. Cũng chính 
từ đây tính thống nhất và kỷ luật giá 
bị phá vỡ, mỗi cấp, mỗi đơn vị, mỗi 
ngành đều cuốn theo cơ chế tự động 
nâng giá đề thu chênh lệch giá. Mọi 
quan bệ bình thường giữa nhà nước 
với nông dân và các thành phân kinh 
tế khác đều bị phá vỡ. 


Tỉnh hình giá cả, tiền lương, tài 
chính như trên là một trong những 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lạm 
phát. Nạn lạm phát đã làm cho nền 
kinh tế tài chính lâm vào tỉnh trạng 
ngày càng khó khăn. Tấc độ lạm phát 
tàng nhanh đang làm giảm hiệu lực 
và thảm chí vò hiệu hóa các chính 
sách và biện pháp quản lý kinh tế = 
tài chính của Nhà nước. Đã đến lúc, 
Đang và Nhà nước ta cần đẻ ra những 
biện pháp cạp bách chống lạm phát, 
và sau khi thực hiện một thời gian, 
cần tòng kết kinh nghiệm, trên cơ sở 
đó để ra một kế hoạch hoàn chỉnh 
Chóng lạm phát trong một số năm. 
Tắt cả các cấp, các ngành cần nêu cao 
tỉnh thân trách nhiệm trước (Ô quốc 
và dân tộc tích cực tham gia cuộc 
đấu tranh chống lạm phát. 


Nạn lạm phát ở nước ta phát sinh 
là do nhiều nguyên nhân song trên 
đâv chúng tôi chỉ nêu mấy nghvên 
nhàn chủ yếu đề bạn đọc tham khảo. 


Về biện pháp chống lạm phát ở 
nước ta, trong các bài viết trên Tạp 
chí Công sản, các tác giá đã nêu lên 
nhiều biện pháp trong đó có những 
biện pháp cơ bản lâu dài và những 
biện pháp cấp bách trước mắt. Dưới 
đày chúng tôi xin tóm tắt nêu lên 
một vài biện pháp chính: 


1 — Cơ bản và lâu đài là phải tập 
trung sức đầy mạnh sản xuất trên cơ 
Sở sắp Xếp lại các ngành sản xuất và 
bó trí lại cơ cấu đầu tư, 


kó 


Đề thúc đầy nền kinh tế phát triền, 
tạo ra nhiều loại sản phầm hàng héu 
cho xã hội, cần áp dụng hàng loạt oác 
chủ trương chính sách nhằm triệt đề 
giải phóng sức sản xuất, khai thác 
mọi khả năng tiềm tảng, khuyến khích 
các tầng lớp dàn cư, các thành phần 
kinh tẾ đầu tư phát triền sản xuất, 
thực hiện 3 chương trình vẻ lương 
. thực thực phầm, hàng tiêu dùng và 
“hàng xuất khầu. Trên eơ sở phát huy 
tru thế kinh tế trong nước chúng ta 
mạnh đạn mở rộng quan hệ kinh tế 
với nước ngoài, sr dụng ưu thế về 
kỹ thuật biện đại của nền kinh tế 
bàng hóa thế giới đề khắc phục tỉnh 
trạng kém phát triền của nền kinh tế 
- nước 1a, 


Văn đề quan trọng hàng đâu hiện 
nay là phải kiên quyết bố trí lại cơ 
cấu kinh tế cho hợp lý, đòng thời điều 
chỉnh lại cơ cấu đầu tư đề khai thíc 
tới mức tối đa mọi khả năng tiềm tàng 
hiện có. 

Với việc Đại hội VI của Đăng đề 
ra ba chương trình kinh tế lớn: lương 
thực, thực phầm, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu, phải chăng cơ cấu 
kinh tế trong chặng đường đầu tiên ở 
nước ta là : nông nghiệp — công nghiệp 
nhẹ và xuất nhập khảu (với sự phát 
triền ở mức độ nhất định của một số 
ngành công nghiệp nặng cần thiểU0 2 


Việc điều chỉnh cơ cấu kính tế theo 
hướng nét trên tuy có làm nhưng 
trên thực tế cha có sự chuyên biến 
Tö rệt. Cơ cấu đầu tư vốn, vật tư, kỹ 
thuật, lao động về cơ bản vàn khuôn 
theo nếp cũ. Các ngành, các địa 
phương văn còn tùy tiện mở rộng Xây 
đựng cơ bản, tỉnh trạng phân tản, 
lãng phí vỏn, vạt tư kỹ thuật đang 
điền ra nghiềm trọng. Nhà nước cần 
có biện pháp kiên quvết kịp thời, 
mạnh dạn cắt bỏ các công trình xét 
thấy chưa cần thiết, hạn chế hoặc 
không cấp vốn cho những xí nghiệp 
sản xuất kém, tru tiên vốn, vật tr cho 
những đơn vị sản xuất có hiệu quả. 


“Đếi với những xí nghiệp làm ăn thua 
lễ kéo dài cần nhanh chóng chuyên 


hướng kinh doanh, hoặc giải thê đề 
giảm gánh nặng cho nền tài chính 
quốc gia. 

Việc mở rộng sản xuất và thành 
lập các cơ sở sẵn xuất mới nhằm giải 
quyết việc làm cho hàng triệu người 
(gòm lao động thất nghiệp và lao 
động sẽ tăng thêm) và tăng thêm sản 
phầm hàng bóa cho xã hệi, đòi hỏi 
trước hết phải có vốn. Trong điều: 
kiện lạm phát trâảm trọng như tiện - 
nay, Nhà nước cần có chính sách huy 
động vốn thích hợp làm cho các tì g 
lớp đân cư, các thành phần kinh tế 
(người Việt nam sống trong nước cũng 
như kiều bào Ở nước ngoài) vên tâm, 
tỉn tưởng bỏ vốn vào sản xuất, được 
bảo đảm quyền sở hữu về vốn bỏ ra, 
được hưởng lợi ích chỉnh đáng do lao 
động và vốn của họ màng lại. 


2— Cấp bách và khân trươitg ià 
phải thị hành các biện pháp tài chính 
tích eđực nhằm khai thác triệt đề các 
nguồn thu trong nền kinh tế, giảm hợp 
lý các khoản chỉ, bảo đảâun từng bước 
cản bằng thú chỉ ngân sách, có thái 
độ kiên quyết đối với các ngành, các 
địa phương trong việc chấp hành kỷ 
luật tài chính. 

Cần nàng cao hơn nữa tý lệ động 
viên thu nhập quốc đân sản xuất vào 
ngân sách nhà nước. 


Từng bước cải tiến chế độ trích 
nộp nghĩa vụ đối với ngân sích và 
phân phối lợi nhuận xí nghiệp. Trước 
mắt cần thực hiện chế độ thú thuế 
vốn (tính trên vốn sản xuất kinh 
doanh) đôi với tắt ea các đơn vị kinh 
tế, Ghế độ phân phối lợi nhuận và 
trích quỹ xí nghiệp phải đạt được các 
yêu cầu bảo đảm nguồn thủ ôn định 
của ngàn sách nhà nước từ lợi nhuận 
thực tế của các đơn vị kinh tế; mở 
ròng quyền tự chủ tài chính cho xí 
nghiệp, kích thích các đơn vị sử dụng 
vốn chủ động, tiết kiệm và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao; thúc đây các 
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đơn vị sử dụrg có hiệu quả công suất 
thiết bị máy móc. 

Khai thác triệt đề các nguồn thu 
trong các đơn vị kinh tế quốc doanh, 
tập thề và eá Lhè:,. Trước nrải, cần 
sửa đồi và hoàn thiện ek-inh sách thuế 
công thương nghiệp, cũng cần nghiên 
cứu biện phú B điều tiết những hệ kính 
doanh có thu nIập lớn. Kịp thời diền 
clh:ỉnh mức thuế cua sác đối trợng nộp 
thuế cho phủ hợp với sự hiến động 
của giÁ cá thị trường, chống thất thu 
thuế dưới bất cứ hình thức nào. 

Về thuế nóng nghiệp, phải bảo 
đẫ¡n thu đúng ciế độ và trì nợ thuế 
chưa thu được trong khi chờ đợi sửa 


'đồi và bồ sung clính sách thuế nỏng 


nghiệp. Nếu mức thu thuế kbông phải 
là 6 - :Ã như hiện nay mà thu 105 
thị không những có thề bảo đìm nhu 
cầu tối thiều mà còn có thể lập quỹ 
dự trữ lương thực quốc gia, dựa vào 
đó có thề kiềm soát giá sả. Ngoài 
thuế lương thực phai thí hành chính 
sách thuế đối với các loại c^Ay trồng 
và con gia súc đề tíng nguồn thua che 
pgản sách. 

Đặc biệt việc thực hiên tốt chính 
sách thuế đối với bàng xuất khầu và 
nhập khầu là rất cần thiết. | 

Nhà nước cũng cần ban hành một 
số cl'ính sách tl:uế mới như đánh thuế 
thu nhập đối với các tầng lớp dân cư; 
thuế klai tác và sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, thuế trước bạ; thuế tồn 
kho đối với các tò cl:ữc thương nghiệp 
quốc doanh, các tÔ c':ức cung tiêu và 
các hộ kinh doanh cá thề... 

Ngoài biện pháp tĩng nguồn thu 
trong nước cản có biện pháp tích cực 
tăng nguồn thu ft nước ngoài thông 
qua các quan hệ trao đỏi kinh tế và 
các dịch vụ đối nưoại. Nhà nước cần 
thực hiện một chính sách kiều hối 
năng động và hấp dán đề thu hút 
ngoại tệ. 

Di đôi với biện pháp tăng nguồn 
thu 1À biện pháp giảm chỉ ngân sách 
(cất giảm hợp lý các khoản chỉ). 
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Trước hết cẩt giảm ngay các khoản 
chỉ xây dựng ee bản chưa cần thiết. 
Hiêng kbm vực sản xuất chỉ nên tập 
trang đầu tư xây dựng cơ bản đối với 
những công trình phục vụ sẳn xuất 
lương thực thực phầm, hằng tiêu dùng 
và hàng xuất khầu. Kiên quyết cắt 
giam b:ên chế hành chính, làm cho bộ 
máy hành chính gen nhẹ, có hiệu suâật 
cao. Đòng thời mỡ rộng lợp tác lao 
động với nước ngoài cề tang thu và 
giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế. 
Thực hiện một clính sách tiế! kiệm 
nghiêm ngặt bao gòm tiết kiệm năng 
lượng, nhiên liệu, nguyên liệu và tiết 
kiệm tiêu dùng, chống lãng phí, tham 
Ô trong các cơ quan nhà nước và 
trong các tảng lớp đân cư nhằm thu 
tiền về ngân làng. giảm chỉ phí trong 
giá thành sản phảm, tăng nguồn thu 
cho ngìn sách. 


Phương hướng chủ yếu của việc 
cân bằng thu chi ngân sách là tăng 
nguòn thu và giảm kbợp lý các khoản 
chỉ, Mặc dù lạm phát ở nước ta đang 
ở mức độ nghiêm trọng song do tiền 
mất giá nhanh và do những sai sót 
của ta che nên Nhà nước ta vẫn thiếu 
tiền mặt n_-hiêm trọnø. Về lâu đài, 
cần cải tiến về cơ bản chế độ tiền tệ, 
làm cho đỏng tiền của nước ta gắn 
với đồng tiền quốc tế, tức là có giá 
trị chuyền đồi trong nước và quốc tế. 
Trước mắt, có thẻ phát bành thêm 
tiền ở mức độ cần thiết đề đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và thu mua nắm 
hàng, Cũng cần nghiên cứu việc plát 
hanh đôøg tiền theo bản vị vàng của 
đồng tiền chuâần. loạt động tín dụng 
ngân hàng pl:áai trở lại theo đúng vị 
trí của nó: cio vay trên cơ sở vốn 
huy động được ; cho vay các đối tượng 
trực tiếp phục vụ sản xuất; huy động 
tiều gửi và cho vay phải theo đúng 
biều lãi suất do nhà nước quy định; 
kết hợp chặt chẽ công tác cho vay và 
thanh toán; các quan lệ thanh toán 
phải thực hiện bằng chuyền khoản 
tại ngàn hàng; sớm chấm dứt việc 


- dùng vốn tín dụng do ngân hàng nhà. 


sược sấp che nhu cầu chỉ tiêu ngân 
sách; bạn chế đến mức tối đa việc 
cho vay bằng nguồn vốn phát hành. 


3— Một vấn đề không kém cấp 
thiết là phải đồi mới cơ chế quản lý 
kinhtế,chấn chỉnh phân phối lưu thông. 


Trước hết cần nhanh chóng chuyên 
eác (ò chức sản xuất sang bạch toán 
kinh tế và kinh doanh :ä hội chủ 
nghĩa, thực hiện nguyên tắc tự cấp 
phát và tự koàn vốn, lấy biệu quả 
kinh tế và lợi nhuận làm tiêu chuần 
đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, 
khòng chấp nhận các xí nghiệp xâÂy 
dựng kế hoạch lỗ và không dùng vốn 
của ngân sách đề cấp hủ lỗ. 

Xây dựng cơ chế quản lý mới theo 
tỉnh tiần Nghị quyết Hội ngỉị trưng 
ương lần thứ 3 (khóa VI) là : một mặt, 
mở rộng quyền chủ động sáng tạo củo 
các đơn vị kinh tế cơ sở trên nguyên 
tắc tập trung dân chủ, lấy hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa làm n^i 
dung của quản lý ; mặt khác, từng đơn 
Yị cơ sở phải tự tạo ra nguồn vốn và 
sứ dụng hợp lý nguồn vốn, tạo ra 
nhiều sản phầm hàng hóa clo xã hội, 
giải quyết hài hỏa ba lợi ích, báo đảm 
quan kệ hợp lý giữa tích lũy và tiêu 
đùng nhằm thúc đây tái sản xuất mở 
rộng. 

Biện pháp chống lạm phát phải 
được tiễn hành khéng chỉ trong lĩnh 
vực sản xuất rà cả trong lĩnh vực 
phản phối lưu thông. 

Trước hết, nói về lĩnh vực giá eà. 
-Như trén đã nói, một đặc điểm lớn của 
lạm phát ở nước ta là nó diễnra trong 
điều kiện thị trường xã hội nước ta 
vẫn còn bao gòm 2 bộ phận thị 
trưởng: thị trường có tò chức và thị 
trường tự đo; lai bộ phân thị trưởng 
này vừa lỗ trợ, thúc đầy nhau, vừa 
kiềm chế và đối lập nhau. Sự chênh 
lệch giá qua lớn gira 2 bộ pniIậ:n thị 
trường này vừa tạo ra sức Lút hàng 
hóa tử thị trường có tÔö chức sang tbị 
trường tự do, vừa tạo nên khuynh 
hướng kinh doanh ăn chênh lệch giá. 


Đề khắc phục tìah trạng này, cần phải 
từng bước thắ- tiêu sự khác biệt về 
giá cả giữa hai bộ phận thị trường nới 
trên. Khâu cơ bản đề ồn định giá và 
thiết lập sự cân bằng giữa hai thị 
trường là thương nghiệp quốc doanh 
phải tăng cường nắm hàng đề có ng›ồn 
lực làm chủ thị trường. Trong trưởng 
hợp cần thiết Nhà nước phải bỏ ra 
một lượng tiền lớn đề mua các lơại 
hàng thiết yếu như lương thựe, hàng 
tiên dùng của khu vực kinh tế tập thề 
và eá thê và bằng cách điều chính giá 
đề thu tiền về. Nhà nước cần kiên 
quyết đấu tranh clống đầu cơ tícb 
trữ, chống sản xuất và buôn bán hàng 
giả. Tình trạng hàng và tiền chây một 
chiêu từ trong kho nhà nước ra thị 
trường tự do có nhiều nguyên nhân, 
trong đỏ có nguyên nhân về chênh 
lệch giá. Cần tim mọi biện pháp xóa 
bỏ những điều kiện làm cơ sở cho việc 
ăn chẻnh lệch giá, tạo nền một mặt 
bằng gii mới lợp lý, tiến tới thực 
hiện cơ chế mệt giá. Trước mắt, có 
thề chấp nhận bai giá đối với một sỐ 
Ít vật tư cơ bàn và hàng tiêu dùng 
thiết yếu. Song phải coi cày là biện 
pháp tạm thời, bất đắc dĩ. 


Troig bất kỷ xã hội nào, niững ` 


người lao động ăn lương là những 
người cánh chịu trực tiếp hậu quả 
của lạm phát, của tỉnh trạng giá cả 
tăng nhanh trong khi tiền lương đành 
ngiĩa không tàng mội cách tương ứng, 
đắn đến tiền lương thực tế giam túi 
ngniêm trọng. Chế độ tiền lương của 
nước ta hiện nay còn nhiều bất hợp 


lý, n.ối địa phương, mỗi ngành, môi” 


đơn vị tòi tại một chế độ tiền lương, 
tiền thưởng khác nhau, với mức chênh 
lệch quá lớn khiến cho những người lao 
động có trình độ nghề nghiệp như nhau, 
cònz biến như nhau nhưng lại hưởng 
tí urất k]h;Áác nhau,yi phạm ::ghiêm trọng 
nguyên tắc eông bằng xã hội Vấn đề cấp 
bách đặt ra hiện nay là phải xác định 
đúng đắn tiền lươrg của cản bộ, công 
nhàn viên chức và lực lượng vũ trang 
nhằm bảo đảm mức sống tối thiêu cho 
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họ, khắc phục những bất hợp lý lớn 
trong chế độ lương hiện nay, và 
thí hành càng nhanh càng tốt chế độ 
lương thống nhất treng cả nước (trong 
khả năng tài chỉnh cho phép, ehứ không 
phải mạnh ai nấy làm). 


Nhà nước. phải sớm hoàn thiện các 
chính sách khuyến khích vật chất 
thống nhất đối với các tập thể lao 
động nhằm thúc đầy tăng năng suất 
lao động và giữ gìn kỷ luật lao động, 
có phương pháp quan lý quỹ tiên lương 
một cách đúng đắn, trên cơ sở kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. điều chỉnh 
giá hàng công nghiệp trong mối quan 
hệ hợp lý với giá thu mua nông sản, 
kiên quyết ngăn chặn các đơn vị sản 
xuất đua nhau tăng lương. tăng giá 
hàng một cách không chính đáng, có 
khi ăn lẹm cả vào tài sản cố định của 
xi nghiệp, gây rồi loạn trong nền 
kinh tế. 

Ngành thương nghiệp bao gồm nội 
thương và ngoại thương có vai trỏ đặc 
biệt quan trọng trong việc khắc phục 
tỉnh trạng rỏi ren trong phân phôi lưu 
thông. 


Trong những năm qua nhà nước đã 
đành nguồn vỏn khá lớn đầu tư cho 
lĩnh vực này, nhưng hiệu quả mang 
lại rất thấp. Thương nghiệp quốc 
doanh không những không làm được 
nhiệm vụ nắm hàng, nám tiền, làm chủ 
thị trường mà trong nhiều trường hợp 
eòn tiếp tay cho bọn gian thương tuôn 
bảng từ trong kho nhà nước ra thị 
trường tự do, hoặc phim hàng lày 
chênh lệch giá, gày tồn thất không Ít 
ebo nền kinh tế. 


Đề khác phục tình trạng nói trên, 
cũng với các biện pháp tạp trung lực 
lượng hàng hóa vao thương nghiệp 
quốc doanh, phải quản lý chặt chẽ và 
kinh doanh có hiệu qua khói lượng 
hàng họa hiện có trong tay nhà nước. 
Kết hợp các biện pháp kính tế — hành 
ehinh đề Kiểm tra xử lý (kêcủ các hình 
thức trưng thủ) các kho hàng dự trữ 
bất hợp pháp của các đơn vị sản xuất. 
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Cần đánh thuế tền kho nặng đối với 
các tồ chức thương nghiệp găm hàng 
chờ tăng giá. hoặc xử phạt nặng các 
đơn vị tự động nâng giá hàng khi chưa 
có lệnh của nhà nước. 


Chấn chỉnh quản lý ngoại thương, 
quản lý xuất nhập khầu và quản lý 
ngoại tệ, và nâng cao hiệu quả sử 
dụng ngoại tệ phục vụ yêu cầu phát 
triền nền kinh tế của cả nước. Sự lộn 
xộn trong chế độ quản lý ngoại thương ˆ 
bắt nguồn từ chỗ không xác định rõ 
chức năng, quyền hạn và phạm vĩ 
kinh đoanh giữa Bộ ngoại thương (nay 
là Bộ kinh tế đối ngoại) và các ngành, 
các địa phương, dẫn đến tình trạng 
phá vỡ nguyên tắc nhà nước nắm 
trọn quyền ngoại thương. Trước mắt, 
cần kiên quyết xóa bỏ một số tồ chức 
kinh doanh ngoại thương (xét thấy 
không cần thiết) của các ngành, các 
địa phương đề sớm chấm dứt tình 
trạng tranh mua, tranh bán trên thị 
(trường trong nước và quốc tẾ; xem 
xét lại cơ chế tự cân đối ngoại tệ của 
các ngành, các địa phương; chấm dứt 
tỉnh trạng các đơn vị kinh tế trong 
HƯỚC giao địch thanh toán với nhau 
bảng ngoại tệ — mọi khoản thanh toán 
và chuyền đöi ngoại tệ đều thông qua 
ngân hàng ngoại thương Việt nam. 


Trong điều kiện lạm phát nghiêm 
trọng như hiện nay. nhà nước cần có 
biện pháp kiên quyết đề nắm trọn 
quyền ngoại thương, quản 1ý chặt chế 
ngoại tệ và vàng, bạc, tập trung mọi 


“nguồn ngoại hối chủ vếu, đồng thời 


tích cực thu hút các nguồn ngoại tệ 
khác như tiền vay nợ, nhàn viện trỢ, 
các khoản thu kiêu hối... đề sử dụng 
một cách có kế hoạch cho các nhủ cáu 
thiết yếu và cấp bách của toàn bộ nên 
kinh tế quốc đàn. Thật là phi lý khi 
Chính phủ trung ương nắm một tỷ lệ 
ngoại tệ quá thấp như hiện nay. 


Sau khi đã có chủ trương đúng rồi 
thì điều có ý nghĩa quyết định đối với 


(Xem liếp trang 53) 


Nghiên cứu — Trae đổi 


(uản lý nhà nước về kinh tế 
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BỘ MẤY LÀN LÝ NHÀ NƯỚC 
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1. Những khuyết tật căn bản 
của bộ máy quản lý. 


lliện ở nước ta có 52 cơ quin trực 


thuộc Hội đồng bộ trưởng với những 
tên gọi khác nhau, như Ửy ban, bộ, 
tỒng cục, cục trực thuộc, viện trực 
thuộc. Theo chức năng có thê phân 
thành mấy loại hình cơ bản: 


— Cơ quan quản lÝ nhà nước, như 
Ủy ban kế hoạch, Ủy ban khoa học 
và kỹ thuật, Dộ tài chính, Tổng cục 
quản lý ruộng đất; 


— Tồ chức sản xuất — kinh doanh 
(hoặc nửa sàn xuất—kinh doanh) như 
Bộ thủy sản, Tông cục hóa chất, 


— Tỏö chức nghiên cứu khoa học, 
điều tra, nghiệp vụ: như Ử y ban, khoa 
học xã hội, Tòng cục khi tượng thủy 
văn, Cục đo đạc - bản đồ, các viện 


trực thuộc Hội đồng bộ trưởng như 
Viện khoa học Việt nam. Viện năng 
lượng nguyên tử quốc gia, Viện công 
nghệ quốc gia. 


Ờ đây người ta thấy nổi lên hàng 
loạt câu hỏi: vì sao các tô chức có 
cùng chức năng mà tên gọi lại khác 
nhau, Ví dụ, cùng là cơ quan quản lý 
mà cái thì gọi là ủy ban, cài lại gọi là 
bộ hoặc tòng cục, cùng tên gọi là - 
tòng cục mà có khí lại là eơ quan 
quản lý, có khi lại là tỏ chức sản 
xuất — kinh đoanh, tô chức nghiên cứu, 
điều tra, hoặc nghiệp vụ. Đặt các tên 
khác nhau cho một loại tô chức có 
cửng chức năng cũng. như đặt một 
tên chúng cho những tô chức có chức 

nâng khác nhau là một sự chủ ý có 

căn cứ khoa học, hay là một hiện 
tượng ngàu nhiên trong quá trình 
hình thành tự phát các tô chức 2 


Nếu làm rõ các vấn đề nèu trên 
chắc chắn sẽ đưa ra được những luận 
cứ cho việc tò chức lại và nảng cao 
hiệu lực của bộ máy. 


Trong buỗi đầu xây dựng đắt nước, 
chúng ta đã lạp một số bộ. Sau này 
lại tách các bộ để lập những bộ 1nới. 
Chẳng hạn, ban đầu có Bò công — 
thương, Sau, Dộ công thương được 


x Viện trường Viện quản lý khoa học, 
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tách thành Bộ công nghiệp và Độ 
thương nghiệp. Tiếp, Bộ công nghiệp 
lại tích thành Độ công nghiệp năng 
và Độ ec2ng nợli}p nhẹ; rồi các bộ 
lại tiếp tục được chia nhỏ hơn nữa: 
Mục đích việc tách bộ được liều là 
phịịc vụ chu yên môn hóa tĩco ngành, và 
các bộ kiều nìy được hiều là bộ quản 
lỷ sản xuất — kinh đ:anh teo các 
ngành linh tế — kỹ thuật. Điền đáng 
hru ý ở đây là theo đà p'át triền của 
sự p:ân c2nơg lao động xã lội, việc 
Chuyên môn Lỏa sẽ ngày càng sâu, 
§ự chia nhỏ cá“ ngành nghề là 0ô cũng 
lận; nhưng iệc chỉn nhỏ &ác b2 lại 
không Lhè là quá trình ouâ lận. Đó là 
khó khăn trước tiên khi suy hghĩ về 
phương hướng phát triền các bộ. 


Đồng thời với việc tách bộ cũng đã 
điển ra quá trình nhập bộ, ví dụ, Bộ 
điện lực nhập với Dộ mỏ và than, Bộ 


nông nzhiệp niập với Bộ công nghiệp - 


thực phầm, mà luan cứ cơ bán là đề 
tô chức sản xuất một cách thông suốt 
từ kkháu sản xuất hoặc khai thác 
nzuvên'liệu đến kbâu chế biến, đồng 
thời giảm được đ.u mối cuản lý. Tuy 
niiền, đến đây chúng ta lại gấp phải 
một văn đề nan giai: mỗi quan hệ nà 

cũng phát triền vô c¡¿ng tận tl:e› đà 
phát triều của trình độ kỹ thuật sản 
xuất, Ví dụ, tàn không chỉ dùng làm 
nhiên liệu đề phát điện, mà còn được 
dùng làm n.uyén liện eho hàng loạt 
ngành công ¡ .lệo hóa c:át San 
phẩm nông ¡:giệp k›uỏn?: el:Í cung cấp 
cho công ng iệp thực p)hẩm nà còn 
phục vụ cio Làng loạt ngành công 
trải lên cao sử, đÒ da, dược 2ï `0, V.V,), 


Ciinh Vì phần công và hiệp tác 'ao 
động TÀ cíc quá Er.nh d1yV hà Ø8 Gòn, 
với khả nàng phát triển VÔ cùng tìn 
mà nó đã dd đến sự Truith chñíp eà 
chồng chế+2 trong Điệc quảï Hj các cơ 
sở sạn xuất. đàn đến những kLó kiăn, 
lung tủng tr n? việc (iệp tục chả 
trường tách và n;iệp các bộ quản lý 
nưnh, 
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Các vấn đề nêu trên chưa tạo nên 
Sự gây cấna bao nhiều che tà chứce. 
Điện rắa rối nhết lại là văn đề, visa 
hbìng loạt cơ ciẽ gu n lý bị vô biệu 
hóa, vì sa2 cúc hộ, tỔ gøâ cục không 
Ề quan tập được gì ni:ền hơ là 
những yêu cầu đặt ra với Hội đồng 
bộ trưởn? về việc giìm c¡Ì tiêu kế 
tFoạch Fcn xuất, nói lỏng đị›h mức 
kinh tế—kỹ thuật, tàng chỉ (tiêu eìng 
cếp vật tư? N iêu Ýý kiến cho rằn+ 
đó là do các xi ng iệp cưa cị vào 
hạch toàn kính tế, Một số nước xã 
bài cbú n;hĩa đã bàn ñ!ïu về vấn đề 
này, đã tiến hành nhữn; thử nghiệm 
nghiêm tú- về bạch tcần kinh tế ở cấp 
bộ, nhưng đã nh:ề:t năm, chưa có một 
thành côn? nà+, mà nguyên nhìn cơ 
bản là # ch: bộ đã được g:ao hai chức 
năng còng Ẩn nhưu Đừa quản lý nhà 
nước. nửa sữn r:ät ~ Kinh doanh. Điều 
này dẫn cến hàng loạt khuyết tật: 


— VI phải đốc sức loàn tìành chỉ 
tiên kế hoạch, bộ Luộc phải vi rhạm 
các loật lệ, mà đáng ra bộ phải đáng 
ra đè diều œ ỉnh nền sẵn xuất, ví dụ 
HBộ lâm ngniệp vừa phải hoàn thành 
chỉ tiêu kế hoạch kiai thác gỗ, vũa 
phải lon nhiệm cụ kiền lâm, 


— VÏ phải tr nới lỏng pháp Iu*t cbo 
mu, bộ khó có tLẻ xử lý về mặt 
nhà rước một cắch nghiêm mình những 
vi phạm của ‹các xí ng]iệp nữoìi bộ 
nhưng thuộc quyền bộ quản lý nhà 
nước. | 

— Fá- g tiếc hơn, có trường lợp bộ, 
đã nhần danh sơ lh;ữn nà nước n:à 
đứng ra tranh clấp lợi ích vỏi các 
thành p'lần kinh (tế còn tồn tại khách 
quan trorg xã lội, ì 

€Œiah những khuyế: TẠI này đã /drn 
Su cH chỉc răng hinh lế của nhà 
nước xã hội elb:ủ nghĩa. 

>, hư nehim sinh động ở 
nước ta. 

Những vướng mắc trong việc tỒ 
chức các bộ đã làm này sinh nh;ều giải 


pháp thực tiễn có giá trị theo phương 
hướng tiếp tục hoàn thiện quản lý. 


Thứ nhất là, bài lọc về những thử 
nghiệm chưa tLành cônơ. C;:únz ta đã 
nhiều lần tách và nhận bộ. chànz hạn 
ngành công nghiệp thực phầm khi thì 
đặt tro:ig Độ công nghiệp khi thì đặt 
trong Bộ nông n;hiệp. Điều đó nói lên 
một sự thực là việc cái tô bộ máy 
trên cơ sở tách hoặc nhập các bộ đã 
không chứng tô là những biện pbấp 
đưa lại hiệu quả mong muốn. 


Thứ hai là, những thử nghiệm đang 
có sức sống. Đó là việc hình thành 
những tông cục, tuy được phí trong 
văn bản là có chức năng quản lý nhà 
nước, nhưng trên thực tế tông cục 
đang tồn tại và hoạt động thuần túy 
như một băng sản xuất kính doanh, 
Trong các tö chức này có xí nghiệp, 
cửa hàng giao dịch, cơ sở dịch vụ, 
viện nghiên cứu. Sự hoạt động của các 
cơ sở trong tông cục được định 
hướng rất rõ vào mục đích sản xuất 
nhằm tạo ra nhữnz sản phầm theo hợp 
đồng cụ thề giữa tòng cục với khách 
hàng trong và ngoài nước. 


Từ thực tế đó có th xác định là: 
ở nước ta đã uà đang hình thành mội 
loạt lồ chức sản xã! xuyên quốc gia, 
không trực thuộc hình chính của mọi 
bộ nào uà đang khẳng định sức sống 
của nó. Đây là một kinh nghiệm thực 
tiễn vô cùng quan trọng đề tim ra lời 
giải đáp cho bài toán tô c':ức bộ miy 
nhà nước. 


3. Kết luận từ bài học tồ chức 
các tồng cục. 


Các tÔng cục trực thuộc Hội đồng 
bộ trưởng, mà Tông cục trưởng do Chủ 
tịch Hội đồng bộ trưởng bỏ nhiệm, 
trên thực tế là một tÔÖ chức sẵn xuất 
không thuộc bộ nào. Dây thật sự là 
một hình thức tổ chức mới ở nước ta. 
Nó là một xí nghiệp độc lập, vận 
động một cách tự chủ trong hệ thống 
kinh tế, 


Ngay cả chức năng “quản lý nhà 
nước » được ghi trong điều lệ của các 
tỒng cục (bực chất cũng chỈ xoay 
quanh việc xác định phương hướng 
sản xuất, tồ chức và kiềm tra sản 
xuất một ngành cụ thà. Điều này chưa 
hoàn toàn vượt ra khỏi khuôn khổ 
nhiệm vụ eơ quan đầu não của một 
hãng sản xuất đệc quyền quốc gia. 


Nhiều nhà nghiên cứu trong các 
nước xã hội chủ nghĩa vẫn đang lúng 
túng, chưa thoát khỏi một định kiến 
cho rằng tỉnh tô chức của chủ nghĩa 
xã hội đòi hỏi một tỒ chức này phải 
được quản lý bởi một tồ chức cao 
hơn — một xí nghiệp phải nằm trong 
một bộ. Tuy nhiên, pgười ta lại có 
thề đặt câu hỏi:vì sao có nhiều xỈ 
nghiệp tư nhân ở nước tA và ở các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đang tồn 
tại độc lập không thuộc bộ nào? 
Chẳng lẽ giảm dốc xi nghiệp quốc 
doanh phải có một cơ quan cấp trên 
chỉ đạo, kèm cặp. không thề có trình 
độ đề hoạt động tự cbủ như giảm đốc 
xí nghiệp tư nhân ? Hơn nữa chẳng lẽ 
trong trường hợp này xí nghiệp tư 
nhân không có người quản lý ? Thực 
tiền cho thấy không phải như vậy. ÄÃÍ 
nghiệp tư nhân vẫn được quản lý. Nó 
hoạt động trong khuôn khồ sợi dây 
ràng buộc v2 hình nhưng nghiêm ngặt 
của các luật lệ về sản xuất kinh 
doanh, các chính sách lao động, an 
ninh xã bội. Nó không thê vi phạm 
pháp luật của nhà nước xã hội chủ 
nghĩ:, trừ phi người đại diện pháp 
luật không nzhiêm minh hoặc bị hư 
hỏng không làm tròn nhiệm vụ. 


Như vậy, bài học quan trọng nhất 
ở đây là xi nghiệp phải tạ› ra sản 
phầm cho xÄ hội bằng những hoạt 
động đúng pháp luật. Điều đó được 
thực hiện không phải bằng phương 
thức trực thuộc bành chính vào một 
bộ. Điều làm chúng ta yên tầm là sự 
tồn tại của những xí nghiệp đôc lập, 
không trực thuộc hành chính vào một 
bộ nào là một hiện tượng đã từng 
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được chấp thuận trên thực tế ở nước 
ta và hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa 
khác. 


4. Về một phương án tỉnh giản 
bộ máy quản lý. 


Mục tiêu. cơ bản của việc tỉnh giản 
bộ máy quản lý xoay quanh bai điềm : 
một là, làm cho bộ máy quần lý có 
hiệu lực; hai là, làm cho bộ máy 
quản lý gọn nhẹ. 


Đề thực hiện được các mục tiêu 
trên củn tách riêng ra hai loạt lồ 
chức 0ớởi các chức năng độc lập: sản 
quất kinh doanh à quản lý nhà 
nHỨc. | 


Giải pháp này được xây dựng trên 
Các căn cứ sau đảy : 


— Xóa bỏ các chức năng công ky 
nhau trong một tồ chức —- ở đây là 
chức năng sản xuất kinh doanh và 
chức năng quản lý nhà nước —, điều 
chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh 
bïng luật pháp. 


— Thực sự trao trả quyền tự chủ 
cho các xí nghiệp sản xuất kinh doanh. 
Người sản xuất được thÁo gỡ mọi ràng 
buộc quan liêu của « cấp trên », thực 
sự thiết lập các quan hệ trực tiếp với 
bạn bằng. 


— Trên cơ sở đó mà nâng cao hiệu 
lực hoạt động quản lý nhà nước của 


Hội đồng bộ trưởng. Hộ trưởng sẽ thực 


sự làm chức năng tham gia vào những 
quyết định chiến lược của nhà nước, 
không còn là người đại diện xí nghiệp 
thương lượng định mức vật tư, xin 
giảm chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, cảng 
không còn là người thay thế xí nghiệp 
làm công việc mà cả và buôn bán với 
bạn hàng. 


Theo quan điềm này, việc đồi mới 
có thề được thực hiện theo bước đi 
Sau : 

a) Tách các tô chức sản xuất ra 
khỏi các bộ đề lập những tông cục 
sản xuất hoặc công ty quốc gia. Có thà 
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vẫn giữ hình thức tồng cục trực thuộc 
Hội đồng bộ trưởng, nhưng các lồng 
cục này không tham dự vào công việc 
quần lý nhà nước. 

Trong phương án tồ chức kiều này, 
các xí nghiệp được phát triền một cách 
độc lập theo mục tiêu hiệu quả kinh 
tế của sản xuất. Chẳng hạn nhà máy 
đường có thề ký hợp đồng nhất thời 
với các cơ sở tròng mía, song cũng có 
thề nhận với nhau trong một tö hợp 
sản xuất từ khâu sản xuất nguyên liệu 
đến khảu chế biến và bán sản phầm 
mà không bị lắn cấn về việc tồ hợp 
này nằm trong Bộ nông nghiệp hay 
Hộ công nghiệp. 


b) Với việc tách đản các xí nghiệp 
độc lập ra khỏi bộ sẽ xuất hiện các 
bộ không có xí nghiệp và chỉ còn lại 
một chirc năng thuần nÈất là quản lý 
nhà nước. Tỉnh hình này tạo khả năng 
khách quan cho việc nhập các bộ lại 
với chức năng quản lý nhà nước một 
cách thuần nhát. 


Khi đó, để quản lý nhà nước về tất 
cả các ngành công nghiệp, chỉ cần một 
Độ công nghiệp duy nhất, đồng thời 
cũng chỉ cần một Độ nông nghiệp duy 
nhất quản lý nông nghiệp theo nghĩa 
rộng, quan hệ với tất ca các vấn đề về 
cây và con, Ranh giới quản lý giữa 
hai bộ này có thề xác định dựa trên 
cơ sở là Bộ nông nghiệp quản lý từ 
khâu gieo trông đến khâu thu hoạch, 
côn Hộ công nghiệp quan lý từ khâu 
báo quần đến chế biến. Quản ly ở đây 
hoàn toàn không mang Ý nghĩa nào về 
việc œom lấy » sun phẩm. Sin phầm 
văn nằm trong xí nghiệp, còn quản 
lý chỉ màng ý nghĩa điều chỉnh bằng 
chính sách và pháp luật trong quá 
trình sản phẩm đi chuyền từ khâu sản 
xuất nguyên liệu, qua chế biến đến 
tiêu dùng. 


e€) Đồng thời với việc tồ chức lai 
bộ máy quản lý nhà nước về sản xuất, 
sử giải quyết thêm hàng loạt vấn đề 
khác vẽ kế hoạch, tài chính, vật giá, 
vật tư, ngàn hàng, giáo dục, khoa học 


và các hoạt động xã hội khác: Trong 
các khu vực này cũng tồn tại hàng loạt 
vấn đề đáng bàn. Tuy nhiên những 
vấn đề ấy lại liên quan đến mội phạm 
trù, quan điềm khác mà bài này chưa 
đề cập đến. : 


* 


Trong xu thế phát triền những quan 
điềm về cải tô hiện nay, quan điềm 
trên đây đang ngày càng có chỗ đứng 
trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Một 
loạt thử nghiệm điển ra từ nhiều thập 


kỷ trước đây và đã gặp phải sức phần 
kháng và lên án mạnh mẽ. Nhưng 
cuộc sống vẫn tiến lên theo quy luật 
của nó và ngày nay lại phát triền 
những thử nghiệm ở mức độ cao hơn. 
Bun-ga-ri đã giải thề toàn bộ các bộ 
sản xuất kinh doanh. Các xỉ nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế tập hợp 
một cách tự nguyện trong các hiệp hội 
sản xuất (assoeiation), lấy lợi ích kinh 
tế làn mục tiêu, tôn tại độc lập trong 
xã hội, không trực thuộc hành chính 
vào một bộ nào. Đó là một thực tế 
sinh động đáng tham khảo trong quá 
trình nghiên cứu phương án cải tô bộ 
máy quản lý ở nước ta. 


SỐ. 1... ong (25/0650 ¡4/5000 ỦÏỈỦỦÌ (4Q 


PHẬN ĐỊNH (HỨC NẴNG 
QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ KINH 
TẾ VỚI (HỨC NĂNG QUẦN LÍ 
KINH DOANH” - 


NGUYÊN VĂN HUY ** 


HONG chủ nghĩa xã hội, nhà 
nước đại điện cho quyền lực 
eủa nhàn dân nắm quyền sở 
hữu toàn đân đối với những 
tư liệu sản xuãtchủ yếu của đải nước. 
Do vậy, xuất hiện nha cầu và khả 
năng nhà nước quản lý có KẾ hoạch 
toàn bộ nên kinh tế qñöc dàn, 


Với tư cách là đối tượng quản lý, 
nền kinh tế quốc đân là mi hệ thông 
hoàn chỉnh và phức tạp. Đối tượng 
quản lý quyết định các mặt thành 
phần, nội dung, hình thức, cơ cấu, 
chức năng của chủ thề quản lý. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, chủ thề quản lý 
kinh tế quốc đản là nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, các tồỒ chức xã hội (không 
phải nhà nước) và từng công đàn 
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. 


Theo tính thần đó, ở nước ta cơ 
chế tồng quát đề quản lý đất nước là 
œ Đẳng lãnh đạo, nhân dàn lao động 
làm chủ, nhà nước quản lý ®. 


Ở nước ta, quản lý của nhà nước 
chuyền dần từ quản lý hành chính là 


* Chúng tôi đề nghị dang khái niệm « kính 
đoanh?® với ham nghĩa rộng, bao gồm các 
hoạt động kính tế hợp pháp nhằm phục vụ 
lợi ¡ch của đơn vị kinh tế, kề cả sản xuất, 
lưu thông, địch vụ. Nói «sắn xuất kịnh 
doanh Ð thị co thề hiều sản xuất là hoạt 
động quan trọng „nhất lại nằm ngoài kinh 
doanh. 

*# + Vụ phó, Viện nghiên cứu quản lý kinh 
tẻ TƯ, 
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chủ yếu ở giai đoạn đầu (từ thắng 
8.1915) sang quản lý kinh tế trong các 
giai đoạn tiếp theo (ở miền Bắc : từ 
1951) và đặc biệt là sau ngày thống 
nhất cả nước (1975). Hiến phắp năm 
1959 có hẳn một chương quy định về 
việc « Nhà nước lãnh đạo hoạt động 
kiuah tế». Nghị định 172 -—CP năm 
1973 và sau này bồ sung bằng Nghị 
định 35 — CP năm 1981 đã quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 
của llội đồng chính phủ trước đây và 
hiện nay là Hội đồng bộ trưởng, của 
các bộ phụ trách các ngành kinh tế 
kỹ thuật, của các bộ, ủy ban phụ trách 
cậc cơ quan chức năng trong quản lý 
kinh tế. . 


Như vậy, từ khi thành lập nhà 
nước ta đã từng bước đi vào thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế. Từ mày 
mò. thử nghiệm đến tông kết rút kinh 


ngiiệm đề hoàn chỉnh dần các chức 


nàng quản lý của nhà nước nói chúng 
và của các bộ, các UDND nói rièng. 
Đến Đại hội lần thứ IV năm 1976, Đẳng 
la đà nêu ra vấn đề quản lý hành 
chỉnh — kii:h tế uà quản lú sản xuất — 
kinh doanh nhằm nhấn mạnh và 
khẳng định chức năng quản lý kinh tế 
của nhà nước ta, 


Nghị quyết đề ra yêu cầu cần kết 
hợp tốt giữa quản lý sản xuất. kinh 
doanh, khỏng lần lòn giữa hai mặt ấy, 
đề dạt Biệu quả kinh tế cao?, 


Đề thề chế hóa Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đăng, năm 19Š1 đã ban 
hành Luật tô chức Quốc hội và Hội 
đông nhà nước, Luật tồ chức Hội đong 
bộ trưởng, Nghị định 35 — CP về chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các 
bộ trong quản lý kinh tế. Nghị quyết 
10 — NQ/EƯ của BCHITƯD (khóa IY) 
(1975) và Nghị quyết 32 — NQ/TƯ của 
Hộ chính trị về công tác tỒ chức 
(1981) đã cụ t!Ê hóa các nội dung đỏ. 
Văn kiện Đại hội lần thứ V của Đăng 
đĩi một lần nữa kháng định những nội 
dung của quản lý nhà nước về kinh 
tế. 
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Tuy nhiên trong thực tiễn quản lý 
nhà nước về kinh tế cũng như trong 
quản lý trực tiếp kinh doanh, chúng 
ta chưa thực hiện đúng đắn và đầy đủ 
những quy định đã có, đồng thời 
chưa kịp thời sơ kết rút kính nghiệm 
đề hoàn chỉnh những văn bản đã bap 
hành. 


Đại hội lần thứ VI của Đẳng đã nêu 
rõ: cần (hực hiện mội cuộc cải cách 
lớn uề lồ chức bộ máu của các cơ quan 
nhà nước từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở thành một hệ thông 
thống nhất, có sự phân định rành 
mạeh nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm từng cấp theo nguyên tắc tập 
trung đàn chủ, phân biệt rõ chức năng 


` quin lý hành chính kinh lẽ Uới chức 


năng quản l§ sản xuõi — kinh doanh. 
kết hợp quản lý theo ngành với quản 
lý theo địa phương và vùng lãnh thồ 
phù hợp với đặc điềm tình hình kinh 
tế, xã hội. | 

Nghị quyết chỉ rõ: Xác định vai trô 
quản lý kinh tế của các cơ quan nià 
nước ở trung ương và địa phương, 
nói cho cùng, là nhằm tạo mọi điều 
kiện cbo các cơ sở kinh tế hoạt động 
có hiệu quả. Nhà nước kiềm soát và 
điều khiền các xí nghiệp và đơn vị 
kinh doanh thuệc mọi thành phần. 
kinh tế bằng pháp luật, chính sách 
kinh tế, chính sách tiến bộ kỹ thuật, 
thay cho sự can thiệp sâu vào hoạt 
động kinh doanh của xí nghiệp. Pháp 
luậ: quy định những giới hạn mà các 
xí nghiệp không được vi phạm. các 
chỉnh sách buộc các xí nghiệp tự lựa 
chọn các quyết định về kính doanh 
eó lợi nhất theo phương hướng của kế 
hoạch nhà nước". Làm được theo 
phương hướng trên sẽ khắc phụo dần 
bệnh quan liêu nặng nề trong bộ máy 
nhà nước, thực sự phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân đân lao 
động, thực hiện chế độ dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, đồng thời cũng chuyền 
dần từ cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao cấp sang cơ chế hạch tán 
kinh doanh xã hội chủ mghĩa. 


, 


Quản ( hành chính kinh lế là dựa 
trên sự theo đõi, tồng hợp kết quả 
qghiên cứu và kinh nghiệm của việc 
quản lý trực tiếp kinh doanh đề: 


— Xúc định quy hoạch, kế hoạch 
(mục tiêu và nhiệm vụ), 


— Vạch các chính sách, chế độ chủ 
yếu. 


— Nêu chủ trương phát triền và vận 
đụng khoa học kỹ thuật, xác định các 
định mức, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật 
quan trọng. 


— Đìo tạo đội ngR cán bộ. 


— Quyết định những nguyên tắc 
chung về tÖ chức và những văn đề 
then chốt về cán bộ. 


— Kiềm tra. 


Quản lú trực Hếp kinh doanh là 
tuân tÌco phương hướng và quỹ đạo 
đo quản lý bành chính — kinh tế vạch 
ta đề tô chức và điều hành cụ thề quá 
trình tái sản xuất, giải quyết các vấn 
đề hằng ngày, hằng tuần, bằng tháng 
phát sinh ra trong quá trình ấy theo 
nguyên tíc bạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Đó là chức năng của 
các đơn vị trực tiếp kinh doanh có tư 
cách pháp nhân, tLực biện tự chủ tài 
chính. 


Đại thề quan hệ giữa hai chức năng 
là quan hệ giữa chiến .lược và chiến 
thuật, việc xác định chiến lược dựa 
trên các thành quả của chiến thuật và 
việc vận dunø chiến thuật tuân theo 
chiến lược. 


Trong quan hệ đó không có độc 
quyền, cứng nhắc; nhà nước mở ra 
nhưng không đề tự do vô chính phủ, 
chấp nhận sự đa dang hợp lý có kiềm 
soát; thực hiện phân cấp quản lý đi 
đôi với giữ vững ký luật, kỷ cương; 
giữa cấp trên với cấp dưới phải có 
thông tin thông suốt bảo đảm cho cấp 
trên nắn được tắt cả những thông tin 
cần thiết ở các cấp, không phụ thuộc 
vào ý muốn cập đưới; quy định 
chung nhưng cần thiết văn phải có 
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những ngoại lệ đối với, các trưởng 
hợp đặc biệt. 


Trong mô hình phát triền đa dạng 
hóa theo cơ chế quản lý kinh tế được 
đổi mới, nhà nước có thề chuyền giao 
một số công việc quản lý của mình 
cho cấp dưới với những phạm vi và 
mức độ khác nhau. 


Có thề khái quát lại, nhà nước quản 
lý nền kỉnh tế theo hai chức măng: 


— Chức năng quản lý bàảnh chính~ 
kinh tế hay quản lý nhà nước của cáe 
cấp chính quyền và cơ quan quản lý 
cấp trên, 

— Chức năng quản lý trực tiếp kinh 
dcanh của các cấp đơn vị cơ sở và tổ 


. ©€L,zức kinh tế, 


Người đứng đầu một bộ, một UBND 
các cäp chẳng những chịu trách nhiệm 
hoàn toàn về những &@uyết định của 
mình mà còn phải chịu trách nhiệm 
(với tư cách bộ trưởng, chủ tị›h 
UBND) về kết quả quản lý kinh doanh 
của các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc bộ 


_ hoặc địa phương mình. Chẳng hạn, các 


cơ sở công ngh:ệp thiếu than, sản xuất 
phải ngừng trẻ, thì Bộ trưởng năng 
lượng plỏdi cbịu trách nhiệm : các cơ 
sở đệt thiếu sợi, công nhân phải nghỉ 
việc hoặc sản phầm kém chất lượng, 


` thì Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ. 


phai chịu trách nhiệm... Đây là những 
thí dụ, còn mức trách nhiệm cụ thề 
phải xét từng trường hợp. 


Tổng giám đốc Liên hiệp xf nghiệp, 
công ty quản lý toàn ngành trên 
phạm vi cả nước, .do nhà nước bồ 
nhiệm, được giao thực hiện một số 
nội dung quản lý nhà nước về ngành 
kinh tế — kỹ thuật mình phụ trách. 
Rhông nên lăn lộn, nhập cục hoặc 
chia cđt triệt đề chức năng quản TJ 
hành chính — kinh tế uà chức năng 
trực liếp quản lj kinh doanh. 


Lắn lôn, nhập cục, nhất là theo 
hướng hành chính — kinh tế lấn át 
sản xuất kinh đonanh là đặc trưng chủ 
yếu của cơ chế quan lieu, làm thiệt 
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hại cho sẵn xuất. Nhưng chia cắt triệt 
đề, cho rằng hành chính — kinh tế và 
kinh doanh hoàn toàn độc lập, không 


dính đáng gì với nhau cũng là sai 


lầm. 


Trong thực tế, rất nhiều trường hợp 
các cấp làm chức năng quản lý bành 
chính — kinh tế (do tình hình kinh tế 
không ồn định và có nhiều khó khăn) 

van phải làm một số việc về quản lý 
kinh đoanh (hộ trưởng đi chạy vật tư, 
chạy ngoại tệ cho xí nghiệp...). 


Ngay cả các đơn vị có chức năng 
chính là quản lý kinh đoanh cũng cân 
xuất phát từ thực tế của mình tham 
gìn ý Riên vào xây dựng công việc 
quan TỶ hành chính — kinh tế, khi 
thấy nó không thích hợp. 


Sự phân định giữa quản lý hành 
chính kinh tế với quản lý kinh doanh 
là sự phần định chức năng của các 
cái chính quyền Nhà nước với chức 
nàng của các đơn vị cơ sở của nền 
kinh tế quốc dân trong quản lý kinh 
doanh. Trong sự phần định đó, mỗi 


bên có những đối tượng và công cu 
quản lý không hoàn toàn giống nhau, 
thực hiện các mục tiêu quản lý với 
tính chất và phạm vi khắc nhau, tô 
chức bộ máy quản lý theo những 
nguyên tắc khác nhau. 

Trong toàn bộ công việc quản lý nền 
kính tế quốc dân, cần phải phân định 
rõ và kết hợp tốt hai chức năng quản 
lý đó trong một hệ thống. Sự phối hợp 
tỐt giữa hai loại chức năng quản lý 
này phải thể hiện ở sự ăn khớp giữa 
quy mô của bộ máy quản lý nhà nước, 
của bộ máy quản lý ở đơn vị cơ sở 
với quy mô pÏ át triền của nền kinh tế 
que đàn; giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước vẻ kinh tế và các tò chức 
quản lý đơn vị cơ sở, không có khâu 
(rung g1nn, 

Việc phân định rõ và kết hợp đúng 
địn giữa quản lÝ hành chính — kinh 
tẺ với quản lý Rinh doanh là một cơ 
sở quan trọng đề chân chính lại hệ 
thống bộ máy quản lý kinh tế và cơ 
chế quân lý nền kinh tế quốc đàn hiện 
"HÀ 


——— TC __ 
VỀ LẠM PHÁT Ở... 
(Tiếp theo trang 44) 


cuộc đấu tranh chống lạm phát là phải 
khói phục và củng cố kỹ luật, hủ 
cương pê mặt kinh tế. Nếu không làm 
được điều này thì kế hoạch chống lạm 


phát của chúng ta sẽ chỉ còn là TỘC, 


mớ giay lộn, không có Ích gì với cuộc 
sống cä. 

Muon chống lạm phát có kết quả. 
phải khắc phục những khó khăn 
nghiệm trọng về lượng thực hiện IV ; 
trước mắt phải khắc phục bằng được 
«Cơn SÓt gạo * ở một số thành phố và 
khu công nghiệp. Cần phải sử dụng 
đồng bộ nhiêu biện pháp khác nhau, 
huy động động đảo nhàn dân tham 


| 


gia vào cuộc đấu tranh chống lạm 
phát, tiến hành cuộc đâu tranh này 
một cách khần trương và vững chắc, 
không nôn nóng nhưng cũng không 
được do đự nửa vời trên eon đường 
chuyền mạnh mọi hoạt động kinh tế 
sang hạch toán kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa. Mọi: giải pháp chống lạm 
phát lúc này đều phải hướng vào việc 
thúc đảy sản xuất hàng hóa có `kế 
hoạch phát triền mạnh mẽ. 


BAN BIÊN TẬP 
Tạp chí Cộng sản 
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VĂN NGHỆ TA ĐỒI MỚI TRONG 
SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI CỦA ĐẲNG* 


HẦM làm sng tỏ định 
hướng tư tưởng trong 
việc đôi mới văn nghệ ta 
hiện nay theo tỉnh thần 
Nghị quyết Oñ5—NQ/TƯ 
của Độ chính trị về « đôi 
mới và nâng cao trình độ lãnh đạo. 
quản lý văn học, nghệ thuật và văn 
hóa, phát buy khả năng sáng tạo, đưa 
văn học, nghệ thuật và văn hóa phát 
triền lên một bước mới ®, ngày 
9-3-105Ä Tạp chí Cộng sản tồ chức Hội 
nghị bàn tròn 
mới trong sự nghiệp đôi mới của 
Đảng» Dự hội thảo có các đồng 
chí Trần Độ, Nguyễn Văn lạnh, Từ 
Sơn (ban văn hóa văn nghệ TU), các 
nghệ sĩ Dương Viên (Tông thư ký liội 
nghệ sĩ tạo hình) Nuân Trình (Phó 
tông thư ký Hội nghệ sĩ sân khấm), các 
nhà văn, nhà thợ bùi THiên, Tế Ilanh, 
Hoàng Trung Thông (Hội nhà văn), 
Ngọc Tú (tạp chí Tác phẩm ăn học), 
Lê Lựu (tạp chí Văn nghệ quản đòi), 
các nhà lý luận, phê bình nghiên cứu 
văn học Hồng Chương (Hội nhà bão 
Việt nam), Ho ST Vịnh (tạp chỉ Vghien 
cứ nàn hóa nghệ thui), Nguyễn Văn 
Lưu (nhà xuất bạn Văn học), Thiểu 
Mai (báo Văn nghệ), Phong Lẻ, Dủi 
Công lùng CViện văn học). PhanCtư 
Đệ, Hà Xinh Đức tại học Tòng hợp 


- 


“Văn nghệ ta đồi 


Hà nội), Phương Lựu (đại học Sư 
phạm I Hà nội) v.v. Dự hội thao còn 
có đồng chỉ Hà Nuân Trường, Tỏng 
biên tập cùng Ban biên tập và các cần 
bộ Vụ văn giáo Tạp chí Cộng sàn. 

Mở đầu, Tồng biên tập Tạp chí Cộng 
sản Hà Xuân Trưởng trình bày mục 
đích, yêu cầu, phương thức tiến hành 
hội thảo, nêu rõ cần phải đặt sự đồi 
mới của văn nghệ trong bối cảnh rộng 
lớn của công cuộc đôi mới của Đảng: 
« Dỏi mới là vấn đề sống eòn; là tỉnh 
thân, là nội dụng có tính cách mạng 


của mọi hoạt đòng của Đảng, Nhà 
nước và xã hội ta. Đồi mới không 


thê là một sự tủy hứng, mà lÀ một 
sự lựa chọn, nghiền ngắm với quyết 
tìm cao, Ý chỉ lớn, Đó là cả một quá 
trình gian khô. đòi hỏi trình đô hiều 
biết, trình độ Khoa học. Do đó tranh 
luận, xem đi xem lại trên một hav 
nhiều vấn đề, kê cả những vấn đề cơ 
bản, là chuyện bình thường. Đồi mới 
có Khi là nhìn lại, *®Strở về”, những 
tàt ca đêu để tiến lên. Công cuộc đồi 
mới của Đăng ta không phải bắt đầu 
tử con số không mà bát đầu từ những 
thành tựu lớn lao và cả từ những hậu 
qua của những sai làm nghiêm trọng 
kéo dài nhiều năm trong các lĩnh vực 


*%* Xem Tẹp cÀi Cộng sản từ số 3-1913, 


kình tế và xã hội. Đề đồi mới, sông 
tác lý laận đang là vấn đề hàng Cầu. 
Bàn về đồi mới trong văn nghệ ta, 
hiện nay có lẽ nên quan (âm đến 
- những vấn đề : 1) đánh giá thực trạng 
văn nghệ ta hôm qua và hôm nay ; 
2) quan hệ giữa văn nghệ và chính 
trị hay là sự lãnh đạo của Đẳng và 
tự đo sáng tạo của văn ng}:ệ sĩ; 3) văn 
nghệ và hiện thực; 4) cz c¡ế quản lý 
văn nghệ và phương thứ¬ lãnh đạo 
văn nghệ ; 5) sự đổi mới của bản thân 
văn nợì ệ sĩ. Đề nghị các đòng chí xem 
xét các vấn đề này từ đỉnh cao của 
những quan điềm của Dại lội VI của 
Đẳng, trên eơ sở phân tích thực tiễn 
một cách khoa bọc bởi vì theo Lê-uin, 
trong sự đánh giá không thê tin vào 
những lời nói, càng không thề tùy 
hứng, cảm lính; cần dũng cảm nhìn 
thẳng vào sự thật nhưng “nhất thiết 
phải đòi hỏi nhũng tài liệu chính xác 
nhất, đã được in ra và có thề kiềm 
tra. toàn điện... Nếu không có tài liệu 
t:i eđần phải chất vấn những người 
biết rõ sự việc của hai bay nhiều bên 
hữu quan, tuyệt đối phải %chất vấn 
kỹ càng? và chất vấn trước mặt 
những người làm chứng » (1). 


Hoàng Trung Thông: hộ chính 


trị ra «Nghị quyết về văn hóa văn 
nghệ ®, Cùng cả giới văn nghệ tôi rất 
vui mừng, coi đây là cương lĩnh mới 
của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong 
tình hình hiện nay. lây là sự tiếp tục, 
nÂng cao và làm sáng rõ những chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa 
văn nghệ trong nhiều năm qua, đem 
lại định hướng suy nghĩ, đỏi mới cho 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

Về những vấn đề đã nêu, tôi xin 
táp trung vào bai điềm: 

Trước hết là vấn đề Đảng và văn 
nghệ. Đảng lãnh đạo văn nghệ là tất 
yếu. Không miột ai có thể phủ nhận 
được điều đó. Đẳng lãnh đạo về đường 
lỏi. chính sách và tư tưởng. Dang lãnh 


5 


đạo cả về tồ chức, thee chức năng của 
tồ chức đó. 


Đường lối chinh sách của Đảng về 
văn nghệ nói chung là đúng. Nếu kbông 
đúng tbì làm sao có được một nền văn 
nghệ rộng lớn, tốt đẹp như ngày nay, 
làm sao quét đi những ảnh hưởng của 
văn nghệ thực dân cũ và mới. Nhưng 
có lúc chúng ta hiều chủ nghĩa Mác 
về văn nghệ một cách giản đơn và 
cứng nhắc, dẫn đến những hạn chế, 
tâm chí sai làm mhư chúng ta đã 
biết. 

Chỉ thị, nghị quyết của Đảng vạch 
Ta những phương hướng lớn, còn việc 
cụ thề hóa, suy nghĩ từ những phương 
hướng đó thì bản thân những người 
làm nghề nghiệp phải đâm nhiệm, 
Không thề chỉ vì có một ý kiến của 
một đòng chí lãnh đạo của Đảng mà 
bắt buộc phải theo đó đề khen,- chê, 
bay cắm đoán một tác phẩm văn học 
pghệ thuật, Ái cũng có quyền phát 
biều ý kiến. Một cá nhân có thề nghe - 
tleo hay không nghe theo ý kiến của 
một cá nhân hay một tập thề lãnh đạo, 
nhưng cơ quan lãnh đạo, cơ quan 
ngòn luận phải làm chức năng của nó, 
nó có quyền phát biều ý kiến. 


Đẳng lãnh đạo văn nghệ dầu có đi 
sÃI tùng người nhưng cuối cùng vẫn 
phải thông qua các tô chức nghề 
nghiệp. Quá khắt khe hay quá buông 
lóng đ¿n không được, Đảng phải quan 
tâm và uốn nắn. Đáng có ý kiến nhưng 
không ra lệnh. Đẳng tập hợp văn 
nghệ sĨ xung quanh mình, nhưng 
không khuôn vào một p' ép, không nắn 
vào một dây. Và càng không đề cho 
ai vin vào sự sai làm nhất thời mà 
phủ nhận sự lãnh đạo tất yếu của Đẳng. 


Ở đây có một vấn đà đặt ra: quan 
hệ giữa chính trị và văn nghệ. Văn 
nghệ thời nào chẳng mang tính tư 
tưởng và nói hẹp, là tính chính trị. 
Văn nghệ dính chặt với chính trị, đó 


(1) V.I. Lê=nin, Ted tộp Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-sa, 1979, t, 2, tr. 290, 


là lề tự nhiên, không cần giải thích 
nữa. Nhưng tại sao chính trị biến 
đồi — qua từng thời kỷ lịch sử giai 
cấp này thay giai cấp kia, chế độ này 
thav thế độ khác — mà những kiệt 
tác văn học nghệ thuật vẫn tồn tại và 
người ta vẫn đọc. vẫn chiêm ngường 
một cách say mê 2 Xác đã từng nói tới 
“sự trưởng tồn của những kiệt tác ». 
nhưng Mác không giải thích và những 
người mác xít ở Liên xô đã từng thảo 
luận nhưng cũng chưa rút ra dược 
kết luận gì thật thỏa đáng. Chúng ta 
sẽ còn thảo luận, nhưng tôi không hàn 
vẻ vấn đề này mà chuyền sang vấn đề 
khác : đồi mới tư duy trong văn nghệ, 


Các nhà văn cần đồi mới tư duy 
chăng? Cần lắm, cần lắm. Nhưng 
muốn đồi mới thì phải biết cái cũ. Tôi 
muốn hỏi cái tư duy cũ là gi? Chẳng 
mấẤy ai trả lời được hay cũng chỉ trả 
lời qua loa cho xong chbyện. Nhưng 
bảy giờ thì chúng ta đã bắt đầu biết 
ròi, mà cũng chỉ bắt đầu thôi. Cuộc đấu 
tranh đề đồi mới tư duy là một cuộc 
đầu tranh cân thiết, cần kíp nhưng 
khả lâu dài. Có nhiều tư duy cũ cần 
thiết phải đổi mới, nhưng kém đàn 
chủ hay thiếu dân chủ là điều cần 
phải đổi mới trước tiên. Dàn chủ hóa 
về tư tưởng, về sáng tác, phe bình, ly 
luận và cả về tồ chức là một yêu cầu 
cấp bách. Dân chủ hóa khác với tự do 
hóa, mặc dù Đẳng ta văn đề xuất tự 
đo sáng tác. Dân chủ hóa là tôn trọng 
quyền làm chủ tập thề của mọi người. 
Tự do hóa là tạo ra sự hón loạn bât 
chấp nguyên tác. Lê-nin đã từng nói 
cần chống lại mọi sự binh quân, san 
bằng, rập khuôn và chống lại sự hành 
chỉnh hóa trong văn nghệ. Nhưng L.ê- 
nin cũng chống mọi thứ hón loạn, vô 
nguyên tắc, phi đảng. Những lời nói 
đó đến nay ván là kim chỉ nam cho 
mọi hoạt động văn nghệ của chúng ta. 


Phong Lê: Về vấn đề đánh giá 
văn học, tôi chú ý hai ý kiến của các 


anh Nguyễn Quang Sáng và Hồ Ngọe 
trong cuộc gặp gỡ đồng chỉ Tồng bí 
thư, cho là văn học ta nghèo đi nhiều. 
Tôi cho rằng chữ * nghèo » này chưa 
thật rõ nghĩa. « nghèo ? so với gì 2 


Nguyễn Văn Hạnh : Nghèo so với 
hàng xóm. 


Phong Lê : Vâng, nghẻo so với các 
nền văn học khác chăng 2 Áo với 
trước đảy chăng ? Hoặc so với hiện 
thực mới, nhu cầu mới của công 
chúng? Phải so sánh thì mới biết là 
nghèo hay giàu. Và nếu “nghéo ®, 
thì nghèo theo dạng nào, nghèo đến - 
đâu 2 


Về phần tôi, tôi không nghỉ là văn 
học ta trên mười năm.qua đang nghèẻo 
đi. Tôi thấy nó có phát triển đang 
phát triền theo những dạng mới, vừa 
phong phú vừa phức tạp; vừa đáng 
mừng, vừa có khía cạnh đăng lo. Cứ 
nhìn vào số đầu sách, số bản sách, sỐ 
loại sách; nhin vào các khuynh hưởng 
sáng tác — đặc biệt từ những năm 80; 
nhìn vào dư luận công chúng trước 
các hiện tượng như Đứng trước biền, 
Củ lao Tràm. Mùa là rụng trong vườn, 
Thời x^ vắng, Đên kia bở ảo vọng.... 
quả là đồn dập và huyện náo chưa 
lửng có, so với trước. Sáng tác ra 
đời, có đời sống của nó trong dư luận, 
gây nên tranh cãi là chuyện đáng 
mừng, đâu phải đáng lo. Đáng lo 
chăng là có lúc tình hình trở nên rối. 
do nhiều nguyên nhân, kề cả từ sự 
phức tạp của cục diện kinh tế — xã hôi. 


Y kiến thứ hai là việc minh họa, 
Văn học của chúng ta mấy chục năm 
qua phải chăng chỉ là văn học mình 
họa. Anh Nguyễn Minh Châu viết rất 
tâm huyết về căn bệnh này. tôi đọc 
thấy bị « thuyết phục * ghê qua, 
nhưng tỏi ngắm nghĩ và “tỉnh ? ra 
thi thấy vấn đẻ còn phải bàn lại. Quả 
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có bệnh đó trong văn học ta, nhưng 
cho đó là căn bệnh cố hữu, bao trủin 
tất cả thì oan cho văn học ta quá. 
Ngay trong hoàn cảnh chiến tranh, 


văn học ta cũng tạo được những giả: 


trị xứng đáng. Tôi cho chữ «minh 
họa” không hoàn toàn mang nghĩa 
xấu. “Minh họa?" chủ nghĩa anh 
hùng của đản tộc được như « Người 
mẹ cảm súng, Rừng xả nu thi tuyệt 
vời quá đi chứ, đâu dẻ ai cũng lam 
được. 


Cố nhiên cái phần vếu, phần bất 
cẬp, phần phiến diện, chỉ tô đậm một 
phía của sáng tác, so với hiện thực, 
Với yêu cầu của công chúng hỏm nay, 
và ngay cả hôm qua nữa, cũng cản 
phải chỉ ra cho cặn kẽ; có thế, mới có 
hướng tích cực cho sự đồi mới. Nhưng 
nguyên nhàn của tỉnh trạng đó 
cũng phải chỉ ra cho hết: do hoàn 
cảnh chiến tranh; do bộ phận lãnh 
đạo, chỉ đạo có mặt thiền cận, thiếu 
tầm nhìn xa; do sự non vếu của 
giới lý luận, phê bình; và cũng cõ 
nguyên nhân ở chính bản lĩnh và tài 
năng người sáng tác nữa chứ : 


Tôi nghĩ việc đánh giả cần có quan 
điềm lịch sử và quan điềm phát triển. 
Có lẽ không ai quên điều này: mốc 
1945 mở đầu nền văn học mới bằng 
một cuộc đi vòng trở lại với quản 
chúng nhân đân mà trên 955 còn phải 
thanh toán nạn mù chữ. Trong ba vêu 
cau Hồ Chủ tịch đặt ra cho việc viết, 
thi q@ Viết cho ai ?®, được đưa lên hàng 
đầu. Văn học phải trả về cho nhân 
đản, trở lại với nhân đản, và trong 
hành trinh cách mạng mà phát động 
khả năng sáng tạo của nhân dân. Hồi 
cuộe chiên tranh kéo dài trên 30 năm. 
Văn học viết trong chiến tranh và 
"viết cho công chúng trong chiến tranh, 
hoàn toàn khác với văn học thời bình. 
Hẳn không ai phản đối: ở hoàn cảnh 
đó, vấn đề hàng đầu mà mỗi người 
viết phải quan tâm là sự sống còn của 
dân tộc. Mọi khả năng phải được huy 
động vào đó, mọi giả trị phải được 


đánh giá trên tiêu chuần đó. Nhân 
đây trở lại một ít tỉnh bình văn học 
trước 1915, qua sự ra mắt của Tủ sách 


_ văn học hiện đại của nhà xuất bản 


Văn học đang được bạn đọc ưa 
chuộng. Việc đánh giá lại những Hàn 
Mặc Tử, Vũ Trọng Phụng v.v. và cả Tự 
lực văn đoàn là cần thiết ở thời điền: 
hôm nay... Nhưng nều sự khẳng định. 
sự đòi #®truy lĩnh các giá trị lại đi 
quá giới hạn thì không ồn. Và nếu 
việc đánh giá các hiện tượng đỏ trước 


đáy có sự khắt khe thì cũng là chuyện 


bình thường có thề chấp nhận. Nhu 
cầu giải phóng cá nhân cho những cô 
Nhung, cô Loan, cô Tuyết trong văn 
chương Tự lực văn đoàn là chỉnh 
đăng và cần thiết, nhưng nhụ cầu 
che chở bảo vệ cho một chị Dâu trong 
Tàt đèn có lễ là cấp bách hơn, nhức 
nhối hơn... 


` « . * * .a 
Bùi Hiện: Những việc cần làm 
ngay... 


Phong Lê: Vàng, giá trị văn học 
hiện thực, do vày mà được xếp lên 
trên là eó lý, không riêng ở thời 
điểm đó. 

Trở lại việc dành giá — cần xác 
định rõ ta đi từ đâu, và nhăm mục tiêu 
nào. Nhãn mạnh đi từ đầu, đòi hỏi có 
quan điềm lịch sử, không có nghĩa là 
bảo thủ; và nhấn mạnh mục tiêu phải 
tới trước yêu cầu đồi mới cũng không 
có nghĩa là phủ định thành tựu. Cân 
tránh cho bản thân, và tránh đảy 
nhau tới các cực đối lập chỉ vi những 
chữ dùng, chỉ vì lời lẽ, hoặc ngữ điệu... 
Kết hợp quan điềm lịch sử và quan 
điềm phát triền trong nhận xét, đánh 
giá — chắc chắn đó là con đường tót 
nhất đề tiếp cận chân lý. 


` « . ®% , 
Bùi Hiện: Quy luật phát triển tư 
nhiên của văn học là cứ từng thời gian 


` 


một, có những cây bút trẻ, cày bút 
mới hình. thành, bỏ sung, nối tiếp và 
thay thế. Đặc biệt ở Việt nam ta, từ 
1915 đến nay, có thể phân chia thế hệ 
nhà văn dựa theo sự phân ký của cách 
mạng. Điều đó chứng tò đội ngũ nhà 
văn gắn bó xiết bao với cuộc sông của 
đản tộc, vận mệnh của đất nước, vào 
một giai đoạn lịch sử đây những biến 
động lớn lao và chắc hẳn cứ càng lủi 
xa vào thời gian eàng lò lộ tính cách 
kỷ vĩ và bi tráng của nó. Cảm hứng 
lịch sử, cam hứng nhân đàn quả đã 
là xuất phát điềm lớn và niêm thúc 
giục đẹp đẽ đổi với anh chị em cầm 
bút. Nếu chưa thật đòi đào chất khái 
quảit, suy tưởng (cái tính tủy nhất của 
văn học), các tác phầm thơ văn ít ra 
đã làm được công việc phản ánh, 
miều tả, tái hiện bức tranh xã hội, 
đất nước qua bao thứ thách ngặt 
nghèo, có màu sắc, hình đáng, tàm 
hồn, có hơi thở thời đại mạnh mẽ và 
nóng hỏi. Tôi nghĩ đây là một mỉnh 
họa sáng rõ vẻ mối liên hè tiữa chính 
trị và văn nghệ, giữa đường lối của 
Đẳng và hoạt động sáng tạo của văn 
nghệ sĩ.  ˆ 


Trong thuật ngữ phê bình văn học, 
thường nói đến tính độc đáo của một 
nhà văn, bản súc riêng, phong cách 
riểng v.V. của anh ta, Nhưng tôi nhớ, 
vào đản những năm 60, trong mội 
cuộc thao luận tại trụ sở Hội nhà văn, 


anh em đê cập đến văn đề bản lĩnh.., 


Ayv là sau khi dự buôi nói chuyện có 
tính chát đòi đào gợi Ýý của đong chỉ 
Phạm Văn Đồng với các văn nghệ sĩ. 
Hán lĩnh, hai tiếng ấy nói nhiều điều 
và cũng đòi hỏi nhiều điều, 


Nó nói phẩm chất, tr cách, sử suy 
nghĩ độc lập, đồng thời nó Cũng vèu 
câu tính tư duy nghiêm chỉnh, chín 
chăn, Ý thức trách nhiệm vẻ những 
điều mình nói, một sự gắn bó mâu thịt 
vYvưa với thực tiền đời sống vừa với 
lý tường mà ta vươn tới. Hiền nhiên 
đó là một vêu cầu cao, một đòi hỏi 
hết sức nghiêm ngặt. 


Có lẽ vị thế, và cũng do nhiều điều 
kiện khách quan, chủ quan khác nữa, 
các anh chị em nhà văn chưa phát huy 
được nhiều và chưa đạt được hiệu 
quả cao theo hướng nỗ lực này. Trong 
cuộc chiến đấu ác liệt chống hai lẽ 
quốc Pháp, Mỹ vốn hùng mạn hơn ta 
không biết đến bao nhiêu lần, bản lĩnh 
ngòi bút nhà văn trùng hợp, hòa 
nhuyễn làm một với bản lĩnh kiên 
cường của toàn dân tộc. Khi lịch sử 
sang trang, khi cần phải suy nghĩ về 
những vàn đề khó khăn gay gáit của 
công cuộc xây dựng lại đất nước, XÂY 
dựng chủ nghĩa xã hội, xảy dựng đạo 
đức mới, quan hệ mới giữa con nguời 
Với con người, rõ ràng là tìm nhìn 
tầm nghĩ của nhà vàn có bị hạn chế, 
hụt hàng, thậm chí bối rồi. Nhất là 
vào thời điểm Có sự sa sút nhanh 
chóng và nghiệm trọng trong đạo đức 
xã hội, nhiều thứ tảm lý mới phát 
sinh và phát triền theo chiều hướng 
xàu. Đỏ đây, xây ra tỉnh trạng hoặc 
là viết dựa đảm, hoặc né tránh 
văn đề. 


Song không thể không ghỉ nhận điều 
nay! đầu những nấm 0, nghĩa là 
chỉ 5 năm sau ngày ca nước hoàn toàn 
giải phóng, chuyền sang còng Cuộc 
phục hồi và xáy dựng, có sự chuyền 
mịỉnh khá mạnh mẽ với những nét khởi 
SC TÔ rệt Ởở một số ngành văn học 
nghệ thuật, đặc biệt là Văn xuÔi, sản 
khâu và điện ính., 


Người viết đâm khuấy động lên 
nhiều vấn đề trăn trở, vạch ra cái xu, 
cải sức ở, Cái kém cỏi và cái độc tài 
đọc đoán không những ngăn trở bước 
tiến mà còn có nguy cơ đày xã hỏi 
đến tàn chân đốc, đồng thời để xuất 
những phương án, những kiến nghị 
nhằm duy trì đạo đức, nhàn phẩm 
hoặc tạo biện pháp cho công Cuộc 
xay dựng, tháo gỡ những Vướng mắc 
và tiên lên. 


q@ Văn xuôi máy năm gần đây gây 
sự nhiều Với cuộc sóng 5ø, “người cầm 
bút có v thức đào sảu hơn Vào các 
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mặt phức tạp của hiện thịrc ®, « chúng 
ta đang có đà đề tiến công vào cái 
tiêu cực, đòng thời góp phần xây 
dựng những mò hình mới của đời 
sống xã hội, về mặt vật chất và về 
mặt tỉnh thăn » — đó là một số ý kiến 
được phát biều trong các buỏới hội 
thảo văn xuôi, qua, các năm 1985 — 
1986. 


Tôi nói sang những mặt hạn chế. 

Bài nói của đòng chí Nguyễn Văn 
Linh với các văn nghệ sĩ cuối năm 
ngoái đã nhãn mạnh đến tình trạng 
gò bó làu nay khiến văn học nghệ 
thuật không phát huy được như ý 
muốn. Đó cũng là một thực trạng. 
Nguyên nhàn vì đâu? 


Cần tính đến hoàn cảnh ba mươi 
năm chiến tranh ác liệt (phần nào có 
cả hình thái nói chiến) và đất nước 
chia cắt kéo dài. Có nhiều điều không 
thể nói đủ, nói hết, nói cặn kẽ, ca về 
hoạt động chiến đấu. đời sống xã hội 
làn tâm tư con người. Nguyễn nhàn 
thứ hai, thuộc chủ quan, cũng quan 
trọng và nay ta đang rút kinh nghiệm 
đề khác phục. Đó là một quan niệm 
lĩnh đạo, chỉ đạo nào đó trong từng 
lúc từng nơi đã tôra thô thiên, thiên 
về thực dụng, có khi biến thành sự 
kiềm soát gò bó, khất khe. Trong 
không hiểm trường hợp, chức năng 
văn học nghệ thuật được hiều theo 
nghĩa xã hội học dung tục. Chỉ thấy 
phan tác dụng trực tiếp, bề ngoài, 
đơn tuyến, không ý thức rõ cái phần 
quý báu nhất của một tác phầm chính 
là chiều sảu soi tìm khám phá nhiều 
khi ần đến tế vi, nó thắm dân vào 
tông người bằng những ngõ, những 
lỗi quanh co u ân. Cũng có những lập 
luận cứng nhắc về fính cách và bản 
chất con người đặt trong khuôn khồ 
giai cấp. Có khuynh hướng đỏi hỏi 
kháng định cuộc sống theo một đường 
hướng nào đó của chủ trương chính 
sách, trong khi chỉnh sự kiện và thực 
trạng cưỡng lại, mà lẽ ra nều được 
phần ánh trung thực và dũng cảm 
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(phần nàv thuộc: lỗi người sáng tác). 
nó đã có thề góp phần khơi gợi vấn 
đề, uốn nắn chủ trương, khắc phục 
những sai lầm. ngộ nhận quá kéo dài. 


Lại cũng không quan niệm được thật 
chính xác: văn học nghệ thuật miên 
tả phân ®*đời » chính là đề nói lên 
phân «đạo»; văn nghệ có những suy tư 
khái quát về số phận con người, về cái 
thiện cái ác dưới nhiều đạng phức tạp, 
thậm chí quấn quýt lần lộn, về sự cần 
thiết phải quan tâm đến từng cá: nhận 
trong những vui buồn, những mạu 
thuẫn, những xót xa và những Ước 
mong cụ thề, chính là đề qua đó mà 
gợi dược suy nghĩ chín chắn về con 
đường phấn đấu của cộng đồng trong 
một tính thần nhân văn biện thực và 
đích thục. 


Nghị quyết của Đẳng về văn học 
nghệ thuật đã mở rộng thêm chân trời 
sáng tạo. Giờ đày là phần việc của 
người văn nghệ sĩ. Chắc hẳn còn phải 
nó lực rất nhiều đề phát huy cái tự 
do mới mẻ: đi sâu vào cuộc sống, mở 
rộng kiến thức văn hóa mọi mặt (kề 
cả triết học), trau đòi nghiệp vụ v. v. 
Tôi có thêm một vài suy nghĩ riêng. 
Văn học nghệ thuật vươn tới cái đẹp. 
Nó cũng có nhiệm vụ phê phán đề 
làm cho người ta căm ghét cái xấu, 
cái ác, nhưng cũng phải phòng ngừa 
khuynh hướng không hay mà Goóc-ki 
từng vaehrõ trong một bài tiều luận, cái 
khuynh hướng bì quan, hoài nghỉ, phủ 
định trong cainh tư đuy của người 
sang tác, hạ thấp con người. Trên nền 
chung đa dạng phong phủ và ngày 
càng mở rộng của nên văn xuôi, phải 
chăng cũng cần có sự xuất hiện những 
nhân cách mạnh mẽ đặt trong môi 
trường của vận động đôi mới tư duy 
liện nay, những con người suy nghi 
và hành động, cái nghĩ, cái làm của 
họ có thề đúng, họ có thê thành cóng, 
cũng eó thể rơi vào thất bại, thậm chi 
bí kịch, nhưng họ là những con người 
c2 ý thưc vươn lên mạnh mẽ, đẫu 
tranh làm chủ bản thân và xây đựng 


nhiệt tình cho cuậc sống — những nhàn 
cách, bản lĩnh vững vàng. 


Nguyễn Văn Hạnh: Vê đánh 
giá tình hình văn học nghệ thuật giai 


đoạn vừa qua, theo ý tôi, nén 
chú ý đánh giá cả hoạt động sẵắng 


tác, lý luận phê bình, cả tò chức và 
đội ngũ. Trong đánh giá, phải có quan 
điềm lịch sử, đồng thời phải có quan 


điềm hiện tại (tức là nhin vấn đề từ. 


đỉnh cao của công cuộc đôi mới hiện 
nay), bởi người cách mạng tìm hiều 
lịch sử còn là đề làm tốt công việc 
“đang làm và sẽ làm. Nhìn lại quá khứ: 
không chỉ đề thấy những việc đã làm 
được, ưu điềm và khuyết điềm, mà 
còn đề rút ra những bài học kinh 
nghiệm, những bài học về phương 
pháp luận trong việc tÖ chức, xây 
dựng, lãnh đạo nền ván nghệ. Bón 
mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, văn nghệ ta có nhiều thành tựu, 
có đóng góp to lớn vào hai cuộc 
kháng chiến vừa qua, chúng ta có 
quyền tự hào chính đáng về nó. Nếu 
có làm lại, chúng ta cũng không lầm 
thêm được bao nhiêu. Tuy nhiên, 
theo tỉnh thần đồi mới, cách mạng lại 
đã chuyền sang một giai đoạn khác, 
hoạt động văn học nghệ thuật trong 
thời bình, thời mở rộng dân chủ và 
công khai, chắc chắn là có những đòi 
hỏi khác, những đặc điềm khắc so với 
trước đây ; cho nên phải xem xét lại 
nhiều hiện tượng, nhiều lĩnh vực với 
thái độ nhìn thẳng vào sự thật, với tỉnh 
thần phê phán cách mạng, khắc phục 
cho được những cách nghĩ, cách làm 
sai lầm hoặc lỗi thời, đề tiến bước 
vững chắc hơn, nhanh hơn. 

Văn đề văn nghệ và chính trị đã 
trở đi trở lại nhiều lần, gần đây lại 
rộ lên trong giới văn học nghệ thuật. 
Văn nghệ và chính trị với tư cách là 
bai hình thái ý thức xã hội thị nói 
chung đã sáng tỏ trong lý luận mác 
xít. Với tư cách là hai hoạt động khác 
nhau của con người, hai lĩnh vực khác 


nhau của đời sống xã hội, thị vấn đề 
đáng được xem xét kỹ hơn. Dựa vào 
ý kiến phân biệt ba loại hình hoại 
động cơ bản của con người là hoạt 
động khoa học, hoạt động thực tiên 
và hoạt động sáng tạo, có căn cứ đề 
đặc biệt nhấn mạnh tính thực tiện 
sâu sác của hoạt động chính trị và 
tính sáng tạo nồi bật của hoạt động 
văn nghệ. 


Chính trị và văn nghệ đều có thê 
cùng chung những lý tưởng cao cả 
như tự do, bình đẳng, bác ái, hay 
độc lập. tự do, hạnh phúc. Nhưng đe 
đến những lý tưởng đỏ, chính trị luôn 
xác định cho mình những mục tiêu 
cụ thề của từng giai đoạn. tính toán 
các bước đi phù hợp. Văn nghệ lại 
nghĩ ngay đến cái đích cuối cùng, SOI 
sáng mọi thứ từ đỉnh cao của lý tưởng. 
Chinh trị là đấu tranh cho quyền lực, 
cho lợi ích của giai cấp, của dàn tóc, 
nó huy động đề đạt đến mục tiêu đả 
định tất cả mọi khả năng: tỉnh thần 
và vật chất, cá nhân và tỏ chức, kinh 
nghiệm và khoa học, ý chỉ và mưu 
lược, sức mạnh của lẽ phải, niềm tin 
và cả bạo lực. Hoạt động văn học 
nghệ thuật lại nhằm tạo ra những tác 
phầm thề hiện những cẩm xúc, những 
suy ngẫm, những mong ước, khát vọng 
của con người về cuộc sống, về xã 
hội. Văn nghệ là hoạt động của từng 
nghệ sĩ, của từng cả tính sáng tạo — 
một hoạt động tự do theo ý nghia 
chân chính của nó, bởi vìiở đây con 
người thoát ra khỏi những ràng buộc „- 
chật hẹp, được «thanh lọc » có thề 
nói lên những gì là sâu xa nhất của 
mình, bộc lộ tất cả bản lĩnh và bản 
sắc. Sức mạnh của văn nghệ là sự 
sông, tỉnh thần nhân đạo, cái đẹp. sư 
chân thành, tính độc đáo, mới me. 


Có người nói chính trị thị ngắn 
ngủi, văn nghệ ,thì lâu dài. Thật ra 
không phải như vậy. Chính trị lơn 
cũng như văn nghệ lớn đều Irưỡng 
tòn. Còn chính trị thiên cận và vẫn 
nghệ xoàng thì đều qua đi nhanh 


`) 


chóng. Chỉ có điều sự phát triền của 
chính trị theo con đường phủ định 
biện chứng, thành tựu của quá khứ 
chỉ tòn tại như là tiền đề. một cách 
gián tiếp, trong thành tựu của hiện 
tại. Tác phầm văn nghệ lại tồn tại 
và lưu truyền tror:g dạng nguyên vẹn, 
đơn nhất, không lặp lại. như là đối 
tượng thầm mỹ trực tiếp của tửng 
người thuộc những thể hệ công chúng 
khác nhau. 


Chính trị với trình độ tồ chức cao 
và với sức mạnh của nó chỉ phối mạnh 
mẽ mọi mặt của đời sống xã hội, mọi 
lính vực hoạt động của con người, 
chứ không riêng gì văn nghệ. Khôig 

“phải ngẫu nhiên mà người ta gọi 
những nhiệm vụ quan trọng nhất là 
nhiệm vụ chính trị. Đường lối văn hóa 
văn nghệ thực chất là đường lối chính 
trị trong văn hóa, văn nghệ. Nhưng 
văn nghệ, như đã nói ở trên, có sức 


mạnh riêng của nó, ảnh hưởng trở lại . 


chính trị và có ý nghĩa không thề thay 
thế được trong cuộc sống con người, 


Đăng lãnh đạo văn nghệ phải thảy 
rö giữa chính trị và văn nghệ có 
sự thống nhất, nhưng không dòng 
nhất; vì đóng nhất văn nghệ với chính 
trị thì văn nghệ sẽ mất đi vai trò và 
sức mạnh riêng của nó, thậm chí có 
nguy cơ bị thủ tiêu: chính trị, do đó, 
không mạnh lên mà sẽ yếu đi. Đảng 
lãnh đạo vàn nghệ là tất yếu, nhưng 
lãnh đạo Không chỉ là quyên lực mà 
là trách nhiệm lớn, vì vậy phải đồi 
mới, nâng cao trình độ đề lãnh đạo 
một cách hiểu biết, đúng quy luật, 


Hà Xuân Trường : Chúng ta nêu. 
những văn đề lớn về nguyên tác, nhưng 
nên cố gắng di vào cái cu thể. 


Hồ Sĩ Vịnh: Thành Lựu Văn nghệ 
ta trong hơn bồn mươởi năm qua dưới 
sự lãnh đạo của Đăng là một sự thật 
lịch sử, nó có tầm vóc và vị trí như 
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các đại hội IV, V và VI đã xác nhàn. 
Tuy nhiên de nhận thức, do hạn chế 
lịch sử, do trình đệ của đội ngũ, nền 
văn nghệ đó không phát triêền thẳng 
tắp như mệt đại lệ, mà những hiện 
trợng khuynh hữu, khuynh tả hẻ có 
dịp là phát sinh, phát triền. Khác với 
nhiều nước, ở ta những hiện tượng 
khuynh hữu thì tiến hành đấu tranh 
gay gắt triệt đề (kề cả về mặt tồ chức), 
côn những hiện tượng khuynh tả thì 
phẻ phán có phần gượng nhẹ, thiếu 
dứt khoát, có khi lại được coi là 
những khuyết điềm trong nội bộ 
nhân dân. 


“Cởi trói”, tự do sáng tác, tự do 
phê binh hôm nay, theo tòi, là phải 
đầu tranh đòng thời, không kl:oan 
nhượng với mọi biều hiện của tư 
tưởng hữu khuynh và tả khuynh. 


RKhuynh hướng minh họa trong văn 
nghệ ta là một hiện tượng có thật, 
kéo dài. Mà không riêng gì ta, nhiều 
nên văn nghệ lớn của các nước anh 
em cũng một thời lâm vào tình trạng 
đó. Rhuynh hướng này đã có (rong 
văn nghệ thời hai cuộc chiến tranh, 
mười năm trước đây còn có, và một hai 


năm gần đây ván không bớt đi bao 


nhiều. Vì sao vậy ? Một là, do nhận 
thức vai trò và chức năng của văn 
nghề bị lệch về phía chính trị hỏa 
một cách thô thiền. Cân chú ý: nghệ 
thuật ngoài cái đúng — sai, töt — xấu, 
phải là cài đẹp. Hai là do quan niệm 
của văn nghệ sĩ về sự thật nghệ thuật 
còn chưa đúng, nên sự thật của anh 
bị chìm sâu dưới sức nàng của ấn 
tượng cá nhàn (chứ không phải là cá 
tính sáng tạo) trước những sư kiện 
rối rắm nên nhiêu khi công chúng 
không thấy nhân vật, chủ đề đâu cả. 


,_ Văn nghệ bao giờ cũng là công việc 
của thời đại, đất nước, là sứ mệnh 
thiêng liểng cao ca của người sáng 
tạo. Do vậy, những hiện tượng tầm 
thường hóa nghệ thuật, xu hưởng mơn 
trớn người xem snhẹ dạ s về nghệ 
thuật hôm nay thật đáng trách, Nó là 


anh em sinh đôi của xu hướng nghệ 
thuật thượng mại mà nhiều năm Trước 
đây chúng ta đã nghiêm khác lên án. 
Ví dụ những cuồn sách «một cô hai 
tỉnh ® (cô tích, tỉnh báo, tỉnh yêu) vỏ 
bồ, những vỡ diễn mua vui rẻ tiền, 
rồi một số hiện tượng chạy tteo thị 
hiếu tầm thường của người tiêu dùng 
trong điện anh, hôi họa, điêu 
khác v.v, Tiếc răng những hiện tượng 
-tự nhiên clủ nghĩa lạt cũng xâm 
nhập vào một số nghệ sĩ có tài năng. 
Hiện tượng Lưu Quang Vũ chẳng hạn. 
Mong muốn đối thoại với những vấn 
đề bức xúc của cuộc sòng hòm nay; 
anh đã thành công trong Tôi và chúng 
ta, Nguồn sáng trong dời... `ong mộội 
số vở diễn khác của anh bị hàng hụt, 
hiệu quả nghệ thuật non yếu đo chủ 
đề thiếu rõ ràng, do lỗi viết vội vàng, 
cầu thả v.v. 

Tôi muốn nói thêm về tự do tư 
tưởng và trách nhiệm của người nghệ 
sĩ. Nói đến tự do tư tưởng không chỉ 
là chuyện kêu gào, trách cứ những 
ràng buộc của cơ chế, những lỗi lầm 
cũ, mà điều căn bản là phải dựa trên 
cơ sở tự do lao động của xã hội và 
của chính mình. Đó trước hết là quyền 
được viết sư thật và aquyvền không 
được viết dở». Muôn vày thi trách 
nhiệm công dân và tư cach xã hội 
của nghệ sĩ phái được rén luyện 
thường xuyên, vì đó là phầm chất hàng 
đầu của bất cứ nghệ sĩ nào. Viết sự 
thật mà chỉ say sưa với vẻ ly kỷ của 
những hiện tượng bê nội, hàn học với 
những cảnh ngang trải, nói cho sướng 
miệng những hiện tượng tiêu cực. 
thích thú lục bới trong đồng rác rười 
của ngày hôm qua v.v. thì văn viết 
ra không cao hơn vàn của người kề 
chuyện. Nhân danh viết sự thật mà 
anh quên mặt “một nửa sự thật ® kia °? 
những hành động anh hùng, sự vị tha, 
nhân đạo của các bà mẹ, những người 
vợ. Việt nam, xức mạnh chỉnh phục 
thiên nhiên ở sông Đà, Trị an... Nói 
như vậy không có nghĩa là anh không 
CÓ quyền viết về cái tiêu cực. Không, 


kl:ông ai cẩm anh cá. Nhưng hãy nên 
có cái nhìn đúng đắn và cách làm đây 
trách nhiệm như Mai-a-cop-xki đà 
từng làm. 

Trách nhiệm công dân của văn nghệ 
sĩ còn phải được thề hiện ở sự quan 
tầm đến những vấn đề rộng lớn của 
ca nhân loại như chiến tranh hạt nhân 
và hòa bình, văn đề môi trường sinh 
thái, sự bùng nô dân số... Tôi xin 
phép được nói rằng, hiện nay một bộ 
phản văn nghệ sĩ chúng ta còn thiếu 
cải cảm giác trách nhiệm đồi 
những đề tài có tính thời đại đó. 

Tóm lại, theo tôi đồi mới hiện nay 
trong văn nghệ không chỉ là việc khắc 
phục những lỗi lãm từ phía này hay 
phía khác của một thời kỷ, càng không 
phải là cường điệu, uốn gày quá 
chiều ? một số vụ việc tiêu cực đề chê 
bai tô chức này, cá nhân nọ. Cái khó 
hơn nhiều lần đối với chúng ta là làm 
Sao có cách đọc mới những di sản lý 
luận văn nghệ, mỹ học mác xÍt va 
đường lõi văn nghệ của Đăng ta trên 
cơ sở phàn tích chính xác thực tế đà 
rút ra những kết luận mới cho dời 
sống vn nghệ hôm nay, 


VỚI 


Trân Độ: Tôi sẽ nói trước hết là 
về yêu cầu đòi mới. 

Đôi mới xuất phát từ véu cầu, nhiệm 
vụ cách mạng, Trước đây nhiệm vụ 
đó là giành độc lập, tự do. Nước co 
độc lập, dân mới tự do và vị thể quan 
hệ giữa cái chung và cái riêng là 


“thống nhất. Bảy giờ mục tiêu là nước 


mạnh đản giàu — môi người dàn có 
giàu thì nước mới mạnh, phải có sự 
hài hòa giữa lợi ích riêng và chung... 
Song trên thực tế hiện nav chúng ta 
đã bước vào giai đoạn mới theo quận 
tỉnh của giai đoạn giành đỏe lập tư 
do, thí dụ văn động viên nông dán 
làm ' nghĩa vụ lương thực theo h›iều 
cũ: như hồi còn chiến tranh. 

Thư hai là quan hệ giữa văn nghệ 
và chính trị. Anh Nguyễn Văn Fhinh 
cũng đã nói roi. Văn nghệ phục vụ 
chính trị — đó là chuyện hiền nhiên. 
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Nghị quyết Bộ chính trị đã nêu rõ ba 
nhiệm vụ chính trị của văn nghệ là: 
làm sâu sắc quá trình dân chủ hóa; 
đóng góp vào công cuộc xây dựng và 
b(o vệ TÔ quếc ; xây dựng và hoàn thiện 
con người mới xã hệi chủ nghĩa. Nhưng 
trên thực tế thi từ trước tới giờ ta lầm 
lắn ở 3 điềm: 


— Đồng nhât văn nghệ và chính trị. 
Nói văn nghệ phục vụ chính trị, thế là 
cứ nhin nhận, đánh giá văn nghệ như 
đánh giá chính trị. Đảng không nói 
vậy, nhưng tâm lý xã hội là như vậy 

“(kê cả người thưởng thức). Công chúng 
bảy giờ có năng động hơn tuy tâm lý 
nói trên vẫn còn. 

— Quan niệm là các ngành khác có 
“nhiệm vụ chính trị còn văn nghệ thì 
không có nhiệm vụ chính trị của mình 
mà chỉ đi phục vụ thôi. 

— Coi người hoạt động chính trị 
cao hơn, có quyền uốn nắn người hoạt 
động văn nghệ (dù anh văn nghệ là 
Nguyễn Tuân, Nguyên Công Hoan, còn 
anh chính trị là cán sự 3). Cái khô nhất 
đà bị phê không gắn với chính trị, từ 
“đó mà có tâm lý cứ phải bám cho chắc 
vào chính trị. Theo tôi, trong chính 
trị có thang bạc giá trị của chính trị, 
trong văn nghệ có thang bác đánh giá 
"riêng — đó là tác phầm và tác giả của nó. 


“Thứ ba là vấn đề đồi mới trong văn 
bóa văn nghệ. Chúng ta cần phải nhìn 
vào sự đồi mới của Liên xô. Gần đây, 
báo Van nghề có dịch giới thiệu bài, 
«Sử mệnh nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa »ố bài này đăng trên tạp chỉ 
Người công sản và được kỷ tên là Hộ 
biên tấp của Tạp chỉ. Có căn cứ đề tin 
ràng đảy là tiếng nói chính thức của 
UHTU ĐCA Liên xô. Đó là căn cứ vững 
chắc đề xét đoán tỉnh hình eäi tồ về 
văn hóa và nghệ thuật ở Liên xô. Đài 
báo này cũng chứa đựng nhiều luận 
điềm lý luận Mắc — Lê-nin về bản 
chất và vai trò của văn hóa và nghệ 
thuật, về đặc thủ của nghệ thuật và 
những nguyên lý cơ bản về Đăng 
lãnh đạo van hóa nghệ thuật. Cụ 


`» 


thề như thái độ có tính nguyên tắc 
của Lê-nin đối với văn nghệ : thái độ 
của một nhà chính trị nghiêm túc đối 
với người nghệ sĩ khêng phải chỉ qui về 
® sự nâng đỡ °, ® súng ái » hay ngược 
lại là *® vạch ra những sai lầm », “uến 
nắn»... Cái quan trọng nhất là hiều 
được hiện thực khách quan. những 
tâm tưởng và tìm tòi đã được phản 
anh vào tác phầm và tìm thấy những 
bài học về cuộc sống xã hội trong tác 
phầm đó. | 

Hay như vấn đẽ*®phục hồi P các tác 
giả và tác phầm ở Liên xô chẳng hạn. 
Những sự phục hỏi ấy có ý nghĩa của 
nó. Y nghĩa lớn nhất là ở chỗ: cải tỒ 
không cần che đậy sự thật, dù cho sự 
thật đó có cay đắng đến đâu chăng 
nữa. Nó còn có ý 'nghĩa là nhân đân 
hoàn toàn có quyền tiếp xúc với 
những sản phầm tỉnh thần đã có và 
tự nhân dân có quyền, có khả năn@ 
định giá những giá trị đó. 

Tại Hội nghị UBTƯ ĐCS Liên xô 
tháng 2 năm 1988, đồng chí Goóc-ba- 
trốp cũng nêu rõ những nguyên tắc 
chủ yếu của công tác đảng trong các 
vấn đề văn bóa và lĩnh vực tỉnh thần 
của công cuộc cải tô : đó là sự dân chủ, 
niềm tin vào con người, sự tìm tòi, - 
am hiều, động viên tính sáng tạo, ủng 
hộ tài năng... 

Tóm lại thực chất của cải tỔ về văn 
hóa, văn nghệ ở Liên xô là sự trở về 
với những tư tưởng thiên tài của Lê- 
nín, rất phù hợp sự thật và quy luật 
cuộc sống. Chúng ta cần suy ngắm và 
học hỏi Liên xô. Chúng ta có đủ căn 
cứ đề tỉn vào nhân dân, không nên 
làm việc #chọn thức ăn hộ ? cho nhân 
dân. 


Thiếu Mai: Nhiều đồng chỉ nhân 
mạnh quan điềm lịch sử trong đánh 
giá. Tôi thấy hình như các đồng chí 
ấy hơi quá lo lắng. Tôi xin nêu cụ thề. 
Bài của anh Phan Cự Đệ cho là anh 
Nguyễn Đăng Mạnh và anh Lại Nguyên 
Ân viết như vậy là có khuynh hướng 


- 


phủ nhận. Tôi nghĩ là ngay trong 
những bài gay gắt như bài anh Ấn thi 
ở đoạn đầu cũng đã khẳng định là 
giai đoạn qua chúng ta đã có những 
đóng góp. nhưng mục đích của bài 
không phải là nêu thành tựu, mà 
muốn nhấn mạnh đến những mặt chưa 
tÒt, căn đồi mới cho hợp với yêu cầu 


hiện tại. Có phải vì sợ bị phủ nhận” 


những cải minh đã làm mà một sỐ 
động chí cứ vin vào quan điềm lịch 
sử chăng? Không đâua các anh ạ, tà 
ngồi đây nói với nhau về sai đúng, ÿ 
kiến của ta cũng chỉ là ý kiến của một 
nhỏm thôi, trên thực tế đúng sai tự 
nó bộc lộ ra khá rõ ràng minh bạch. 
Những công trình nào giờ đây không 
được quần chúng công nhận nữa thì 
tức là nó đã bị phủ nhận. Trong việc 
đánh giá lại những thành tựu vừa qua, 
tôi thấy ta nên nêu cụ thề công trình 
nào đúng, sai đến mức nào. Vừa qua 
chúng ta vận còn nói chúng chung. 
Hồi đây, ta phải xem lại đănh giá Hàn 
Mạc Tử, Vũ Trọng Phụng, thơ mới 


và hàng loạt vấn đề... như thế nào cho 


đúng? Và như vậy là phải xem xét 
lại các công trình nghiên cứu về các 
vấn đề đó. Có thề có thực tế này : vừa 
qua ai làm nhiều thì sai nhiều. Song 
không phải ai viết ít thì tự cho mình 
là sai ít hoặc không sai, Như đồng cÌi 
Trần Độ đã nói đòi mới xuất phát từ 
yêu cầu đỏi mới chung của cách mạng. 
Tôi nghĩ đây là một văn đề rất khó, 
trên mỗi bước lại này sinh những vấn 
đề mớ, cần phải cùng nhau xem xét 
cho ra nhẽ. Xin nêu một vấn đề cụ 
thề văn nghệ và hiện t ực. Không 
phải bây giờ mới nói văn nghệ phải 
bàm sát đời sống. Trước đày đã có 
nhiều klầu hiệu, nhiều văn bản, ví dụ 
eđến những nơi tiên tiến, đến với 
những người tiên tiến ». BAv giờ nghĩ 
lại tôi thấy buôn cười: nhĩ vậy nghĩa 
là ngoài những nơi tiên tiến thì không 
được đi. không được viết hay sao? Di 
thực tế là cứ phải đi Định công, Quýnh 
lưu. Thế mới là điền hình hay sao? 
Vậy thế nào là đời sống chân thực 


trong sự phát triền của nó? Những 
nơi như các xã miêu tả trong «Cái 
đêm hôm ấy đêm gi 2?» thi có nên đến 
và phần ánh sự thật ở đấy không ? 


Một ý kiến nhỏ nữa về hiện trạng 
lÝ luận phẻ bình. Tôi cho là đang có 
sự khủng hoàng ở khu vực này. Tôi 
làm báo nên tôi biết cụ thề. Có những 
người viết mà không đăng được vì 
không có lý luận gÌ cả, có người muốn 
đồi mới nhưng lại vẫn luần quần nửa 
với. Mà đi họp thì các đồng chí thấy 
đấy, toàn những người đã e muối tiêu P 
(ý nói tóc đã hoa râm "—NL). Riêng 
tôi, tôi muốn có nhiều những ý kiểu 
khác nhau, thậm chí trải ngược nhau, 
thẳng thắn tranh luận vói nhau. 


Hà Xuân Trường: Chúng ta đã 
khơi ra hai vần đề : đánh giá, văn nghệ 
và chính trị, nhưng văn chưa đi sảu. 


Trên một số báo chí gìn đây nồi 
nhiều hơn về phía khuyết điềm của 
văn nghệ mà không giải thích được 
tại Sao có một nền văn nghệ lớn... 


Đúng là từ góc độ hôm nay và tử 
yêu cầu phát triền mà nhìn lại cát hôm 
qua, nhưng nhìn nhàn và phản tích 
phải theo quan điềm lịch sử. Hài việc 
đó không mâu thuàn nhau. Quan điềm 
lịch sử trước hết là đặt các văn đề, 
các sự kiện trong điều kiện cụ thê — 
lịch sử phát sinh ra chúng. Nhin cái 
hỏm qua cho đúng là thầy rõ được cả 
ưu lăn khuyết, phản biệt được tính 
tất yếu của lịch sử và tác động chủ 
quan của con người vai trò, trách” 
nhiệm của tập thề và cá nhân. Phải 
chăng dựa vào lịch sử là sợ bị plủ 
nhận 2 Theo tôi có thề nói ngược lại, 
vi sợ bị phú nhận mà kl.ông đám nhìn 
lại lịch sử một cách khách quan, trcn 
vẹn, Cũng cũñn xác định đứng VỀ mặt 
phương pháp luận, quan điềm lịch sử 
không chỉ để nhận định cải hôm qua, 
mà cỏn đề nhận định cái bỏm nay, dự 
đoán tương lai. 


Tỏi đồng ý với anh Trần Độ: yêu 
cầu đồi mới là yêu cầu chung. Đồi 
mới không có nghĩa là Đại hội VÌ 
phủ định Đại hội V, Đại hội Ý phủ 
định Đại hội IV. Gần đây trong phê 
bình, nhận xét tỉnh hình văn nghệ 
những năm qua có khuynh bướng một 
chiều, gày Ấn tượng phủ định không 
đúng và không công bằng đối với 
những việc làm trước đây, chẳng hạn 
đối với Đại hội nhà văn lần thứ ba. 
Trong mỗi sự kiện, có thề có cái đúng, 
cái sai, nhận định phải dựa trên cơ sở 
thực tiên của những việc đã làm. Như 
thế mới khoa học, khách quan. Vấn 
đề không phải là của riêng ai, mà VÌ 
sự nghiệp chung. Tráảnh cách nghĩ thế 
nàv: ai nói hiện đại, lớn tiếng phê 
phán tức là người Ấy đồi mới, ai nhìn 
lại hôm qua, nói thành tựu là người 
ấy không muốn đồi mới. 


Xuân Trình: Tỏi nhất trí với 
anh Nguyễn Văn llạnh và chị Thiều Mai 
là chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua 
đề rút kinh nghiệm hôm nay, còn đánh 
gia một giai đoạn văn học nghệ thuật 
không phải là công việc của một lúc. 


xâm 19:2, ngay sau khí đất nước 
hoàn toàn giải phóng,. chúng ta dưa 
nhiều đoàn nghệ thuật sân khău vào 
miện Nam. Trong đó có các vở kịch 
như Đại đội trưởng của tôi, cải lượng 
Võ Thị Sau, 
(đàn ca), Chèo Tâm Cam, Quan âm Thị 
Kính gàyv chân động lớn, nhiều người 
xem đã khóc. Tỏi nưhĩ nên văn Lọc 
hiện thực xã hỏi chủ nghĩa trong chiến 
tranh chẳng những có sức lay động 
vơi chủng ta mà cá với đóng bào ở 
vung Mới giải phóng. Công chúng 
xúc động rất chân thành, không ai giá 
dòi ca. Nhưng chỉ mấy tháng sau đó, 
các đoàn diễn lại thì không có người 
xen nữa. Đó là vị văn học ta đang 
chuyền từ giai đoạn thời chiên sang 
thởi bình, chuyền không kịp thì khủng 
hoàng. Giai đoạn khủng hoang ấy là 
có thật và niêm xúc động trước đảy là 


Tiếng sâm Tây nguyên 
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có thật. Đề đánh giá đúng sản khấu 
thời kỳ chống Mỹ ta lấy thời điềm lúc 
ấy hay yêu cầu thầm mỹ hôm nay đề 
đánh giá? Tôi và anh Bùi Hiền đã 
có lúc đi chiến trường với nhau. Tòi 
đi Nam Lào, Quảng trị, Thừa thiên... 
Nếu lúc đó ai bảo tôi viết những 
chuyện xấu về chiến tranh tôi không 
thể viết được vì tôi không thấy, cuộc 
sống anh hùng lắm, cảm động lắm. Lúc 
đớ người nghệ sĩ không nhin thấv 
được hoặc không quan tâm đến những 
điều xấu xa vụn vặt, bé nhỏ. Trước 
đày có những cái hòn nhiên, ngây 
thơ mà với cách nhìn ngày hôm nay 
ta thấy rõ nhưng khi đó họ rất chân 
thành. Nhưng bày giờ viết như trước 
không được nữa rồi, cuộc sống giờ đã 
khác. Đó là những điều cản chủ Ý 
trong khi đánh giá. | 


Trong văn nghệ trước đây có khất 
khe không? Có, nhưng không phải 
chỉ có lãnh đạo văn nghệ khát khe. 
Khi tôi viết Quê hương Việt nam, dtr 
luận cũng có nhiều ý Kiến phê phán 
rất gay gát, vì tôi miêu tả cuộc chiến 
đẫu của quân đân ta ở Vĩnh linh ác 
liệt quá, mặc dù tòi cũng chỉ mới phản 
anh được một phản bé phố của hiện 
thực ấy, Tôi thiết nghĩ cũng không at 
ác độc g1, mà do một quan niệm đơn 
giàn: cuộc chiến đầu còn phái huy 
động nhiều người ra mặt trận, đừng 
làm họ sợ hãi. Với yêu cầu ấv tôi đã 
tự sửa tác phầm của mình cho phù 
hợp. Tuy vạy, nhớ lại giai đoạn đã 
qua, tôi văn thấy rất tự hào. Vị đã 
phần ánh được những nét chủ yếu về 
cuộc chiến trình. 

Anhlià Xuân Trường chii ra sân 
khâu 1980— 1932 và 1982 — 195, theo 
tôi đó là một quá trình đi lên dàn dân, 
liên tục, [985 là dỉnh caa. Đã có lúc 
sản khẩu do khủng hoảng khán giả mà 
chiều theo thị hiểu sân khău thiên về 
mua Vui, vì lúc đó chưa có điều kiện 
đặt ra một vấn đẻ ơi về mặt nội dung. 
Hồi chuần bị hội điện T195, ra đời 


(Xem tLšp trang :7) 


Sinh hoạt: 
tư tưởng 


Đa _giê năng 


N thuốc? | 

| Đúng! đó là một loại thuốc mà 

có thời kỷ ở nước ta, nhất là 
ở vùng nông thôn, dân ta đã dùng 
đề trị ® bá chứng »- Biết làm sao được 
khi nà trình độ đân trí về y bọc lúc 
đó chưa được mở mang. « Trái nắng 
trở trời» vốn chỉ quen với nồi nước 
xông và các thứ lá thuốc trong vườn, 
có được viên thuốc “Tây * quả là quý. 
Thật ra, đa giỏ năng cũng chỉ có tác 
dụng với một vài bệnh nhất định. 
May mà nó cũng hiền nên chưa thấy 
các nhà chuyên môn đưa ra con số 
thống kê nào về các trường hợp ngộ 
độc của loại thuốc này. Thời ký 
ấy qua rôi, khi mà xã nào cũng có 
một trạm y tế, hay chí ít cũng có 
được một tủ thuốc : khi mà bất Kỷ ông 
bố, bà mẹ nào ở nòng thôn cũng biết 
đa giê năng làm sao chữa khỏi bệnh 
thần kinh, xoa thuốc đỏ làm sao hết 


đau bụng. 
Đó là chuyện thuốc. Và, đó cũng 
là chuyện của một thời đã qua: 


Còn ngày nay, trong bộ máy đẳng 
và nhà nước chúng ta cũng có không 


ít cán bộ thuộc loại “đa giê năng » 
như vậy. Đó mới là điều đáng nói. 


Trước đây, trong hoàn cảnh đặc biệt 
của chiến tranh, do yêu cầu của thực 
tế tình hình lúc bấy giờ, mọi căn bộ, 
đẳng viên với lòng yêu nước và căm 
thù giặc đã sẵn sàng nhân bất cứ nhiệm 
vụ gì, công tác gi, miễn là được góp 
phần đề chiến trường đánh thắng, cách 
mạng thắng. Người cán bộ đã tỉnh 
nguyện nhận mình là “con dao pha 9 
trong cuộc chiến đấu một mất một 
còn đó. Chính nhở những “con dao 
pha » này mà có phong trào quản chúng 
ở tiền tuyến, ở hậu phương, Ở ngay 
trong sào huyệt của kẻ thù, đề đạt 
được thành quả cuối cùng là: toàn 
thắng. 


Ngày nay, mặc dù cuộc cách mạng 
của chúng ta đã bước vào giai đoạn 
mới, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của 
cách mạng đã khác, nhưng công tác 
cán bộ vẫn chậm được đồi mới. văn 
trượt theo quán tínhecủa tư duy kiểu cũ: 
Ở nhiều nơi diễn ra tình hình là đồng 
chí A đang làm công tác lâm nghiệp, 
thì đưa về làm công tác văn phòng. 
sau đó điều động đi làm công tác cải 
tao nông nghiệp, röi lại kéo về giữ 
chức theo dõi thi đua: đông chí b 
đang ở một công ty kinh đoanh, được 
điều về ban nòng nghiệp, sau đó lại 
về văn phòng... Thâm chí, có căn bộ 
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được phân công làm. những việc trái 
ngược hẳn với chuyên môn, đang phụ 
trách một nhà máy cơ khí lại chuyền 
về phụ trích văn hóa thông tin.. 
Những căn bộ «đa gi nărg? này, sau 
một hồi thuyên chuyền phở người » 
đến lúc có về ồn định được thì đã sắp 
tới tuôi về hưu. Đây là chưa kề có 
không Ít cán bộ được đào tạo chính 
quy, có bằng cấp hắn boi, tốn kém 
biết bao tiền của nhưng vẫn bị sử 
dụng tréo giỏ, công đào tạo coi như 
«đi đứt 3, 

Một câu hỏi được đặt ra: «Các cán 


bộ qđa giê năng» như thế có làm hại: 


không ?”Ð Xin thưa : «Có đấy ». Dưới 
thời bao cấp có vị đã góp phần làm 
thiệt hại cả bạc triệu. 

— Thế có quy trách nhiệm không 2 
và có bị kỷ luật không ° 

— Có. Nhiều người đã bị ký luật về 
tội vô trách nhiệm. Nhưng đền thi lấy 
gì mà đến † Kà cũng tội, bởi vì họ có 
được đào tạo bài bản gì vê cái việc 
mà họ được phân công làm đâu! Cán 
bộ đa giê năng » là thế đấy ! 


lo cái việc thuyên chuyền cán bộ 
làm nhiều việc khác nhau trong một 
đời người cho nên cái gì họ cũng biết, 
nhưng biết lơ mơ, biết không sâu, Và 
dĩ nhiên là xay ra tình trạng nói 
“ dựa », nói theo, nói chung chung. Ý 
kiến phát biều: lúc làm ở ngành này, 
(hẳng khác gì ý kiến phát biều khi 
về ngành khác. Có người, ngoài chức 
vu chính còn phải phụ trách thêm một 
SỐ ngành nữa, mà ngành nào cũng ở 
vị trí quan trọng cá. Quả là siêu “đa 
giê năng». Đã vậy, có vị lại còn ngầm 


ngộ nhận trình độ ® đa năng ® của mình, 


cho nén đến cuộc họp nào, hội nghị 
nào cũng phát biều, cũng ra chỉ thị. 
[ẽ thường, mọi công việc xã hội của 
thế hệ trước, cứ sau 25 năm lại chuyên 
giao cho thế hệ kế tiếp. Như vậy lớp 
căn bộ bắt đầu là « người nhà nước » 
từ 1975 đến nay đã có mốt nửa thời 
gian liên tục. VỊ thế trong số này, ai 
đỏ do chủ quan, hàay do khách quan, 
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đang ở-trạng thái “đa giê năng» nếu 
không dũng cảm nhìn thẳng vào sự 
thật, không đũng cảm đánh giá lại 
chính bản thân mình và không chịu 
khó học tập, rèn luyện đề nàng cao 
trình độ thị chắc chắn sẽ chẳng còn 
can thiết cho công việc. 


Tiện nay, các ngành, các đơn vị sản 
xuất kinh doanh đã đi vào hạch toàn. 
Alọi công việc làm ăn đòi hỏi phải co 
lãi. Yêu củu về năng lực chuyên sâu 
của cán bộ được đặt ra cụ thề lắm. 
không thề chung chung được nữa rồi. 
Đổi với cần bộ lãnh đạo và quản lý. 
điều đó lại càng cần thiết. Cán bò cấp 
trên phải hơn cấp đưởi một cái đầu, 
hơn eơ sở một cái đầu thì mới mong 
ehỉ đạo, bàn cách làm ăn. được. Đã xa 
rồi cái thời chỉ đạo kiều a cưỡi ngựa 
xem hoa ®, Cũng đã xa lắm rồi cải thời 
cơ sơ sản xuất chỉ thụ động nhất nhất 
coi ý kiến của cán bộ chỉ đạo là «đủng 
đán”, là «chác như đỉnh đóng cột». 


Chúng ta đã và đang xây dựng quy 
hoạch cân bộ. Mỏi giai đoạn đều cö 
những yêu cầu cơ bản về công tác cần 
bộ. Với tính thần nhìn thẳng vào sư 
thật, kiên quyết đồi mới, cần xem xét, 
đánh giá, cân nhắc lại từng trưởng 
hợp cụ thê, sắp xếp sao cho bộ máy 
gon nhẹ, làm việc có hiệu lực nhắm 
phát huy được đày đủ năng lực thật 
sự của từng cán bộ. Muốn vậy, trực 
tiếp làm cóng tác tô chức phải là 
những NEUÙI Có, trình độ cao, hiều biết 
và ý thức sâu sắc được tầm quan trọng 
SỐ một của công tác cán bộ. Những 
người này phải đưa ra và bảo vệ được 
một phương án tô chức cân bộ đáp 
ứng được yẻu cầu của nhiệm vụ hiện 
nay. Căn kịp thời thay những căn bộ 
tỏ chức lâu nay thiếu những hiều biết 
cần thiết về công tác cần bộ, quen làm 
việc theo li thụ động, hình thức, 
hành chính đơn thuần..Có như vậy 
chúng ta mới rong sớm chấm dứt 
được tỉnh trạng «đa giê năng» hóa 
cán bộ. 


NGUYÊN CHÍNH 


Thư gửi Bộ biên tập 


` 


VỀ NHỮNG TRANG THƯ 


ÙA qua, Bộ biên tẬp Tạp chỉ 

Cộng sản đã nhận tlược nhiều thư 

của bạn đọc gửi đến với nói dung 
phong phú, đa dạng. 


Những bức thư đếu thề hiện sự 
quan tâm sâu sắc của bạn đọc dèn 
tình hình đất nước. Nhiều người vừa 
gửi thư vừa trực tiếp đến Dô biên 
tập góp ý, kiến nghị, đề xuất với Đăng 
những vấn đẻ về kinh tế, xã hỏi, về 
xây dựng đảng... với lỏng mong môi 
chân thành, làm sao có thề đưa đất 
nước thoát khỏi tỉnh trạng khó khăn 
hiện nay 2 


Đồng chỉ Hà Lương, mật đẳng viên 
cao tuôi ở Đà nẵng có nhiều suy tư 
về công việc của Đảng. đã viết: 
“Ngày tháng cứ trôi nhanh mà sư 
nghiệp cách mạng dường nhữ tiễn 
chậm. Bởi tại đầu 2 Đó là câu hỏi tôi 
hãng trăn trở, day dứt. Nhớ lời Đặc: 
cốt của cách mạng là Đẳng, cốt của 
Đăng là cán bộ, cốt của cán bộ là 
phầm chất. Khi số người cơ hỏi đã 
nhập cuộc, lông hành thì còn đâu lá 
phẩm chất, là phong trào cách mạng »®, 


Với tỉnh thần thẳng thắn, cởi mở 
muốn công cuộc đồi mới của Đẳng 


thực sự đem đến cho cách mạng một 
sinh khí mới, bạn Phan Sỹ Thương và 
một số giáo viên trường trung học. 
kỹ thuật nông nghiệp Bảo lọc (Làm 
động) tâm sự: *“ Đồi mới là một yêu 
cầu bức thiết của công cuộc xây dựng 
đất nước hiện nay. Từ sau Đại hội VI 
của Đảng, nhiều nghị quyết của Trung 
ương, nhiêu bài phát biều của cáo 
đồng chỉ cân bộ cao cấp đã làm nức 
lòng quần chúng. Quần chúng hy vọng 
chủ trương «đòi mới ?* sẽ làm xoay 
chuyền tỉnh hình vò cùng khó khăn 
hiện nay. Song cho đến nay chúng 
tôi rất băn khoăn lo ngại về triền vong 
đồi mới! Chúng tỏi nhận thấy rằng 
cài cũ đã bắt đầu có chiếc áo khoác 
“đồi mới ». Từ trêh bục giảng, từ 
trong các hội nghị, các báo cáo, diễn 
văn đều vang lên những câu đầy sức - 
thuyết phục. I.ấy dân làm gốc ; đồi mới 
là sự sống còn; nhìn thẳng vào sự 
thật, v.v. Ơ đâu cũng lên ân cái bảo 
thủ trị trệ, phần nộ chống kẻ tiêu cựo, 
ăn bám, phê phân tệ quan liêu bao cấp. 
AI cũng thấy mình là tích cực. là mới. 


Nhưng than ôi! Sự cải tổ, đồi mới 
ở đàu trong Nghị quyết, chủ trương, 
trong các tập bài giảng... còn ở đây, 
tại cơ sở cụ thề này nó ở đâu? Câa 
hỏi ảy chưa được trả lời, bởi lẽ phần 
đông những người đi truyền đạo » 
đòi mới, đi “ban phát? tư duy mới, 
những người lãnh đạo, tồ chức cuộc 
tấn công này, lại đang chính là đối 
tượng của cuộc đấu tranh s. 

Bạn Trần Bá (là nội) cũng đã phân 
anh tỉnh hinh này qua *bức thư ngồ »~ 
gửi Bộ biên tập. Bức thư có đoạn 
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viết: *Hiện nay không íL cán bộ, 
đảng viên trong bộ máy lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước từ trung ương đến 
cơ sở đám nghe rõ, nghe đúng, nghe 
hết sự thật nhưng không dám nói rõ, 
nói đúng, nói hết sự thật, hoặc đam 
nói rõ, nói đúng, nói hết sự thật nhưng 
lại là sự thật của người khác, gia đình 
khác, cơ quan. đơn vị khác, mà không 
đám nói, thậm chí không dâm nghe 
cho rõ. cho đúng, cho hết sự thật về 
mình, gia đỉnh mình, cơ quan, đơn vỊ 
mình. lý đo: sợ mất uy tin, chức; 
quyền”... 

Thực tiễn không bình thường đó 
kéo đài đã hình thành một tập quân 
xău hết sức !ai hại trong phong cách 
lãnh đạo, quản lý của Đăng và Nhà 
nước ta nhưng chưa bị lên án nghiêm 
khắc. Chính vì thế đã đản đến sự lẹch 
lạc về đánh giá, nhìn nhận sự vật 
méo mó, thiếu chính xác của các cần 
bộ lãnh đạo, gày nẻn những si làm, 
khuyết điềm trong chủ trương chính 
sách cũng như trong việc xử lý công 
việc hằng ngày. 

Châm ngôn phương Tây có câu? 
“một nửa cái bánh mì thị vẫn là 
bánh mì¿ những một nưzư sự thật thì 
đã là sự dối trả ». 


Nhiều bạn đọc sau khi nêu lên tình 
hình khó khăn về kinh tế, xã hội, 
những hiện tượng tiêu cực vẫn: tiếp 
tục phát triền, đã đi đến một nhạn 
xét chung là hiện nay lòng tin của 
quần chúng đối với Đăng, với các 
chủ trương chỉnh sách của Đẳng và 
Nhà nước bị giảm. sút nghiêm trọng. 
Một trong những nguyên nhân của 
tỉnh trạng này là lời nói không đi đôi 
với việc làm; nói một đường, làm 
một nẻo; kỷ cương lỏng leo, luật pháp 
không nghiệm. 


Han Nguyễn Trực ở Göin lai— Kon tum 
đã viết: «Hết nhiệm ký đại hội này 
đến nhiệm kỷ đại hội khác, Đảng đều 
có kiềm điềm, thấy ưu điềm, thấy 
khuyết điềm. thây sai lâm và đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ, biên pháp 
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sửa sai đề tiến lên thực hiện mục tiêu 
mới. lôằng viên và nhân dân lao động 
thật sự cảm động. Nhưng tiếc thay, 
tất cả đều như một ánh chớp tỏa sáng. 
một ngọn lửa thần bùng lên. Sau đó, 
ảnh chớp tắt đi, ngọn lửa nguội dần ». 


Bạn Trương Mỹ Độ ở thành phố 
Đà nẵng suy nghĩ: « Đảng ta bị mất 
lòng tin của dân vì ta có nhiều người 
đõi trá, điền đảo, hộ thường nói nhiều, 
làm ít hoặc nói mà không làm. Việc 
họ làm thường ngược lại với điều họ 
nói. Họ che đậy những hành đòng 
của mình bảng những lời nói hoa mỹ: 
Hành động dõi trá của họ có nhiêu 
người thấy, nhiều người biết nhưng 
không phát giác với Đăng, bởi vì cấp 
trên thường xử lý không công mình, cho 
nên người phát giác rất có thể bị trủ 
đập, mất việc làm, Nếu cấp trcn mà 
công minh chắc các hiện tượng tiêu 
cực sẽ không có đất đề phát triền. Vị 
như tôi, một công nhản viên chức của 
nhà nước, một đảng viên, thế mà bao 
nhiêu năm tôi phải sống lang thang 
không nhà, không cửa, chỉ vì tôi dám 
đấu tranh với hành động ăn cắp của 
lanh đạo. Lòng mong môi của một 
đảng viên nghèo như tồi là thấy được 
một xã hội công bằng và hợp lý, được 
thãyv lại cảnh đùm bọc thương yêu 
nhau như những ngày còn kháng chiến 
chòng giặc ngoại xắm ». 


Hạn đọc cũng suy nghĩ nhiều về vai 
trò, trách nhiệm của mình trước tỉnh 
hình khó khăn của đất nước. Bạn Cao 
Quyết Chiến ở Quảng ninh viết: «Đại, 
hội VI của Đăng đã chỉ rõ: nhìn thàng 
vào sự thật, đánh giá đúng sự thắt, 
nói rõ sự thật. Vậy sự thật nên hiều 
thế nào khi không ¡it! đang viên chưa 
làm được một nửa tiêu chuän của mình, 
sông an phận thủ thường, không góp 
ý xâv dựng, không phê phân đúng sai. 
không còn tính tiên phong gương mẫu. 


Đề thực hiển cuộc vận động « làm 
trong sạch và nắng cao sức chiến đâu 
của tỒ chức đảng và bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội °, 


tôi đề nghị Dẳng không nên chân chử 
do dự, nhất quyết phải xác định lại 
đòi ngũ của mình và phải chịu trách 
nhiệm trước lịch sử về dội ngũ đó ; 
kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những 
người không đủ tư cách; xử lý thích 
đảng những đẳng viên có sai lâm 
khuyết điềm, cho dù số đẳng viên chỉ 
còn lại 1/2, thậm chí 1/3 hiện nay cũng 
đành phải chấp nhận, vì đó là sự 
thật — một sự thật cay đẳng °. 


Bạn Huỳnh Tấn Xã ở Dòng nai nói 
về cuộc vận động này như sau: « Đân 
ta có câu «có cày thì dây mới leo ». 
Từ khi Đẳng ta cần quyền, nhất là 
những nám gần đây, ÍtCco vụ tham) Ô, 
ăn cắp của công nào mà lại không 
định líu hoặc trực tiếp, hoặc giản tiếp 
đến một số cần bộ, đăng viên trong 
tô chức đẳng và bộ máy nhà nước. 
Ít có vụ móc ngoặc, hối lò, trù dập, 
trả thủ nào, hoặc những hiện tượng 
tiêu cực, chia rẽ bẻ phải. làm ăn phi 
bháp nào mà không liên quan trực 
tiếp hay gián tiếp đến một số cân bộ 
có chức, có quyền nào đó. VÌ vày, 
không thề làm lành mạnh được các 
quan hệ xã hội nếu không có một đội 
ngũ cán bộ, đăng viên 'tronE sạch, 
gương máu. Chính: vì thế tòi đề nghị 
trong cuộc vàn động nàv cấp trẻn phải 
gương máu làm rước, có quyết tàm 
cao, eó chỉ đạo chặt chế sát Sao thị 
mới khai thòng được cuộc vận đòng 
trong toàn tỉnh. Ngược đại hếu cấp 
trên nề nàng, không giải quyết tốt văn 
đẻ của cấp mình, tắc trách hoặc buỏng 
lơi trong chỉ đạo cấp dưới: hoặc 
giương ô dù che cho những cán bộ, 


đẳng viên phạm tội ở cấp dưới thị 
cuộc vận động sẽ bị đập tất ngay từ 
những buôồi đầu ®. 

Một số bạn đọc ở các chỉ bệ nông 
thôn cho biết, trong cuộc vận động 
làm trong sạch và nàng cao sức chiên 
đầu của các tŠ chức đẳng, ở cơ sỞ, 
nhất là các chỉ bộ đang gặp trở ngại 
rất lớn, đó là: bố con, anh em, bắc 
cháu... đều sinh hoạt trong cùng một 
chỉ bố. Việc đấu tranh phê bình và tự 
phê bình ở đây không thề nào bảo 
đảm tính trung thực, khách quan 
được, nếu không nói là thủ tiêu đấu 
tranh. Nên chăng, việc thực hiện Cuộc 
văn động này có thể mỡ rộng trong 
các đẳng bộ cơ sở xã và hợp tác xã, 
không nên dóng khung trong phạm vì 
một chỉ bộ. 

Chúng tôi mới điềm ra đây một 
phần rÄt nhỏ trong số những thư của 
ban đọc gửi gắảm lòng mình với Đăng 
qua Tạp chí Cộng sản. Phải nói rằng 
trong lúc đất nước đang gặp nhiều 
khó khăn, mỗi người đều phải vật làn 
với cuộc sống hằng ngày rất vãt vá 
và căng thắng, nhiều bạn vàn đành 
thì giờ viêt nên những dòng thư tàm 
huyết đóng góp trí tuệ của mình vào 
công việc chung của Đăng, của đảt 
nước, đó là việc làm đáng quý, đẳng 
trần trọng. Nó khơi gợi nhiều điều 
suv nghĩ cho các nhà lý luận, các 
nhà lãnh đạo, nó động viên thúc địy 
những người cảm bút bám lày cuộc 
sống này, gần gũi hơnnữa vớinhàn dân 
lao động đề khám phá, phản ảnh, góp 
phần tháo gỡ những khó khăn hiện nay, 


BAN BẠN ĐỌC 


Thế giới: vốn đề, sự kiện 
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(ẤC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN—(UỘC ĐẤU TRANH 
VÌ HỦA BÌNH, ĐỘC LẬP VÀ (HỦ QUYỀN DÂN TộC 


HÌN loại bước vào ngưỡng cửa 

của thế kỷ XXI trong bồi cảnh 

quốc tế hết sức phức tạp, đây 
màu thuần mà cũng rất năng động. 
chứa đựng trong đó cả sự phát triền 
đột biến lần nguy cơ hủy diệt của loài 
người. Mọi nhận thức và ứng xử trong 
quan hệ quốc tế cần phải được xem 
xét lại dưới ánh sáng của kỷ nguyên 
vũ trụ — hạt nhàn: 

Thật là trở trêu : khi chuần bị bước 
vào thiên niên kỷ thứ ba, vấn đề hàng 
đầu đặt ra cho loài người lại là vấn 
đề tồn lại của bản thân loài người. 
Nhưng phức tạp là ở chỗ vấn đề “tồn 
tại hay không tồn tại không thê 
tách rời văn đề « lòn tại như thế nào », 
tức là phải trả lởi câu hỏi: liệu có. 
` thề vừa duy trị hòa bình, vừa bao 
đâm tiến bộ xã hội được không 2 


HBiên chứng của mối quan hệ đó là 
ở chỗ: tồn tại hòa bình là điều kiện 
nhất thiết của tiến bộ xã hội và cuộc 
đấu tranh cho sự phát triển của xã 
bôi theo hướng tiến bộ là nhàn tố tạo 
ra sức mạnh đề bảo vệ hòa bình. Vì 
vậy, chúng ta không thể nào đông ý 
với lập luận cho rắng: những biến 
động xã hội cuòi củng sẽ dân đến sự 
càng thắng trong quan hệ quốc tế, và 
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TRẦN THÀNH * 


ở kỷ nguyên hạt nhân, nó có thề dẫn 
đến thảm họa cho toàn thề loài người. 

linh nghiệm lịch sử đã hoàn toàn 
bác bỏ cách lạp luận như vày, Hơn 
bốn thập kỷ qua, kề tử noày MỸ ném 
quả bom nguyên tử đầu tiên xuống 
Ili-rô-sima, tai họa hạt nhàn ngày 
càng đẻ nặng lên loài người. Nhưng 
cũng trong thời gian đó, bản đồ chính 
trị thế giới đã không ngừng biến đồi, 
Chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở 
thành một hệ thống thế giới với sỐ 
dân chiếm 1/3 số đản thế giới, đang 
giữ vai trò quyết định trong xu thế 
phát triền của loài người. Trên 100 
nước thuộc địa ở À, Phi, Mỹ và Nam 
Thái bình dương đã giành được đóc 
lập về chính trị, thành lặp nhà nước 
riêng của mình, tách khói quý đạo của 
chủ nghĩa đế quốc. Các nước này 


chiếm khoảng 23/3 số thành viên của 


Liên lợp quốc, đang trở thành nhân 
tỐ quan trọng trên trưởng chỉnh trị 
thế giới, có tiếng nói tích cực trong 
cuộc đấu tranh cho hòa bình và tiền 
bộ xã hội. Phong trào đấu tranh cho 
hòa bình, đản chủ, chống nguy cơ hạt 
nhân, bảo vệ môi trưởng, chống nạn 


W Quyền Viện trưởng, Yiện nghiên cứu Hồ 
Chỉ Minh (thuộc viện Mác — L4-nịn), 


phân biệt chúng tộc, v.v.. dang phát 
triền mạnh trong lòng thế giới tư bản, 
li cuốn hàng triệu, hàng triệu quản 
chúng tham gia. Đó là những nhàn tố 
làm nên sức mạnh của hỏa binh và 
tiến bỏ xã hội, khiến cho các thế lực 
tài phiệt, các công ty xuyên quốc gia 
không thề tùy tiện làn mưa làm gió 
mà không tính đến srr hiện diện thuc 
tại của những lực lượng ăv. 


Ở đây, cần nhắc lại một sự thật 
lịch sử là: tư tưởng của V.L. L-nin 
về cùng tòn tại hòa bình giữa các 
taước có chế độ chính trị — xã hội 
khác nhau đã được nêu lên rất sớm, 
củng một lúc với sự ra đời của chính 
quyền Xô viết, Sáng kiên này nhiều 
Hàn đã được đại biều của Chinh phủ 
Liên xô đưa ra tại các hội ný¿ hị quốc 
tế nhưng vàn đề cùng tön tại hòa bình 
và giải trừ quản bị vẫn không được 
các thế lực đế quốc clấp nhận. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
các nước đang phát triển đã có những 
đóng góp tích cực và chủ động trong 
việc đề xướng các nguyên tắc cùng 
tồn tại hòa bình và đã đưa đến sư 
thành lập Phong trao không liên kết 
năm 1961. Cuộc đầu tranh cho hòa 
binh, độc lặp và không liên kết đã 
làm tế liệt và đưa đen việc xóa bỏ các 
liên mình quân sự SEATO thành lập 
năm l19ỗã{ và Bátđa thành lặp nắm 
1955. Đó là thắng lợi của hòa bình và 
độc lập dần tộc đóng góp vào quá trình 
làm hòa dịu tình hình quốc tế cảng 
thẳng. 

Năm 1975, lịch sử đã chứng kiến sự 
trủng hợp của bzi sự kiện chính trị 
nồi bật: thắng lợi của cuộc kháng 
chiến của nhàn dân ba nước Việt nam, 
Lào, Cam-pu-chia và thắng lợi của 
Hội nghị an nình và hợp tác châu Âu 
Ở Hen-xin-ki (tháng § năm. 975). 

Thắng lợi của nÏàn đàn ba nước 
Đông dương trong cuộc đấu tranh 


giành độc lặp đã góp phần vào việc 
cũng cố hòa bình ở Đông Nam A và 
thế giới, đưa đến sĩr hình thành hai 


nhóm nước Dông dương và ASEAN, 
Lạo ra khả năng thực tế cùng tồn tại 
hảa bình giữa các nước trong khu vực. 
Đồng thời, phong trào nhân dân thế 
giới và nhân dân tiến bộ Mỹ đấu tranh 
che hòa bình ở Việt nam, đòi Mỹ p›ải 
chấm dứt chiến tranh,... đã góp phần 
vào thắng lợi của cách mạng Việt nam 
và của phong trào giải phóng đân tộc 
trên thế giới. 

Thắng lợi của Hội nghị an ninñ oá 
hợp tác châu Âu được triệu tập ở 
llen-xin-ki thề hiện ở chỗ lần đầu 
tiên trong lịch sử, các vị nguyên thủ 
của 35 nước ở châu Âu cùng với Mỹ 
và Ca-na-đa đã kv được bản Tuyên 
bố c:iung, thừa nhận nguyên tắc củng 
tòn tại hòa bình và cụ thề hóa nguyên 
tác ấy trong tất cả các lĩnh vực của 
những quan hệ giữa các nước có chế 
độ xã hội khác nhau. Đây là lần đầu 
tiên các nước để quốc buộc phải thưa 
nhận nguyên tắc đó như là cơ sở duy 
nhất chỉ phối quan hệ giữa các nhà 
nước có chế độ xã hội khác nhau. 


Tháng lợi của liệi nghị Hen-xin-ki 
đã khẳng định một thực tế và cũng là 
"một chân lý: chủ nghĩa xã hội càng 
hùng mạnh thị bóa bình eàng bền 
vững: các lực lượng đấu tranh cho 
hỏa bình, độc lập đâìn tộc và tiến bệ 
xã hội càng lớn mạnh, hàng trăm triệu 
người cùng ý thức được trách nhiệm 
cao cả của minh, cùng tham gia vào 
các cuộc đấu tranh một cách tự giáe 
và tích cực, thị hòa bình và an ninh 
thế giới càng được báo đảm. 

Đó là biện chứng của cuộc đâu 
tranh cho hòa bình và tiến bộ xã hội 
đã điền ra trong những thập kỷ 60 
và z0. Nó làm sáng tò một sự thực là: 
đầu tranh cho hòa bình, độc lập dân 
tộc, dàn chủ và chủ nghĩa xã hội là 
những mũi tiến công cùng đánh mạnh 
và làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc. 

itrớc sang những năm 80 này, sự chía 
muối của tỉnh hình thế giới tích lũy 
từ sau chiến tranh — như đong chí 
M.A, Goóc-ba-trốp đã nhận định, «đòi 
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hỏi các phong trào chính trị phải có 
phản tích mới và suy nghĩ lại về 
những nhiệm vụ của mình, phải khác 
phục những sơ đồ và khuôn máu từ 
tưởng đã hình thành » (1). 

Hiện nay, trong thể giới các nước 
đang phát triền, có những màu thuần 
nào đang đặt ra và cách giải quyết 
chúng như thế nào 2 

Trước hết, đó là mâu thuẫn giữa 
nền độc lập về chính trị vừa giành 
được với tình trạng bị bóc lột và phụ 
thuộc về kính tế vào chủ nghĩa để 
quốc. 

Các thế lực tài phiệt xuyên quốc 
gia đã và đang lợi dụng sức mạnh về 
tài chính, kỹ thuật công nghệ phát 
triền cao.... đề cướp bóc, kim hãm các 
nước đang phát triền, duy trì họ Ở 
tỉnh trạng cúng cấp nguyên liệu và 
nhân công rẻ mạt. Bằng quan hệ trao 
đòi kinh tế bất bình đẳng. và những 
thủ đoạn kinh tế vô đạo đức như : bao 
vày, phá rối. sự phá giá thị trường, 
các biện pháp bảo hộ mậu dịch và 
định lãi suất cao, v.v. họ đã đây các 
nước thế giới thứ ba đến một tỉnh 
hình bí tham. Đó là những món nợ 
nước ngoài chỏng chất, đã trở thành 
không lò và không thể trả được, kề 
cả các nước xuất khăn dâu lửa. 

Chứng nào những quan liệ bất bình 
đẳng trên văn chưa được thanh toán, 
chứng đó, các nước đang phát triền 
văn là trung tàm của màu thuận giữa 
chủ nghĩa để quốc và phong trào giải 
phóng đân tộc, vàn chứa đưng những 
người nỒ có thề dân đến xung đột trực 
LIỂU. 

Thư hai, đỏ là mâu thuận trong việc 
lựa chọn eon đường phát triền sau 
khí đã giành được đóc lập về chính 
trị: dân chủ tư sản II, 
con đương từ bạn chủ nghĩa hay con 
đương xÃ Fội chủ nehĩa. 


hav cách 


Nguyên vong chúng của nhân đản 
CÁC HƯỚC thời giải phóng là nhanh 
chóng thực hiện những cải cách kính 
tế — xã hội triệt đề, nhám sớm chấm 


mà) 
tệ 


đứt tỉnh trạng nghèo nàn, lạc hậu kéo 
dài hàng thế ký và vươn tới một 
tương lai tươi sắng. 

(Œằ những nước mà sau khi piành 
được độc lập, chính quyền năm trong 
tay đại biều của giai cấp tư sản và 
các phần tử thiên hữu có quyền lọi 
gần bó với tư bản nước ngoài thì họ 
đã chọn con đường phát triêền tư bản 
chủ nghĩa. Nhưng kinh nghiệm lịch sử 
máy chục năm qua đã cho thấy con 
đường đó không thể giải quyết được 
các văn đề eơ bản đặt ra cho đất nước 
họ, Đất nước họ vẫn là những quốc 
gia phụ thuộc, đóng vai trò là «nông 
thôn thế giới» trong hệ thống phản 
công quốc tế tư bản chủ nghĩa. Trên 
thực tế, đó là con đường « tái thuộc 
địa hóa » các nước dân tộc chủ nghĩa, 
con đường duy trì nghèẻo nàn, đói kl.Ồ 
của hàng chục triệu người lao động. 

Vì vậy, các lực lượng cấp tiên va 
cách mạng trong các nước đó đã liên 
minh với các lực lượng dân chủ và 
tiến bộ đề tìm cách thoát ra khỏi ách 
kiểm chế và phụ thuộc của chủ nghĩa 
tư bản và để quốc. nhàm đưa cách 
mạng giải phóng dân tọc tiến lên 
bước phát triêền mới. Cuộc đâu tranh: 
giai cấp trong nói bộ các nước Hay 
ngày càng trở nên mạnh mẽ và sâu 
sác. Có nước đã diễn ra những cuộc 
khởi nghĩa hoặc đảo chính mang tính 
cách mạng cao, trong đó lực lượng 
cách mạng đủ sức đẻ bẹp lực lượng 
phản động, đi tới thiết lập chuyên 
chính dân chủ — cách mạng. CÓ nước 
đang còn phải tiến hành đâu tranh 
giải phóng kéo đài hoặc chuần bị đi 
vào đầu tranh giải phóng... Những 
điềm nóng này đang gày e ngại cho 
một số người, cho rằng có thể nó sẽ 
dân đến xung đột căng thắng, làm 
ảnh hưởng đến hòa bỉnh và an nình 
giừa các đàn tộc, 

(1ì M.X, Gooc-ba-trốp : Hài phải biều tài 
cuộc EẤp gở ciữa đại dị n các đăng, tồ chức 
và phòng trao sang dự lẻ ký n§gềm lần thứ 7Ô 
Cáchmang Tháng Mười, tÖ chức tai Cung đai 
hỏi Điện Rrem-li, ngày 4 và 5-11-1957, 


` 


Trong mỗi đe dọa của một cuộc 
chiến tranh hạt nhân quy mô toàn 
cầu, biện chứng của cuộc đấu tranh 
vì hòa bình, độc lập và chủ quyền 
dân tộc trong thể giới thứ ba sẽ diễn 
ra như thế nào ? Có thề có những con 
đường cụ thề nào đề tiến đến một 
trật tự thế giới an ninh và công bằng ? 
Quan niệm như thế nào về một cuộc 
cách mạng trong khuôn khô của thế 
giới ngày nay? Những cảu hỏi đó 
đang được đặt ra, không phải chỉ 
riêng clho các nhà chính trị và việc 
tìm lời giải đáp chính xác cho những 
câu hỏi đó đòi hỏi sự chung đúc trí 
tuệ của cả giới khoa học kết hợp với 
diễn biến của thực tiễn chính trị thế 
giới, mà thực tiễn này lại phụ thuộc 
*ào ý chỉ của các dân tộc. 


Chủ nghĩa Mác — Lâ-nin quan niệm 
Tẳng những sự biến đồi về mặt xã họi 
diễn ra trong mỗi nước là một quá 
trình khách quan, do sự vận động 
của các mâu thuẫn đã chín muôồi troi:g 
nội bọ môi nước. Chúng ta không chủ 
trương xuất khầu cách mạng, đòng 
thời chúng ta cũng đầu tranh chống 
xuất khầu phản cách mạng. Trong 
thời đại ngày nay, môi dân tộc có 
quyền lựa chọn con đường phát triền 
kinh tế — xã hội của mình, không chịu 
sức ép từ bên ngoài. từ bất cứ một 
nước lớn nào. Đỏ là một nguyên lý 
của tư duy chính trị mới. Các nước 
đang phát triền đỏi hỏi các thế lực đề 
quốc phải tôn trọng quyền tự do lựa 
chọn của họ. Về phần minh, các dân 
tộc đang đấu tranh cho tự do, độc lập, 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội ý thức 
được tương lai thucc vẽ mình, nên 
cũng v thức hơn ai hết về trách 
nhiệm giữ gìn hòa bình. Nhưng điều 
đó không có nghĩa là các phong trào 
cách mạng phải hy sinh vị hòa bình, 
phải từ bỏ những mục đích chính 
đáng của mình. 


Mâu thuẫn lớn của thời đại (giữa 
chiến tranh và hòa binh) va mâu 
thuẫn giai cấp trong nội bộ một nước 


tuy có liên quan chặt chẽ với nhau 
nhưng ván thuộc về nÌững bìuh diện 
khác nhau. Vận dung pÌlương pháp 
giải quyết mâu thuẫn đối kláúng g:ai 
cấp trong một nước đề giải quyết các 
mâu thuẫn trong quan l:ệ quốc tế hiện 
nay là nguy hiềm, nhưng cũng là sai 
lầm nếu xem phương pLáp giải quyết 
các mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế 
là phương pÈkáp duy nhất đề giải quyết 
mâu thuản đối kháng trong nội bộ 
của mỗi nước. 

Cách mạng sẽ nồ ra ở khâu vếu 
nhất trong khu vực chỉ phối và ảnh 
hưởng của chủ nghĩa đế quốc, nồ ra 
do sự chín muỗi của những mâu 
thuản bên trong của nó. Nếu Đảng 
lãnh đạo nắm vững và vận dụng tốt 
học thuyết của V.I. Lẻ-nin về tình thế 
cách mạng thì có thề đưa cách mạng 
đến thẳng lợi, từ đó mà có đóng góp 
tích đực cho hòa bình và tiến bộ xã hội. 


Trớ lại việc giải quyết mâu thuẫn 
đã tích tụ căng thăng có thề dẫn đến 
bùng nỗ giữa các nước đang phát 
triên với các thế lực tài phiệt xuyên 
quốc gia đã nói ở tiên, con đường 
thích hợp chỉ có thề là đâu tranh đề 
thiếi lập một trật tự linh tế thế giới 
tới. 

Ngày ray tLể giới đã là một thị 
trường thống nhất trong đó các nước 
không thể tồn tại một cách biệt lẬp 
mà tòn tại trong mối quan lệ phụ 
thuộc lần nÌl:au (interdépendanee). Các 
nước tư bản phát triền đã và sẽ 
không thề không sử dụng tài nguyên 
của các nước đang pÌlát triền, đó là 
một thực tế khách quan. Các nước 
đang phát triền cũng đã và sẽ không 
chấp nhận những thủ đoạn bóc lột 
thực đân mới của các công ty siêu 
quốc gia. Do đó, phương pháp giải 
quyết duy nhất là phải thực hiện trao 
đôi ngang giá, bảo đảm sự cần bằng 
lợi ích cho tất cả các bên. 


Sự hợp tác ngày càng mở rộng 
trên các lĩnh vực kinh tế — tài chính, 
khoa học và ký thuật,.. giữa Hội 


c 


đồng kinh tế Mỹ la tỉnh (rồm 26 nước 
Mỹ la tnh và vùng Ca-ri-Lê) với khối 
SI2VA'à một biều hiện sinh động của 
mối quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng 
có lợi giữa các quốc gia đang phát 
triền và công đồng xã hội chủ nghĩa. 
Thực tế đó đang cô vũ các nước 
đang phát triền đầu tranh đề thoát 
khỏi ách kiềm chế, bóc lột của chủ 
nghĩa thực dân mới, của các thế lực 
tài phiệt xuyên quốc gia là những 
lực lượng cho đến nay văn không 
ehiu nhìn nhận thực tế theo một tư 
duy chính trị tỉnh táo. 


Trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, các 
nước đang phát triền có những người 
bạn đồng minh đánz tin cậy và là chỗ 
dựa vững chắc, đó là cộng dồng xã 
hội chủ nghĩa thế giới. Ngày nay, 
không có một quốc gia nào có thề tồn 
tại biệt lập ngoài các quan hệ quốc 
tế. Lịch sử mấy chục năm qua dä đem 
lại cho các quốc gia đang phát tr.ền 
một bài học: đi theo con đường tư 
bản chủ nghĩa đối lập với các nước 


XHCN nếu không chui vào ngõ cụt thị 
cũng bị kìm kẹp trong địa vị phụ 
tiuộc. ChỈỉ có những nước nào lựa 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa 
hoặc hợp tác chặt chẽ với các nước xä 
hội chủ nghĩa, nước ấy mới có độc lập 
thực sự, mới phát huy được vai trò 
quốc tế của mình. Nếu các nước đang 
plát triền tập hợp trong phong trào 
không liên kết đứng thành một chiến 
tuyến chung với các nước xã hội chủ 
n‹hïia trong cuộc đấu tranh vì hỏa 
bình, độc lập đân tộc, dân cnủ và tiến 
bộ xã hội thì các mục tiêu đó của 
thời đại nhất định sẽ được (thực hiện. 


Cuộc gặp gỡ của 178 đoàn đại diện 
các đẳng, các tô chức và phong trào 
tại Maát-xcơ-va nhân dịp lẻ ký niệm 
lần thứ 70 cuộc Cách mạng xã lội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đại, có thề coi là 
một cuộc biểu dương tỉnh đoàn két, 
hợp tác và ý chí của tất cả các lực 
lượng yêu chuộng hòa bình, quỷ trọng 
những thành quả văn mình nhân loại 
Và nêu cao quyết tâm bảo vệ sự sống 
của loài người. 


THỜI ĐẠI KIXH TẾ THỂ GIỚI RớI 


VÄ TƯ DUY KiKH TỈ 


HƯ chúng ta đã biết, vào những 

năm 70, trong nhiều rgành céng 

nghiệp mức tăng năng suất bị 
chậm lại. Và cũng dáng chú ý là từ 
khoảng giữa những năm 70, trên thị 
trường thế giới ít có những sản phầm 
mới mà chỉ có nhiều loại mặt hàng 
khác nhau được tạo ra trên cơ SỞ các 
san phầm cũ. Sự định đốn trong 
phần lớn các ngành công nghiệp không 
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thề giải thích Fằng các yếu tố kỹ 
thuật, bởi vi nlũng năr: đó, cuộc 
cách mạng thông tin (vi điện tử 
tà máy tính) đã gày tác động dỏi với 
tất cả các ngành ccrg nơh:cp, không 
những trong các ngành có làm lượng 
kh:oa học kỹ thuật cao, nà cả trong 
các ngành công nchiệp và dịch vụ cồ 
truyền (ví dụ g'ao thong vận tài). Các 
ngành công nghiệp dca có khả năng 


ứng dụng máy tính, rô bớt và các 
phương tiện truyền thông, mà ngành 
công nghiệp điện tử thi lại đang có sức 
sống rất cao. Sự đỉnh đốn nói trên 
chủ yếu là do thiếu sự phù hợp tương 
tác giữa phát triền kỹ thuật, hệ thống 
thề chế và môi trườrg xã hội. 


Tính không phù hợp này bắt nguồn 
từ bản thân sự phát triền của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, từ sự bùng 
nồ dân số, sự cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên do việc sử dụng thiên nhiên 
một cách bừa bãi, và đặc biệt là từ 
tình hình kinh tế —-xã hội thế giới. 
Vì thế, tử đầu những năm 70 đã diễn 
ra sự sắp xếp lại gần như toàn bộ các 
quá trình kinh tế. Và từ cuối năm 
1973 đã xảy ra một loạt những biến 
đồi kinh tế sâu sắc làm xuất hiện một 
thời đại kinh tế thế giỏi mới. Đó là 
những biến đôi cơ cấu sản phầm trong 
trao đòi hàng hóa quốc tế; thay đòi 
các hướng chủ yếu trong thương mại 
thế giới ; những hình thức mới trong hệ 


thống tổ chức — thề chế và trong các - 


công cụ của các quan hệ quốc tế ; tình 
trạng khủng hcảng của hệ thống quan 
hệ tài chính và tín dụng quốc tế; và 
sự pÌỒ cập rộng rãi hình thức các xí 
nghiệp xuyên quốc gia. Tát cả những 
biến đồi đó được Liêu hiện qua 4 
đặc điềm của hai thập niên 80,90 là ; 

— Cuộc cách mạng kỹ thuật lần 
thứ ba 2ø (tin hẹc và vi điện tử). 


—= Hệ thống kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa có tỒ chức 
hoặc có điều tiết hướng vào phát triền 
theo chiều sảu. 


— Sự phân cực trong nội bộ thế giới 
thứ ba, thậm chí tách thành hai thế 
giới. 


— Xung đột cục bộ và các quá trình 
toàn cầu quy dịnh hệ thống hòa dịu 
quốc tế. 


Bốn đặc điềm của các thập niên 80, 
90 có quan hệ hữu cơ đồn; thời qua 
đó tạo các khía cạnh khoa học — kỹ 
thuật, kinh tế và chính trị. 


Vậy thị cái gì sẽ diễn ra trong bai 


. thận niên này? Sự xung đột và sự 


hợp tác sz cùng đong thời xây ra và 
sẽ ở mức cao hơn. Do phụ thuộc lẫn 
nhau ngày càng tăng, các quá trình 
toàn c:u hóa (cuộc chạy đua vũ trang 
trên thế giới, vấn đề lương thực :hế 
giời, khủng hoảng toàn cầu về hệ sinh 
thái, vấn đê bảo đảm nguyên liệu VÀ 
năng lượng toàn thể giới và vấn đà 
phi thực dân hóa kinh tế thế giới) sẽ 
không làm chấm dứt, cũng ch¿ng làm 
giảm nhẹ mà làm sảu sắc thêm các 
mâu thuận toàn cầu, nhưng trong quá 
trình hợp tắc nó cũng thưởng xuyên 
tạo ra các công eu ngày càng mới đà 
xử lý các xung đột đó. Một ví dụ rõ 
ràng có thê minh họa cho điều này là 
hai cường quốc hạt n?:ân!ớn của thếgiới 
đã và sẽ phái hợp tác với nhau trong 
việc đicu tiết các mâu thuận xung đột, 
Nhưng dù sao thì tính khần cắp và 
sức ép của những vấn đề toàn cầu, 
đặc biệt là cuộc chạy đua vũ trang, là 
những thách đồ nghiệm trọng đối với 
hệ thòng kinh tế thế giới nói chung và 
với mỗi đơn Vị quoc gia nói riêng. 
Hơn tLế nữa, do hậu quả sâu sắc của 
hai cuộc khủng boảng kinh tế xấu 
nhất kề từ sau chiến tranh thế giới 
thiứ khai (1973 — 7ñ và 1979 — §2) nên 
vào những năm €0 những mắt càn đối 
nghiêm trọng và nguy hiềm đã pHát 
triển cả trong nền kinh tế từng nước 
và trên quy mò thế giơi. Do sự lệ 
thuộc lán nhzu ở mức độ cao nên 
những ván đề kinh tế và những rỗi 
loạn của nó đã lan nhanh tới nhiều 
nước. Vào thửi điểm năm 1951, trong 
số Iö sản phầm cơ bán (ning lượng, 
than, đầu, khí đốt, sắt, đóng, chỉ, 
nhôm, gỗ, bông. lương thực v.v.) nhất 
thiết phải có đề nuêi dưỡng nền kinh 
tế một quốc gia thì: 


— MỸ pbụ thuộc vào bên nzoài J1 
mặt hàng, có 6 mặt bàng phải nhập từ 
30 — 914 nhu cầu tiêu dùng ; 


— Nhật phụ thuộc cả l6 mặt hàng, 
nhiều thứ nkập 100%; ‹ 


75 


í 


— Tây Đức thuộc l7 
hàng ; 

— Các nước đụng phát triền 
nhập 40Ã lương thực. CU% 
lượng, 705% thiết bị. 

— Các nước khối SEV xuất sang ác 
nước OECD 2ð tỷ rúp. nhập vào 2) tỷ 
rúp. Trong số nhập đó 303 là tiết bị 
kỹ thuật (giải quyết được việc làm 
cho 2,5 triệu người lao động tại các 
nước OECID); 

— Nhở quan hệ với các nước đang 
phát triền, các nước OECD đã duy tri 
được 9 triệu chỗ làm việc v.v. 


phụ mặt 
phải 
nạn 


Sự phụ thuộc lăn nhau trong hoàn 
cảnh hệ thống kinh tế thể giới 
đầy biến động hiện nay cho thấy 
rằng chất lượng của sự tăng trưởng 
kinh tế còn quan trọng hơn là sự tăng 
trưởng đơn thuần về kinh tế. Chất 
lượng ấy bao hàm năng lực của một 
quốc gia có thề tranh được những mắt 
cân đối chính ở ngay trong nước cũng 
như ở bên ngoài mà không gây nên 
những rối loạn bên trong xã hỏi và 
phá vỡ các quan bệ kinh tế thế giới. 
Đó là những thách thứ. của bai thấp 
kỷ tới trên lĩnh vực kinh tế. Do đó 
chỉ có thề tlòn tại và phát triền được 
nếu tÌam gia sảu hơn nữa vào quá 
trình xã hội hóa sản xuất trong phạm 
ví quốc tế nhàm chọn cho được sự 
phản công lao dòng quốc tế tôi ưu. Đỏ 
là phương tLức giữ gin đọc lặp kinh 
tế nhàm giành lợi thế tới mức tôi đa, 
giảm khả năng bị chăn thương xuông 
mức thấp nhất. 


Vị thể kiện nay nhiều nước đã từ 
bỏ quan điểm chiến lược phít triền 
nền kinh tế toàn điện đề chuyền sang 
chiến lược tập trung p'át triền kính 
tế có lựa chọn (chiến lược các mũi 
nhọn). Đó là tập trung nỗ lực vào 
phát buy ưu thế của đất nước, hoặc 
tạo ra sự phát triền đột biến trong 
một số lĩnh vực có tiềm năng đề gây 
nên hiệu ứng phát triển ø lan truyền” 
trong toàn bộ hệ thống kính tế quốc 
dàn, boạc dựa vào việc mở ròng phân 


zÐ 


công bợp tác quốc tế t:ong một số lĩnh 
vực nhằm phát triền mạnh mẽ sản 
xuất với kỹ thuật hiện đại. khối lượng. 
sản pÌ ầm lớn, chất lượ ø cao, v.v. Từ 
những mũi nhọn chiến lược đó sẽ 
thực hiện sự hợp tác quốc !ế rộng lớn 
nhằm t¿o điều kiện cho các lĩnh vực 
k†ác phát triển. Nhin chung trên thế 
giỚI ngày nay các nước có quy mỡ 
dàn số trên 100 triệu dân thường xây 
dựng cơ cấu kinh tế toàn diện; từ- 
20 — 100 triệu dàn thường xây dựng: 
cơ cấu kinh tế nhiều ngành có chuyên. 
môn hóa sàu; tử 1 — 20 triệu thường: 
xuy dựng cơ cấu kinh tế theo sự phản. 
công lao dòng quốc tế, chú trọng các: 
ngành xuất khầu phù hợp với khả 
năng của mình. Đây cũng chính là nội: 
dụng quan trọng của hiên kết kính 
tẾ mà các nước thuộc khối SEV 
đang phân đấu, đồng thời là ý nghĩa 
cơ bản của chiến lược chuyền hướng: 
phát triền kinh tế theo chiều sâu. 
Chỉ có thề làm được điều này nếu: 
xử lý đúng đản mỗi quan hệ giữa quốc 
gia và quốc tế, giữa độc lập và phự 
thuộc, giữa tự lực tự cường và liên 
kết kinh tế, và giữa kinh tế và chính. 
trị. 


Trong việc xử lý dúng dắn các mối 
qưnn hệ này thì vấn đề khó nhất là 
xác định cho đúng cái gì là thế mạnh. 
của mìuh. Không có một công thức 
hữu liệu nào giải thích được chỉnh 
xác văn đẻ này, bởi vì mỗi quếc gia 
vào mỗi thởi điềm lịch sử đều có đặc: 
thù riêng và bói cảnh quốc tế riêng. 
NXgheo tài nguyên như Nhật mà vẫn 
mạnh, giàu tiên bạc như OPEC mà 
văn vếu, giàu lớn và hiện đại như Mỹ 
mà đang suy dân... 


Quan niệm thế mạnh ở đày là một 
khái niệm liện chứng có quy luật 
phát sinh và phát triền đi theo xu 
thế của thẻi dại. Suy yếu thường là 
hàu quá của triệu chứng đi ngược: 
dòng. Đáng chú ý là trong thời đai 
chúng ta, thể mạnh “trời cho» ngày 
càng giam hoặc mặt hiệu lực, thế 


mạnh do vận dụng tông hợp các yếu 
'tố đân tộc và quốc tế tạo ra đang 
ngày càng tỏ ra có hiệu quả. Bởi lẽ 
xã hội loài người ngày nay đang vượt 
qua giai đoạn esản xuất cái gi » mà 
ngày càng đi sâu vào thời kỷ «sản 
xuất như thế nào °. Vốn, tài nguyên 
thiên nhiên dồi dào và lào động rẻ 
không còn là ưu thế lớn đề phát triền 
kinh tế mỗi nước như trước đây. 
Hiện nay, những yếu tố kinh tế không 
thề thiếu đề một nước đang phát triền 
có thề vươn lên là: 


— I.ao động. có kỹ thuật và có tồ 
chức ; | 

— Khả năng lựa chọn chiến lược 
phát triển thích hợp cho phép tận 
dụng mọi thuận lợi bên trong và bên 
ngoài ; 

— Khả nắng quản lý kinh tế trong 
nước và khả năng thích ứng với sự 
phát triền kinh tế thế giới : 


— Khả năng vận dụng khoa học ¬ 
kỳ thuật: 


— Khả năng làm ngoại thương ; 


— Khả 
thông tin. 


năng nắm bắt và xử lý 


Một thời đại kinh tế thế giới mới 
đã xuất hiện từ giữa những năm 70 
với các quá trình toàn cầu hóa, liên 
kết và phụ thuộc lẫn nhau phát triền 
song song và hỗ trợ cho sự phát triền 
của các đơn vị quốc gia. Nắm bắt 
được đặc trưng của thời đại mới đó, 
vận dụng nó sát hợp trong nền kinh 
tế của từng nước, đó là một trong 
những yêu cầu của việc “Kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại s. 


NGUYÊN THANH TUẤN 


(Biên tập theo các tài liệu 
thông tin kinh tế thế giới) 


VĂN NGHỆ TA... 


(Tiếp theo trang 61) 


Nhân danh công lý, mở ra thời ký văn 
nghệ được nói những vấn đề của cuộc 
sống. Thế là xuất hiện Mùa hè ở biên 
(viết 1982, 1985 mới ra dược), Tôi và 
chúng ta v.v. Từ đây tôi rút ra một bài 
học : nếu chúng ta làm cho văn nghệ 


không có nội dung thị nó sẽ đi vào 


hình thức. thành trỏ giải trí. 


1984— 1985 là khoảng Thời gian sản 
khấu ra nhiều vỡ và đã có nhiều vỞ 
hay. Nghị quyết 05 mới đày đã nhắn 
mạnh rảng. văn nghệ phải nói lên 
được những vấn đê của cuộc sống 
hôm nay. Theo phương hướng như 
vậy văn nghệ ta sẽ phát triền mạnh 
mẽ. Tuv nhiên, muốn thực hiện được 


tỉnh thần của Nghị quyết, chúng ta 
phải thông nhất thành một khối, 
không nên quay lưng lại nhau, Bởi vì 
hơn lúc nào hết, trách nhiệm của 
nưười nghệ sĩ hôm nav rất to lớn, 
nạng nề. Nehị quyết đã cời mở, tạo 
ra những tền dễ cho sự phát triền 
của văn nghệ. Có tác phẩm hay bây 
giờ hayv không là phụ thuộc vào sự 
nỗ lực và tài nàng của nghệ sĩ. Cũng 
vỉ thế, chúng ta rất cần có môi trường 
đoàn rết, nhất trí, cần mỘt sự thanh 
thần về tỉnh thân đề làm việc, đề sáng 
tác... 
(NÙ sau đăng tiêp) 
NGỌC LÊ 
lược øh 


T7? 


Qua sóch béo 
các nước danh em 


Học tập đân chủ 


ẨN chủ bóa là thực chất của công 

cuộc cải tô, công cuộc đòi mới 

đang diễn ra tại các nưcc xã hội 
cbủ nghĩa. Càng đi sâu vào quá trình 
xây đựng và boàn thiện chủ nghĩa xã 
hội, qua trình cải tÖ, đồi mới theo 
hướng xã hội chủ nghĩa, thì càng nhải 
mở rộng đân chủ. Dóỏ là một sự thật 
hiền nhiên, đã được lý luận Alác—l.ê- 
nin khẳng định và được thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước 
trong cộng đềng xã bội chủ ngÌh:Ta xác 
nhận. 


Tuy nhiên, cẻn có một sự thật khác 
không kém phần hiền nhiên, Đó là: 
chỉ có tLlỀ mở rộng dân chủ thẠit sự, 
bảo đảm cho céng cuộc cải tô, đòi mới 
tiến hành thắng lợi, nếu hiên đúng dân 
chủ trong diều kiện chủ nghĩa xã hội 


là thế nào, dân chủ chân chính đòi 
hỏi những điều kiện gì. Chính vì vậy, 
học tập dân chủ, học tập sống trong 
điều kiện dân chủ, ngà y càng trở thành 
một vấn đề thời sự cấp bách đi đôi 
với quá trình cải tồ, đòi mới diễn ra 
ngày càng sâu sắc ở các nước xã hội 
chủ nghĩa. Và cũng chính vì vậy, 
chúng ta không lấy làm lạ khi thấy 
báo chí các nước anh em ngày càng 
có nhiều bài liên quan đến vẫn đề học 
tập dân chủ như: dân chủ và tranh 
luận, cân chủ và tính công kbai, dân 
chủ và sáng kiến, cÁ nhản và dán 
chủ, v.v, 

Dưới đây là mệt số ý kiến đáng chú 
Ý xoay quanh vấn đề họ: tập dân chủ, 
lược ghi và tông hợp qua báo chí xô 
viết trong thời gian gần đây. 


“Đân chủ và tranh luận 


Không thề quan niệm dản chủ 
mà lại không có trao đòi ý 
kiến, không có tranh luận. Nhưng 
tranh luận như thế nào cho 
có hiệu quả, trên cơ sở bảo đảm 
thực hiện đúng nuục tiêu và nội 


«.ẮẲ. 
© 


dung của công cuộc cải tô, 
đòi mới, không trải với yêu cầu 
nhiều chủ nghỉa xã hội hơn; 
nhiều đân clkủ hơn», là một việc 
kliông giản đơn. Vi vậy học tập 
dân chủ cũng có nghĩa là học tập 


đề máng cao không sgừờng liệu quả 
của sáo cuộc trantv luộậm, mökgg cao 
không mưừờng trình Cộ sắc cuộc 
tranh lưận. Về vấn đề này, Via-đi- 
mìịa Pê-tø-rốp, (rong bài « Trình 
độ eắc ciộc tranh luận * đăng trên 
Pra-vểa, ngày 3-6-1967 đä có những 
ý kiến như Ssu: 


Tất cả hứng ta hiện đang sống 
theo lịch cải tồ... 


Nhiều vấn đề làm xñ bội lo lắng đã 
tíoeb tụ lại. Chúng ta hiền rất rõ rằng 
sa không có ai thay chúng ta giải 
quyết nLững vấn đề đó. Cần plải giải 
quyết và hành động đề tiến lên theo 
hướng chủ nghĩa xã hội clứ không 
phải ngược lại-ed trepg kinh tế, cả 
tronø kbea học, lán trong lĩnh vực tỉnh 
thân. 


Tất nhiên, không thề có một câu trả 
lời dứt kl:oát cho nhiều vấn đề đo 
cuộc sống hiện đang đặt ra. Công 
cuộc cải tỒ và những vấn đề của nó 
được nhận thức theo cách khác nhan 
trong xã bệi. Điệu đó cũng là binh 
thưởng. Sống trong xã khệi là những 
con người cụ tlề, có điều kiện sống và 
kinh nghiệm sống khác n?au: công 
nhân,-nông dân tập tlê, trí thức. 

Việc nhận thúc vấn đề thường là 
khác nhau phán ánh cả trong các cuộc 
tranh luận. Trong điều kiện cải tô, 
tranh luận trở thành công cụ đề tim 
kiếm chảo lý, trở thành cội nguồn của 
những tr tuởng mới lôi cuốn nhiều 
người đi theo. Thông qua tranh luận, 
ý kiến muên vẻ bộc lộ. Tông qua bút 
chiến, người ta thấy rõ hơn những 
mặt mạnh và những mặt yếu của một 
dự thảo văn kiện nÌ:à nước quan trọng 
đang được tranh luận, của một quan 
niệm khoa hẹc, của một cuộc thự 
nghiệm tại xÍ nghiệp, thấy rõ hơn 
trạng thái công việc trong một tập tLề. 
Thông qua tranh luận, so sánh ý kiến 
clúng ta sẽ lấy được những câu trả 
lời đúng cho những vấn dề gay căn, 
những con đường tòi ưu đề đi tới mục 


đích. 


Cá điều là cần chỏ ý tới trình độ 
cắc cuộc tranh luận. Tranh luận phải 
đựa trên nkftng nguyên tắc, rÌrgyêu 
cầu, những tiêu ckuần của cÈErg ta~= 
vì chủ mghĩa xã hội, vì lợi ích của 
nhên dân. 


Treng tranh luận, cồn tráth lĩng 
nhục nhau, cần tên trọng quzm điềm 
của đối phươrg. Đó là yéu cầu tối thiều,. 
tâm trạng tự nhiên của mội con người 
có giío dục. nếu có tLê rói như thế. 
Nhưng có léc đã có những người tự 
nhận mình là cùng cÈhÍ hướng, cùng 
bảo vệ lợi ích cao cả của công cuộc 
cải tÒ, Lão vệ tư duy n;ói, tế nÌưng. 
kHi bút chiến băng lên, lầu như lại 
quên mất những điều nói trên. Làm sao 
có tlŠ nói tới tranh luận, mộit kFisi đó 
n.uốn kiếm eách trả thù tay cho việc 
phê binh, muốn déến clo đối phương 
nrột phấn hiệu, kề cả nhãn kbiệu mang 
sắc thái chính trị, một kli si đó sẵn 
sàng dùng cả tới n;õrg lỏi lề giểu cợt, 
nếa klông phải là đe dca đối phương. ˆ 
Ckỉ có tlL€ tranh luận nếu biết cách 
kèn cãi những vấn đề cay căn nhất, 
tên trọrng Ý kiến của rau, nếu biết 
nén đi những cảm xúc của mình, biết 
lng nghe ý kiếp phê bình minh, không 
tự (bo minh là độc quyền chân lý, 


Tranh luận- đó là sự so sánh trung 
thực nÌ:ững quan diem về niững vấn 
đề lớn cấp bách, chử bcàn tcàn không 
phải về những chuyện vặt vĩnh. Dằng 
sau mỗi cuộc tranh luận phải là lợi 
ích của sự nghiệp, lợi ích của nhân 
đân, của xã hội, chứ thêng thê là 
những thiện cảm và ác cảm có tính 
Cách cá nhân. 


Rlông tÌ ề tân tlành kiều trarh luận 
như cu¿c tranh cãi đệt thiên nỗ ra 
giữa tạp Chí Đội cên vệ tharh niên 
với một loạt báo elí truør ương khác. 
Đề clống lại “dõi t!ủ», n;sười ta đã 
dùng cả xã luận, nghĩa là tải bày tổ 
quan điềm không phái của một cần bộ 
biện tập; thậm chí không pIải của tộng 
biên tập, mà của toài cơ quan báo 
chí. Không tê clLấp niận lếi dùng cơ 
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quan báo chí làm điển đàn đề trả lời 
việc phê bình minh bằng cách núp sau 
Ý kiến tập thề của cơ quan báo chí 
do minh lãnh đạo. Đó không Ichải là 
tranh luận mà là cãi lộn. Vàn đề là ở 
đâu ? Vẫn là ở tư tưởng bẻ plái, kiêu 
ngạo, không chịu nồi phê bình, không 
tôn trọng đối phương. Mặc đủ tất cả 
và người nào dường như cũng đều 
khẳng định ràng mình đang đi trên 
cùng một con thuyền, tức là báo vệ 
công chộc cải tô, bảo vệ dàn clủ, 
- nhưng nếu suy nghĩ cần thận v nghĩa 
của các bài viết, thị người ta lại có 
€ảm tưởng là các đối phương đang 
muốn đuồi nhau ra khỏi con thuyên 


Đuổồi nhau ra cả bằng những nhãn 
hiệu như:®“vu khống *, «chọc tức ®, 
® nuối tiếc cái cũ ®, sađặc sệt nguyên 
tác ®, enghiện tố giác », ® xuyên tạc một 
cách vô đạo đức ®, «bê tha chính 
trị»... : 


- Đau lỏng nhất trong toàn bộ chuyện 
trên là ở ch trong việc chửi bới nhau, 
các bên đều che giân mình bằng những 
từ rất (thiêng liệng đối với chúng ta: 
nhàn đân, đẳng, Tô quốc, cải tô, công 
khai. Nhưng môi người đọc không 
định kiến đều rõ: trong cuộc tranh 
cãi trên người ta chàng nghĩ gì về 


- 


những cái đó đâu, họ dường như chỉ 
nghĩ cách đã nhau đau hơn. Người ta 
đã nhắc đến khầu hiệu « Những người 
cộng sản — tiến lên!», đã trích dẫn 
những lời có giá trị của các vị lãnh 
đạo đảng, nhưng liền ngay đó lại bới 
lại tất cả những cái gt vị tất đã gắn 
với khầu hiệu đó, với đẳng... 

Chúng ta phải cùng nhưu tìm kiếm 
chân lý. Tim kiếm một cách thiết 
thực, có tỉnh thần trách nhiệm, chứ 
không phải tl:eo đuồi những tín, toán 
có tính chất phe nhóm hoặc cá nhân. 
Nếu đã là tranh luận thi phải đi vào 
những vấn đề cụ thà, với tất cả tín!: 
chảt nghiêm túc, có căn cứ vững chắc, 
trung thực, với sự tôn trọng nhau. 
xếu như không đủ trình độ chính trị, 
không đủ trình độ tiến hành các cuộc 
tranh luận, thị chúng ta phải học. 

Phải học, bởi vị ở phía trước chúng 
ta sẽ côn nhiều cuộc tranh luận khác 
nhau. Các cuộc bút chiến sẽ còn gay 
gắt. Nhưng cho dù tranh luận, bút 
chiến có gav gất đến đâu, quan điềm 
của các bảo có khác nhau đèn đâu, thì 
chủng ta hãy nâng mình lên cao hơn 
lợi ích phe nhóm, cao hơn những tham 
vọng. Nàng mình lên cao hơn đề khỏi 
chia rẽ mà thống nhất lực lượng vị 
thắng lợi của còng cuộc cải tồ... 


ân chủ và tính công khai 


Dân chủ không chỉ gắn với tranh 
luận, mà còn gắn với tính công 
khai. Nhưng, như cuộc sống chủ 
thấy, có tính công khai * tích cực ®, 
lại có tính công khai “tiêu Cực ®. 
[liều đề ủng hộ, bảo vệ và thực 
hiện tính công khai thế nào cho 
đúng, là điều không thề không chủ 
ý, nhất là đối với bão chí, còng cụ 
sắc bén của công cuộc cải tó, diễn 
đàn của dân chủ và tính công khai. 
khi đi vào học tập dân chủ, khi đi 


- 


&U 


vào tranh Inuận, bút chiến nhằm tìm 
kiếm chàn lý. Trong bài * Dân chủ 
và tính công khai » (Pra-vda, ngày 
II-I123-198/), V. A-pha-na-xi-ép đã 
trình bày vấn để này trên những 
nét lớn như sau: 


Dàn chủ nhưng vẫn phải bìo đảm 
tính chiến đấu. Vậy cái gi có thể gắn 
hai nguyên tác khác nhau ấy? Đó 
chính là tính công khai. 

Tỉnh công khai là cầu nối giữa tính 
chiên đấu và tính đàn chủ, 


Tinh công khai là tính thắng thân 
tối đa trong công tác của các tồ chức 
Đảng và các to chức XÔ viết, các tô 
chức kinh tế và các tö chức xã hội. 
đó là khả năng phát -biều ý kiến trên 
tất cả các văn đề của đời sống xã hội. 
Đó là việc phê phán những khuyết 
điềm và sai làm. Phê phán một cách 
có nguyên tắc và với tỉnh thần xây 
dựng. Thẳng thắn với mọi người và 
chú ý tới ý kiến của mọi người đỏ là 
bản chất đân chủ của tỉnh công khai. 


Tính công khai trái với thói kiêu 
căng, ngạo mạn, khép kín, thờ ơ đối 
với con người. Nó bác bỏ bệnh quan 
liêu, bệnh hinh thức, bệnh giấy tờ, là 
những bệnh trái với tính công khai, 
với dân chủ. Bệnh quan liêu bộc lộ rõ 
nhất ở đâu vắng tính tháo vát, vắng 
sự kiềm tra từ bên đưới, ở đàu íL có sự 
đòi hỏi đối với công việc được giao. Bản 
chất bệnh quan liêu là sợ cái mới, thích 
cái cũ, quen đi theo đường mòn. Theo 
Lê-nin, đặc điềm của phần tử quan liêu 
là erụt rẻ ghê gớóm trước những thay 
đồi nhỗ nhặt nhất® (1). 


Trong điều kiện cải tô, khi những 
thay đôi là căn bản, mang tính cách 
mạng, chứ không còn là * nhỏ nhật 9 
nữa, thì thái độ “rụt rẻ» nói trên SẺ 
trở thành bảo thủ. Đề khắc phục bệnh 
bảo thủ chỉ có cách là cải cách triệt 
đề cơ chế kinh tế, tăng cường và mở 
rộng dân chủ, lập lại trật tự Ở THHỌI 
nơi và trong mọi việc, nàng cao kỷ 
luật, tính tồ chức, tỉnh thần trách 
nhiệm. Chỉ có cách là xác lập ở mọi 
nơi phong cách tư duy và hành động 
theo kiều Lẻ-nin — phong cách thiết 
thực, chiến đấu, sáng tạo ; phong cách 


băn khoăn lo lắng, phê phân: phong. 


cách không tự mãn và không khoe 
khoang ; phong cách lời nói di đói Với 
việc làm; phong cách dân chủ sàu súc, 


Là công cụ sắc bén của cải tỏ, là 
diễn đàn của đân chủ và tính công 
khai, các phường tiện thông tin đại 
chúng, đương nhiên, không thê khóng 
góp phần vào những qua trính trên, 


Bóp nghẹt phê bình có lẽ là hình 
thức đấu tranh phồ biến nhất chông 
tính công khai. lrên lời nói dường 
như người ta thửa nhận, thậm chí 
kluyến khích phê bình, nhưng trên 
thực tế thì thường lại diễn ra như sau : 
sau khi báo chí có bài phê binh, người 


“bị phê bình không đi vào phân tích 


nguyên nhân phạm khuyết điềm và đề 
ra biện pháp đề khác phục, mà lại đi 
vào đào bới tiều sử những người đã 
phê bình mình, tìm những vết đen. 
những lỗi lầm nào đó trong công việc 
và cuộc đời họ. Và nếu phát hiện ra 
được một cái gỉ đó, có khi còn trắng 
trợn thôi phỏng cho nặng tội thêm, thị 
trừng trị họ :từ sảnh cáo cho đến 
bỏ tù. 

Hoàn toàn không giúp gì cho việc 
xác lập tỉnh công khai treng xã hội 
chúng ta, nếu như việc xét xử cá nhân 
những người lãnh đạo phạm lỏi phần 
lớn lại ở các cấp trên, chứ không phải 
trong các tập thê lao động do họ phụ 
trách. Điều đó chí làm nảy sinh những 
lin nhằm, những điều phòng đoán, rãy 
sinh ý nghĩ cho rằng người lãnh đạo 
là không bị trừng phạt, xã hội ta 
cũng chắng có gì là công bằng... 

Có một tiêu clLuan chính đề đánh 
giá căn bộ lãnh đạo các 1ö chức đăng, 
các tÖ chức kinh tế, các tô chức xô 
viết, các tÖ chức xã hỏi, kề cả các tỏ 
chức sáng tác, Đó là thái độ đối với 
công cuộc cài tô, là sư đóng Bọp CỤ 
thỀ vào việc giải quyết nhữrg nhiệm 
vụ của cải tÒ. Ngoài ra. sự đóng góp 
đó được do không phải bằng những 
con số, bởi vì những con số có khi 
đảănh lùa người ta, mà hằng công 
việc, bằng những kết quả cụ thề. Và 
những kết quả này phải được tồng 
kết một cách hết sức tháng thắn và 
trung thực... 

Có những người phần đối một sỐ 
Ý# kiến liên quan đến vấn đề phê bình, 
đến tính công khai nêu trong bài 


(1) Y. 1. Lê-nin : Toản tập. Axbh 
Màt-xcơ-va, 1976, t. 45, tr. 45“. 


Tiển bè, 
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«œT:inh độ các cuộc tranh luận ® cửa 
Via-đi-mia Pê-tơ-rốp đãng trêu Pra- 
vửa, ngày 3-8-19%/. Ở phương Tây 
n.ười ta eFo đó là mưu toan của báo 
Pra-vđa muốn bóp nghẹt tính công 
khai, muốn bịt miệng những ai đang 
phâ bình quá kiứ và biện tại của 
cl::ng ta, 

Dâu phải như vậy. Trong bài trên, 
Pra+-vda chống øì ? 

Giống nh;ững kẻ núp đưới lÁ cờ 
đàn clủ và tính công khni mưu lean 
bôi nhọ lịch sử vẻ van£ của chúng !a, 
mưu toan bảo vệ lợi ích địa phương, 
p:e nhóm, và có khi eä lợi ích cá nhàn, 
mtrút toan dân cho đói phương những 
nhần hiệu đẳng giận, mưu toan bó 
hẹp tính công khai chỉ trong khuôn 
kh phê bình, còn đầy cảng tác xây 
dựng xuống hàng thứ lai. 

Piê bình việc làm là một trợ thủ. 
Song cái tỏ không chỉ sống bằng phê 
bình. liiện nay, trong giai đoạn hai 
cÝa cải tô, điều cực kỷ quan trọng là 
thu nhịt từng hạt kinh nghiệm tích 
cực của công cuộc cải tô. Cho tới nay 
kinh nghiệm ấy còn Ít... 

Công tác phê bình trên báo chí sau 
Hòi nzhị toàn thề thắng tư (năm 1987) 
của UDTƯ DCS Li`n xô trở nên sẵng 
đ›ng. Nhưng trong khi phát buy và 
khuyến khích phê bình, Đăng đồng 
tiời clLcng lất ky thứ mị dàn nào, 
cống đá phá tít ca, chống tìôt c?iều, 
chống bẻ phái. Dàn chủ xã bội clủ 
¡chia và tính công khai chỉ chấp 
nhận một phương phấp nói chuyện 
với mỌi ngờớời — phương pháp thuyết 
nhục; e1 clấp nhận mọt hình thức — 
đủi thoại binh đang. 

Tranh luận, trao đôi ý kiến, so sánh 
quan đ:iềm lập trường khác nhau và 
từ đó chọn ra quan đ:ềm, lập trường 
tỐi ưu — đó là tính chất cơ bản nhất 
của tính công kl:ai, của dân chủ 

Tính công khai trải với việc khẳng 
định những ý kiến hết sức chủ quan 
hoặc tư tưởng hẻ phái, trái với việc 
sử dụng nó dề trả thù cá nhân, trừng 


trị những người mình không thích, 
đè bóp ngzẹt p'ê bình. Nó loại trừ 
những mối thin cảm và ác em rỖ 
rệt, loại trừ việc chương trình hóa 
các thần tượn: và phản tần tượng, 
các anh lùng và phần anh hòn :. Trước 
nó, mọi người đều bình đáng. không 
tùy thuộc vào chỗ người đó giữ chức 
vụ Øl người đó làm công việc gi... 


Tính công khai gắn bó, liên kết các 
nguyên túc tính đảng, tính chiến đấu 
và tính đán chủ. Nó là biều hiện cao 
nhất của dàn chủ và là phương tiệZ 
hết sức quan trọng đề xác lập, phồ 
biến đàn chủ ở khắp nơi. - 


Văn đề tính công khai lÀ vấn đề 
chính trị, bởi vì không công Kiai ti 
kiông có và không thề có đàn el:ủ, sự 
sáng tạo về chính trị của quần chúng, 
sự tích cực tham gia của họ vào việc 
quản lý những công việc của xã hội. 
Tỉnh công kl:ailà điêu kiện cần thiết, 
là vật bảo đảm thái độ về mặt nhà 
nước của hàng chục và hànZ trăm 
nghìn người đối với công việc, thãi độ 
đay tỉnh thần trách nhiệm, đầy ý thức 
làm chủ nuớc nhà, Chúrg ta cần làm 
cho tính công ktai trở thành một chế 
độ hiện hành không bị đứt quãng, 
tính tới suy nghĩ và hành động của 
mi người cả ở trung ương lăn ở địa 
phương, bởi vỉ người xô viết muốn 
biết và cần phải biết nhũng cái gì 
đang điền ra cả trên quy mô toàn Liên 
lang. làn ở các nước céng kòa, các 
tính, các huyện. 

Tính công khai là tính cêng bằng, 
tính chính xác và tính kịp thỏi của 
điều mà người đọc được thông báo. 
Mac đích của tính công khai là làm 
cho người xô viết được thông tin nhiều 
hơn, trở nên uyên bác hơn, kiên định 
hơn, vững tin hơn ở tính chất chính 
n¿hĩa của sự nghiệp của chúng ta. 

Tỉnh công khai rộng rãi. tính thẳng 
thắn trong mọi lĩnh vực của đời sống 
xá hội sẽ đưa lại những quan niệm rö 
ràng, hiện thực về trạng thâi công 
việc của chúng ta ở các khu vực khác 


nhau. về những nhiệm vụ đang đặt ra 
trước mỗi người, mỗi tập thể, trước 
đất nước. về những khó khăn, những 

huyết điềm, những tính toán sai. Nó 
giúp cho việc chặn đứng mọi loại tin 
đồn, bịa đặt, thêu dệt. 

Cố nhiên, tính công khai đòi hỏi 
phải phê phân không thương xót những 
hiện tượng đi ngược lại với chế độ 
đân chủ xã hội chủ nghĩa, với pháp 
chế, với đao đức. Nhưng đó cũng là 
vạch rõ. phồ biến rộng rãi kinh nghiệm 
tiên tiến, chỉ ra những thành tích của 
chúng ta. 

Tính công khai trái với nửa sự thật, 
trái với việc thay nửa sự thật này 


bằng nửa sự thật khác, thay nhóm 
này, phái này bằng nhóm khác, phải 
khác. Tiêu chuần và nội dung của tính 
công khai chỉ là sự thật mà thôi. 


Dân chủ, công khai, sự thật trong 
mọi biều biện của nó, là phê binh và 
tự phê bình ; phê bình công việc. tập 
trung sự chú ý không phải vào những 
thiếu sót, những sai lầm, những sơ 
suất, mà vào việc tìm kiếm những 
con đường và phương tiện đề kkắc 
phục chúng — đỏ là đặc trưng của 
thời đại chúng ta, của công cuộc cải 
tồ, của việc đầy nhanh sự phát triền 
kinh tế — xã hội của đất nước..‹ 


Dân chủ và sáng kiến 


Dân chủ chính là đề phát huy 
sáng kiển. Nhưng như cuộc sống cÌ:o 
thấy, không phải bất cứ sáng kiến 
nào, bất cứ hinh thức sáng kiến 
mới nào “từ bên dưới » cũng đều 
có lợi cho công cuộc cải tô, có lợi 
cho chủ nghĩa xã hội. Đối với những 
sáng kiến như vậy, thái độ của 
chúng ta, đặc biệt trái độ của các cơ 
quan đảng và nhà nước phai như 
thế nào? Dày cũng là một vấn đề 
liên quan tới việc học tập dân chủ 
mà báo chí xô viết rất quan tâm. 

Báo Pra-vớđa ngày 27-12-¡i967 và 
ngày 1-2-1958 đã có bài trình bày 
quan điềm của mình trên vấn đề 
này. Dưới đây là những ý chính. 


Việc dân chủ hóa đòi hỏi sự phát 
huy sáng kiến. 

Thời gian qua đã xuất hiện một 
loạt sáng kiến «từ bên dưới » đề giải 
quyết những vấn đề gay cấn trong xã 
hội mà các cơ quan quyền lực đã 
không kịp thời giải quyết. Về những 
vấn đề này, người ta phát biều ý kiến 
tại các cuộc họp, viết trên báo chỉ, gửi 


thư lân cấp lãnh đạo, và sử dụng cả 
tới hình thức sáng kiến mới kết sức 
khác thường như: lập ra các nhóm và 
hội hoạt đang nghiệp dư đề tự giải 
quyết. Hiện nay, ở nước ta đã có bơn 
30 nghin nhóm và hội như vậy‹ 


Đánh giá hình thức sáng kiến mới 
đó như thế nào? Tiêu chuần ở đây 
chỉ eó một: tất ca những gì có lợi cho 
chủ nghĩa xã hội, cho dân chủ, đều 
cần phải được sự ủng hộ «từ trên}, 

Như chúng ta đêu biết, trước Hội 
nghị toàn thề tháng tư (năm 1985) của 
UBTƯ ĐCS Liên xô, trước Đại hội 
XXVH ĐCS Liên xô, bất cứ sáng kiến 
rõ rệt nào, trước hết là biều lộ trên 
lời nói và trong hành động, đều phải 
trải qua sự rà soát ở các cấp. Nhưng 
biện nay thì mọi cái đều thay đôi căn 
bản. Cho nên, kl:òng phải ngấu nhiên 
ở cáo vùng khác nhau trong nước, 
đặc biệt ở các trung tâm lớn, đã xuàt 
hiện các nhóm và hội khác n¿au. Tham 


+ Cụ thề là bài xÃ luận « Dân chủ và sáng 
kiến P® và bái của Vila-đi-mịiv Pè tơ-rốp 
« Nhóm Ùa m¡iết và các nhóm khác ®. 


83 


gia các nhóm và hội này là những 
người băn khoăn lo lắng trước những 
biến chuyền trong đời sống chúng ta. 
Họ ủng hộ công euộc cải tồỒ bằng 
những hiều biết, kinh nghiệm và 
nghị lực của mình. ŸÝ kiến củ. họ 
thường trở thành dư luận xã hội mà 
các cơ quan cả ở địa phương lẫn 
trung ương đều lắng nghe... 


Tình hình trên chỉ khiến chúng ta 
vui mừng mà thôi. Bởi vì khâu hiệu 
chính của cải tÔ là nhiều chủ nghĩa 
xã hội hơn và nhiều dân chủ hơn, 
cũng có nghĩa là nhiều sáng kiến hơn. 
Như mọi người đều biết, điều mà 
Lê-nin coi trọng hơn cả chính là sáng 
kiến của quần chúng; Người đã dạy 
chúng ta phải quan tâm tới những 
mầm mống của cái mới. 

Vậy thì vi sao trong các lá thư gửi 
bộ biên tập trong thời gian gân đây 
lại có những ý kiến tỏ ra lo lắng trước 
hoạt đóng của các nhóm và hội nói 
teèn ? 

Đó là vì có những nhóm và hội 
thực tế đang hoạt động không phải 
vỉ công cuộc cải tổ, mà với mục đích 
khác, 

Nổi lo ngại chủ yếu xoay quanh 
nhóm ® Pa-miết ø (*), 

Đề hiều rõ nhóm này, ta hãy trở 
lại đầu nhừng năm 80, khi nó xuất 
hiện. Lúc đầu, tồ chức nghiệp dư này 
bao gồm các nhà sử học, các nhà khoa 
học, các kÝ sư, công nhân, sinh viên 
muốn làm những công việc có ích: 
bảo vệ và giúp khôi phục các di tích 
cÔ và các đi tích văn hóa... 

Nhưng cách đây hai năm, tỒ chức 
đó không còn như lúc đầu. Người cũ 
ra đi, người mới tới. Trong số mới 
này có nhóm nhỏ cực đoan do Va-xi. 
liép cầm đầu. Nhóm này đang nhân 
đanh a Pa-miết» đề làm những việc 
hoàn toàn khác hẳn những người đi 
trước. Thực chất là họ đã đánh cấp 
tên của tổ chức *Pa-miết * cũ, đang 
làm ô danh tồ chức đó trước mắt mọi 
1 ƯỜ 1. 


wI 


Họ đã nói những gì ? Những chuyện 
tiếu lâm cay độc như: người ta đã 
mở các quán rượu ở khu vực nhà thở 
cũ ; người ta lại sắp mở ở đó một 
nhà thồ và đang bắt đầu sử dụng vợ 
và con gải ta làm nàng hầu, v.v và v,v. 

Và giờ đây thi họ hầu như công 
khai kêu gọi hãy áp dụng biện pháp 
cực đoan. Trong cái gọi là * Lời kêu 
gọi nhân đân Nga”, chúng ta đọc 
thấy: ®Hãy tìm ra-và nêu tên một 
cách mạnh bạo hơn những địa chỉ mật 
thù địch... Hãy tìm kiếm và cất nhắc 
những người lãnh đạo chân chính 
trong môi trường chúng ta... Hãy tiến 
hành trong cả nước những cuộc biều 
tỉnh và trưng cầu ý dán... Hãy thiết 
lập sự kiêm soát đối với các phương 
tiện thông tin đại chúng, hãy vạch 
trần bọn nhà báo bất lưư¿ng và trừng 
trị chúng... Tô quốc đang lâm nguy !. 


Vậy ai đang đe dọa Tồ quốc ? Nhóm 
Va-xi-liép khẳng định: đó là bọn 
theo chủ nghĩa Xi-ôn và chủ nghĩa 
thế giới. Như vậy là họ muốn nhen 
lên tàm trạng bài Do thái trong nhân 
dân liên xò. Nhưng chủ nghĩa bài 
Do thái và chủ nghĩa sô vanh lại luôn 
luôn xa la với nhân dân ta, với chính 
bản chất chủ nghĩa xã hội. Như vày, 
họ phục vụ ý đồ nào đăng sau lá cờ 
cải tô? 

Vị sao, như bạn đọc hỏi, nhóm Va- 
xi-li~ép lại có thề sử dụng tô clức «Pa- 
miết » đề làm những việc như vậy ? 

Câu trả lời không đơn giản. Đương 
nhiên, hội viên hội đó có lỗi, bởi 
vi họ đã đề cho một người như Va- 
xi-li-ép có thể leo lên chức chủ tịch 
hội. Nhưng vấn đề không phải ở một 
mình Va-xi-li-ép. Điều làm người ta 
lo lắng nghiêm trọng hơn nhiều : 
phải chăng vi sợ bị quy kết là người 
theo mốt cũ, người của thời kỷ trì trệ, 
mà chúng ta bắt đầu ngại không dâm 
gọi sự vật theo đúng tên gọi của nó ? 


(#) *IIAMWTb p, tiếng Nga có nghĩa 


là «tưởng nhớ ®, « tưởng niệm ». 


Iiện nay, không chỉ một mình Va- 
xi-li-ép đang làm ô danh các nhóm và 
hội hoạt động nghiệp dư Ở nước ta, 


Mới đâảy, ở phương Tây người ta 
hoàn toàn thỏa mãn khi xem tập san 
« Giát-nớt P(*) mà bố đẻ là X. Gri-gò- 
rian, một tên bị xử tội hình vì có 
lành động chống Liên xô. Chúng ta 
hãy thử -fọc lướt qua một vài $õ của 
tập san đó. Đặc biệt quen thuộc đối 
với báo chí phương Tây là những 
bài viết về đề tài: «sự vi phạm các 
quvền» con người, «những người tù 
chính trị» ở Liên xô. Tập san đó rên 
rỉ trước số phận của một *®người tủ 
tư đo; nhưng thật ra đấy chỉ là một 
kẻ đã mãn hạn tủ về tôi tham Ô tài 
sản xã hội chủ nghĩa, một tên ăn cắp. 
Tập san còn đăng «Thư ngỏ» của 
những người gọi là thất nghiệp ở Liên 
xô, nÌững người do tính nguyên tắc, 
do phê phán và đấu tranh chống chủ 
nghĩa quan liêu mà bị tai vạ, enhững 
con người đau khồ*; nhưng thả! ra 
đấy chỉ những kẻ lười biếng bất trị, 
những tên vô kỷ luật. 


Tập san nối giáo cho ai vậy ? Một 
nhà binh luận phương Tây đã trả lời 
rất đúng khi gọi lờ tập san trên là 
phụ trương.. của báo «Tư tưởng 
Nga ®, một tờ báo của bọn phản cách 
mạng lưu vong. uy nhiên, người ta 
còn nhận được từ một trong những 
trung tâm chống liên xô ở Phran- 
phuốc trên sòng Mai-nơ một là thư có 
đoạn viết như sau: *... nếu các ngài 
cần sư giúp đỡ, chúng tôi nhất định 
sẻ giúp đỡ. Nếu có những vấn đề 
øi, các ngài cử viết, cứ gọi điện cho 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ rát vui mừng 
nếu lập được ở Mát-xcơ-va một chỉ 
nhánh của chúng tôi %. 


Cách đày không lâu, trên các cột 
đèn, ở các ngõ hềm tối, trong các thùng 
thư bưu điện, người Mát-xeơ-va bắt 
.đầu thấy có những truyền đơn kêu 
gọi tất cả những ®*ai ủng hộ các cuộc 
cải cách dàn chủ ® hãy đi biều tỉnh. 
Dưới ký: nhóm nghiên cứu chuyên đề 


“làn chủ và chủ nghĩa nhàn đạo s. 
Nhóm đó muốn gi ? liiền pháp Liên 
xô không hợp với ý họ; họ đòi 


- phải xem lại hiến pháp đó, đỏi hủy bỏ 


mục và những điều tương ứng ghi 
trong bộ luật hình sự quy định người 
xô viết có nghĩa vụ lao động. Và còn 
đói: thực hiện phi tư tưởng hóa hoàn 
toàn ở Liên xô. Họ truyền bà gì” 
Truyền bá quan điềm cho rằng con 
đường 7U năm rnà nhảân đân kỏ viết đã 
trải qua là không đúng. càn phải tìm 
lỖi thoát ra khỏi ngỏ cụt. Trong 
truyền đơn rải đúng vào dịp kỷ niêm 
Tháng Mưởi vĩ đại có ghi rõ: * Từ 
những tháng đáu sau Tháng Alười, 
người ta đã bát đầu việc thủ tiêu về 
thẻ xác những người có quan điềm 
khác. Những đổi trưng thu lương 
thực đã cướp bóc và giết hại nông 
dàn: công nhân thì bị bắt và bị bắn 
vì đã bãi công; chủ nghĩa cộng sản 
thời chiến hoành hành dữ dòi ®. 

Tóm lại, tất ca các nhóm trên muốn 
gì? Từ pbương Tây người ta đã gà 
cho họ: cần phải tập hợp nhau lại, 
Kày dựng một cương lĩnh chính trị 
thống nhất, giành lấy sáng kiến. Và 
những mưu toan tập hợp như vày thực 
tế đã diễn ra vào tháng tâm năm 
ngoái. Những người trong các nhóin 
đó, các câu lạc bộ sáng kiến xã hội và 
các nhóm khác, đã đứng ra tồ chức 
một hội nghị. Nhưng hội nghị đã kết 
thúc... bảng một vụ bê bối. Nhóm nào 
cũng muốn giành “giai quán quản »; 
người ta giằng nhau mi crô trên khán 
đài; một số hôm trước còn là *“những 
thần tượng ® thì giờ đây đã lỏ nguyên 
hình là “những tên lửa bịp ?... 

Người ta đã lửa bịp lần nhau Lưa 
Địp những người nghe đã vỖ tay hoan 
ha “những điều phát hiện» của 
những người lãnh đạo mới nhận chức. 
những điều mà không Ít, người ta đã 
đọc thấy trên các báo Liên xô. lửa 
bịp cả những bạn bè của họ bên kia 


Ý 4d T/IA4CIIOCTb », Hếng Nga cónghia là 
e tính công khai ®, « tính trong suốt ®. 
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đại dương tưởng rằng họ sẽ là một 
lực lượng chính trị. Đó là ai vậy ? Đó 
là oác bi thư thứ hai của ban chính 
trị đại sứ quân Mỹ ở Mát-xcơ-va Xiu- 
dan Vác-nơ và Ri-sác Xtê-phen-xơn, 
là các phóng viên Na-te và Cô-phman 
của các hãng thông tấn DPA và Phrăng 
Prét... 

Trên đây đã nêu tên một số nhóm. Ai 
đó có thề tưởng rằng số kẻ chống đối ở 
Liên xô là nhiều, và hàng ngũ chúng 
đang tăng lên. Không, tỉnh hình hoàn 
teàn khòng phải như vậy. Trong ác 
nhóm kề trên, mỗi nhóm chỉ chừng 10— 
15 người... | 

Như trên đã nói, số nhóm và hội 
hoạt động nghiệp dư ở trong nước là 
hơn 3Ô nghìn. Đa số tuyệt đối các 
nhóm và hội đó đang tích cực giúp đỡ 
công cuộc cải tồ bằng sáng kiến, bằng 
những đề nghị thiết thực, bằng 
sự phê bình vô tư, bằng việc làm cụ 


(á nhân và dân chủ 


«Học tập dân chủ», “học tập 
sống trong điều k;ịn dân chủ», 
điều đó vừa liên quan tới người 
lao động bình thường vừa liên 
quan tới cán bộ lãnh đạo. Hiêng 
đối với cán bộ lĩnh đạo, như thực 
tế cle thấy, vấn đề *® học tập dân 
chủ » hóa ra thưởng không đơn 
giản, thậm chí eó thề nói, có lúc 
không sao giải quyết được. YÌ sao 
n:ư vậy? Làm thế nào đề khắc 
phục tình trạng đó ? Những vấn đề 
này đã được viện sỉ A-na-tô-li Lô- 
gu-nốp, hiện là ủy viên Trung ương 
DCS Liên xô, phó chủ tịch Viện 
hàn lâm khoa học Liên xô, hiệu 


trưởng trường Dại học tổng hợp. 


quốc gia Lô-mô-nô-xốp, đề cập và 
trả lời trong bài «Cá nhân trong 
điều kiện dàn chủ Ð đăng trên tạp 
chí Thời mới, số 48. ngày 27-11-1967. 
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thề của minh. Nhưng, như người ta 
nói, trong gia đình không phải không 
có những quái thai chỉnh trị. Nhắm 
mắt trước họ sao? Làm ra vẻ không 
có gi xảy ra chăng? Bạn đọc nói rÃit 
chí lý : hãy có tính nguyên tắc trong 
việc đánh giá cái mới, hãy mới thẳng: 
đâu là tính tích cực xã hội thật sự 
của người xô viết, đâu là chủ nghĩa 
cực đoan về chính trị: sự điệu bộ, 
những «ái quẫy tiều tư sản, chủ nghĩa 
bài xô ? 


Nhiệm vụ đặt ra là làm sao sử dụng 
được sức manh của o&c hệi nghiệp dư 
làm điều tốt; phục vụ xã hội. Điều 
chủ yếu ở đây là: giáo dục chủ nghĩa 
yêu nước, chủ nghĩa quốc tế; thuyết 
phục mọi người tin ở chính nghĩa của 
những lý tưởng xã bội sbủ nghĩa của 
chúng ta; sử dụng sức mạnh của dư 
luận xã hội, và khi cần — cả sức mạnh 
của luật pháp. 


Dưới gây là một sỐ quan điềm 
đăng lưu ý nêu trong bài trên. 


Trong cơ chế xã hội của chúng ta từ 
nhiều năm nay. phong cách chỉ: huy 
đã chiếm ưu tiế ở nhiều cấp, trong 
hàng ngũ lãnh đạo các cấp. Có thề 
nói phong cách đó đã thấm vào các lỗ 
chân lông từ thời xa xưa, từ khi có 
việc tuàn thủ sự tôn trọng về chức vụ 
đối với cấp trên. 

Chỉ có thề xóa bỏ phong cách và lối 
xử sự ấy nếu mỗi cán bộ lãnh đạo 
biết tạo ra trong tập tLỀ mình một 
không khí thảo luận luôn luôn nghiêm 
túc, thiết thực, đủ tự do, theo tính 
thần đồng chí. Muốn vậy, phải biết : 
làm việc với con người. 

Đương nhiên, rói bao giờ cũng đễ 
hơn làm nhiều. B.N.En-xin phải rời bỏ 


chức vụ bí thư thứ nhất thành ủy Mát- 
xcơ-va, phải chăng vì đã không thành 
công trong việc giải quyết vấn đề này ? 
Đăng lỡ phải dựa hơn nữa vào con 
người, vào những cốt cán, và giáo 
dục họ, dắt dẫn họ theo mình, cõ kiên 
trì đạt cho được một thành tích dù 
nhỏ, thì đồng cbí đó lại đổi vào làm 
cái việc thuyêR chuyền cán bộ. Cho 
nên, điều rất quan trọng là hiều cho 
được nhiệm vụ “làm việc với con 
người » là như thế nào, 


Phải nói thẳng là có rất nhiều 
trường hợp tình hình đã diễn ra như 
sau : Một cần bộ lãnh đạo tích cực, có 
tài. đến làm việc ở một tập thề vốn 
bảo thủ và quen với lỗi làm việc tác 
trách. Người cân bộ lãnh đạo đó cố 
khuấy cái «ao từ » đó lên, nhưng mọi 
ý đồ đều vấp phải sự chống đói mạnh 
mẽ. Những phe phái, tr tưởng phường 
hội xuất hiện... Còn bản thân người 
cân bộ lãnh đạo Ấy thì thấy rúng 
không thề cứ tiếp tục như vậy được, 
bởi vì “cuộc sống bình yên» của tập 
thề đó không phải cái gì khác bơn là 
ăn bám vào nhân dàn: 


Từ tình hình trên có thề nảy sinh 
ấn tượng là chính các tập thề cô hủ 
ấy đã đẻ ra phong cáchlãnh đạo bằng 
chỉ thị, bằng sức ép. Thế là xuất hiện 
những gương mặt lãnh dạo: những 
® người đấu tranh ® và những ® người 
tuần tiết* -Thông thường đáy là 
những con người thật sự tiến bộ. kiên 
quyết phục vụ sự nghiệp, nhưng rốt 
cuộc họ, theo lô gích của sự vật; lại 
bị “nuốt chửng» bởi chính cái tập 
thề của mình, cái tập thề thường là 
được sự ủng hộ ngầm hoặc tích cực 
từ bên trên. Biết bao con người có 
tài đã bị bộ máy ấy nghiền né tÌ 


Tuy nhiên, khi suy ngắm về bản 
chất những cuộc xung đột giữa người 
lãnh đạo và tập thề, qua kinh nghiệm, 
chúng ta thấy ở đày còn có một nhân 
tố quan trọng khác : đó là tính cách, 
ehát lượng của mỗi liên hệ giữa con 


người uới con người. Dựa vào con 
người, đó là một trong những điều 
đạy chủ yếu, nếu không phải là điều 
dạy chủ yếu nhất của công cuậc cải 
tồ. Như thực tiễn cho thấy, hiều cho 
được và thề hiện eho dược chân lý ấy, 
là điều rất khó. Sở dĩ như vậy có lề 
là vì đã lâu người ta không chủ ÝỶ 
đến chân lý này, hoặc giả là 
vì chân lý ấy đôi hỏi người ta phải 
có một trình độ rất cao về đạo đức, 
tỉnh thần, thậm chỉ tới mức phải quên 
cả bản thân mình. Đúng là cần phải 
nâng cao tỉnh thần trách nhiệm của 
mọi người, phải đòi hỏi nhiều hơn 
nữa, nhưng điều cần nhất là đừng 
làm cho mọi người sợ. Đã gây sức ép, 
làm mọi người sợ, thì phầm clất tốt 
đẹp của người lãnh đạo Sử chẳng 
còn gÌ. 


Người ta thường nghe thấy phát ra 
từ phòng làm việc của một cán bộ 
cấp cao: €Đây không phải là một cơ 
quan làm phúc !*. Cần phải làm việc. 
Còn bận bịu với mọi người ư? dụy 
họ và giúp đỡ họ ư? giải thích kỹ 
càng ư? Những cái đó đòi hỏi quả 
nhiều công sức. Vã lại, nói chu8g, cóthề 
vừa làm nhiệm vụ sẵn xuất, vừa là¡ 
nhiệm vụ giáo dục hoặc giáo dục lại 
con người không ? Có thời gian đc làm 
như thế không ? Đấy là một cầu hỏi 
mà chúng ta không thề lãng tránh. 
Nhưng có con đường nào khác 2? 


Thực chất vấn đề ở đày là chủng 
ta phải giải quyết một nhiệm vụ kép, 
kết hợp một lúc bai mạt của công 
cuộc cải tồ: tồ chức mới bẳn thân 
công việc, và giáo dục con người tự 
do, con người sắng tạo. Muốn đồi mới, 
không có cách nào khác. Môi khi anh 
phải làm một công việc lớn, một mình 
anh không làm được mà cần có sự 
đóng góp của cả một tập thề lớn, thi 
đương nhiên anh phải zâU dựng tập 
thề đó, phải tạo ra bầu không khi sáng 
tạo trong tập thê đó. | 


Tôi làm khoa học. Tôi có các học 
sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, và nếu 
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tôi chỉ ra lệnh và dọa trùng phạt họ 
nếu họ không chấp hành, thì rốt cuộc 
tập thê khoa học của tôi sẽ đi đời. Vì 
sao như vậy ? Bởi vì hôm nay cứ cho 
là tôi có những ý kiến đi, nhưng ngày 
mai có thề không có nữa. Thế mà các 
cộng tác viên được sự rèn cặp của tôi 
tbi¡ lại cứ im lặng mà chờ, bỏi vì họ 
đã quen «được giáo dục * như vậy. 
Do đó, không có cách chọn lựa nào 
khác: tạo ra bầu không khí sắng tạo 
đề họ cùng tôi suy nghĩ, đề từ những 
cuộc tranh luận chung sẽ nảy ra những 
tư tưởng mới, những tư tưởng hay, 
và chúng tôi sẽ cùng nhau góp phần 
khai sinh và xây dựng những tư 
tưởng mới ấy. Không thề bỏ qua được 
SỰ sáng tạo của mọi người, cho dủ 
ai đó có là nhà lãnh đạo hết sức uyên 
bác đi nữa. 


Thực tế cho thấy: có những người 
trẻ tuôi có tài nhưng lại không tin Ở 
sức minh. Họ trước hết cần được sự 
nâng đỡ về tỉnh thần, và chỉ cần có 
ai đó nói với họ : mạnh bạo lên, cậu 
có tài mà ! Nhưng có thể kê bao nhiều 
những ví dụ như vậy? Tôi có cảm 
giác là sự hào phóng về tâm hòn của 
chúng ta có phần nào đã nghèo đi. 
Thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy 
những lời kháng định như: «Anh 
chẳng hiều gì cả ®, «Anh chẳng làm 
được cái gì ca!®, Biết bao người có 
tài đã bị thui chộ: do phải nghe những 
lời nói như vạv. Tất nhiên có những 
tài năng không gi vùi đạp được, có 
những tài năng càng nở rộ khi qua 
thứ thách. 


Tuy nhiên, chút gø ta không có quyền 
tụ ru ngủ mình. Chúng ta phải bằng 
mọi cách khơi dậy tiêm năng sắng tạo 
của con người. Lê-nin là tấm gương 
vì đại về mặt này. Người biết khai 
thác, thu thập tài liệu Ở mọi người 
đề hiều rõ những xu hướng vận đóng 
của cuộc sống. là vĩ nhân, Người 
thấy được trong ý kiến phát biều của 
một người điều có tầm quan trọng về 
nguyên tác đối với toàn xã hội. Còn 
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đối vỏi các bạn chiến đấn tror g đẳng; 
thái độ của Người là vừa trân trọng. 
vừa đòi hỏi. Rhi một cán bộ lãnh đạo 
đã không còn biêều được thời đại, biều 
được những phương pháp vốn có của 
thời đại. không còn tìm thấy ở bản 
thân mình sức mạnh đề khắc phục sự 
lạc hậu, thì người đó nên về hưu. Vì 
sao hiện nay chúng ta lại chỉ quen với 
việc thường xuyên đi lên 2... 


Đề không khí bên trong xã hỏi ta 
được lành mạnh. đề sự phát triền tự 
do của các lực lượng sáng tạo khỏi 
biến thành chủ nghĩa duy ý chí của 
cá nhân, chỉ có một cách: đó là thảo 
luận các vấn đề một cách dân chủ. 
Làm sao đề đội hợp xướng trong cuộc 
tranh luận ấy, không hát cùng một bẻ. 
Làm sao đề có nhiều hè, nhiều giọng. 
Làm sao đề những bè phê phán không 
bị yếu đi trong đội hợp xướng ấy. và 
làm sao đề sự phê phán khỏi chỏi tai 
chúng ta! Làm sao đề người chỉ huy 
đội hợp xướng biết lắng nghe và nghe 
được mi bè trong đội hợp xướng ấy 
Làm sao đề phầm chất đó trở thành 
nhu cầu nội tảm của người ấy. Thái 
độ đó tuy chưa phải lúc nào cũng đã 
đuợc thực hiện trong thực tiễn, nhưng 
nó luôn luôn được xem như một thái 
độ TỦ tưởng trong cách xử sự. Trong 
bối cảnh ấy, không những cần duy 
trì, mà còn cần phát triền hơn nữa 
trong xã hội ta quan niệm về giáo dục, 
nguyên tắc làm việc không mệt mỗi 
và tỉ mỉ với ceon người, khác với những 
quv tắc vốn có trong lối sống kinh 
doarh ở phương Tây là những quy 
tắc cứng rắn hơn nhiều. Quả là cLúng 
ta đang phải khắc phục những chông 
gai trên con đường tiến lên Nhưng 
con đường chúng ta đi là con đường 
hướng tới con người. Vì vậy, cả những 
phương tiện đề đạt tới đích ấy cũng 
phải được “con người hóa ® tới mức 
tối đa. Chỉ với điều kiện như vậy, mới 
có thề thật sự thực hiện dân chủ. 


HÔNG LÊ tổng thuật 
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ở nước {a 


TRẦN NGỌC HIÊN — Quan hệ hàng hóa — tiền tệ với đồi mới cơ chế 
quản lý kinh tế ở nước ta 


HOÀNG MẠNH TUẤN — Tăng cường quần lý chất lượng sản phầm 


Nghiên cứu — Trao đồi % Về vấn đề lạm phát — Sơ kết của Ban 
hiên tập 


% Quản lý nhà nước về kinh tế — VŨ CAO DÀM, NGUYÊN VĂN HUY 


_ Hội nghị bàn tròn # Văn nghệ ta đồi mới trong sự nghiệp đồi 
mới của Đảng 


Sinh heạt tư trởng & NGUYÊN CIIÍNH — Đa giê năng 
Thư gửi Bộ biên tập & Về những trang thư 


Thể giới : vấn đề, sự kiện « ThẦN THÀNH ~— Các nước đang phá£ 
triền — Cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập và chủ quyền 
đân tộc. NGUYÊN THANH TUẤN — Thời đại kinh tế thế giới 
mới và tư duy kinh tế mới 


Qua sách báo các nước anh em +% Học tập dân chủ 


~— 
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Trụ sở Bọ biên tập 

1. Nguyễn Thượng Hiền — HÀ nội. Dây nói: 52061 — 52063 

Trụ sở cơ quan thường trứ tại miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch —= T. P. Hồ Chí Minh. Dây nói : 25763 — 220{0 


Các bạn đón đọc: 
tk 
— Nghị quyết của Bộ chính trị TƯ ĐCSVN về đồi r 
quản lý kinh tế nông nghiệp 
— Quyết định số 217 *HĐBT và hướng dẫn thực ' Â 


_ 7 SỈ 
_ ĐÀO LỘC BÌNH tỚKC 4 
— Nói chuyện về công cuộc cải tồ ở Liên xô _ : 


TRẦN ĐỨC NGUYÊN 
— Một số quan điềm kinh tế của Đại hội VÌ 


LƯU CÔNG THƯ ~LÊ HỒNG PHỤC 


~ Kinh nghiệm thu hút vốn đề phát triền sản xuất kinh 
doanh _ 


ĐĂNG NGHIÊM VẠN ~ LƯU HÙNG 
_ “= Những điều cần biết khi lên Trường sơn — Tây nguyên 


TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN 


. = Văn học thực dân mới Mỹ ở miền Nam những năm 
1954 — 1975 (tập l) 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


lam tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Chi số: l26ãl !SSN 0866 — 7276 Ciá : 150đ 
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